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CHƯƠNG I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1. Tên chủ cơ sở: Công ty TNHH Grobest Industrial (Việt Nam)   

- Địa chỉ văn phòng: số 9, đường 3A, KCN Biên Hòa II, phường Long Hưng, thành 

phố Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật của cơ sở:  

- (Bà) KO, WOAN-SHIN   Chức vụ: Chủ tịch Công ty. 

- (Bà) CHEN, WAN-YU   Chức vụ: Giám đốc mua hàng 

- Điện thoại: 0251-3993511    E-mail: grobest@grobest.com.vn    Fax: 0251-3991801 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số 7625236129, chứng nhận lần đầu ngày 

12/04/2000, chứng nhận thay đổi lần thứ mười hai ngày 07/01/2025 do Ban quản lý các 

KCN Đồng Nai cấp. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600456424, đăng ký lần đầu ngày 

12/04/2000, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 14/01/2026 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở 

Tài chính tỉnh Đồng Nai cấp. 

2. Tên cơ sở: Chế biến thức ăn cho tôm, cá với quy mô 230.000 tấn sản phẩm/năm. 

- Địa điểm cơ sở: số 9, đường 3A, KCN Biên Hòa II, phường Long Hưng, thành phố 

Đồng Nai. 

- Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến môi 

trường, phê duyệt của cơ sở như sau: 

STT 
Loại giấy phép/ 

văn bản 

Số văn bản,  

ngày ban hành 
Nội dung 

I  Giấy phép xây dựng 

1  

Quyết định chấp 

thuận thiết kế và xây 

dựng 

Số 228/QĐ-XD 

ngày 06/11/2003 

của Sở Xây dựng 

tỉnh Đồng Nai 

Chấp thuận thiết kế và xây dựng 

các hạng mục công trình Mở rộng 

xưởng sản xuất (giai đoạn II) thuộc 

công trình: Nhà máy sản xuất thức 

ăn cho tôm, cá để tạo nguồn nguyên 

liệu cho việc chế biến của doanh 

nghiệp 

2  

Quyết định chấp 

thuận thiết kế và xây 

dựng 

Số 198/QĐ-SXD 

ngày 30/09/2004 

của Sở Xây dựng 

tỉnh Đồng Nai 

Chấp thuận thiết kế và xây dựng 

các hạng mục công trình Nhà 

xưởng, nhà kho mở rộng thuộc 

công trình: Nhà máy sản xuất thức 

mailto:grobest@grobest.com.vn
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STT 
Loại giấy phép/ 

văn bản 

Số văn bản,  

ngày ban hành 
Nội dung 

ăn cho tôm, cá để tạo nguồn nguyên 

liệu cho việc chế biến của doanh 

nghiệp 

3  

Biên bản Tổng 

nghiệm thu hoàn 

thành xây dựng 

Ngày 06/04/2005 
Tổng nghiệm thu hoàn thành xây 

dựng công trình đưa vào hoạt động 

4  Giấy phép xây dựng 

Số 57/GPXD ngày 

25/05/2010 của 

Ban Quản lý các 

KCN Đồng Nai 

Được phép xây dựng công trình: 

- Cải tạo nhà thí nghiệm 

- Công trình phụ trợ: hành lang 

nối từ nhà thí nghiệm đến các khối 

nhà liền kề. 

II Pháp lý đất đai 

5  
Hợp đồng thuê đất và 

sử dụng hạ tầng 

Số 

111/HĐTĐ/BH2 

ngày 22/04/2011  

Hợp đồng thuê đất và sử dụng hạ 

tầng giữa Công ty Cổ phần Sonadezi 

Long Bình và Công ty TNHH 

Grobest Industrial (Việt Nam) 

6  

Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản khác gắn 

liền với đất 

Số CT 40462 ngày 

21/03/2018 do Sở 

Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Đồng 

Nai cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất của Công ty TNHH 

Grobest Industrial (Việt Nam) 

III Pháp lý về PCCC 

7  Thẩm duyệt thiết kế 

Số 230/PC23 ngày 

27/10/2003 của 

Công an tỉnh Đồng 

Nai 

Thẩm định thiết kế và thiết bị phòng 

cháy chữa cháy công trình Feed Mill 

Factory của Công ty TNHH Grobest 

Industrial (Việt Nam) 

8  Nghiệm thu PCCC 

Số 87/PC23 ngày 

27/09/2004 của 

Công an tỉnh Đồng 

Nai 

Nghiệm thu hệ thống PCCC: Hệ 

thống cấp nước chữa cháy; Báo 

cháy tự động + phương tiện chữa 

cháy tại chỗ; Giao thông nội bộ + 

thoát nạn của Công ty TNHH 

Grobest Industrial (Việt Nam) 

9  Nghiệm thu PCCC 
Số 14/PC23 ngày 

16/01/2006 của 

Nghiệm thu hệ thống PCCC: Hệ 

thống chống sét đánh thẳng của 
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STT 
Loại giấy phép/ 

văn bản 

Số văn bản,  

ngày ban hành 
Nội dung 

Công an tỉnh Đồng 

Nai 

Công ty TNHH Grobest Industrial 

(Việt Nam) 

10  Thẩm duyệt thiết kế 

Số 309/PC23 ngày 

30/07/2006 của 

Công an tỉnh Đồng 

Nai 

Thẩm định thiết kế và thiết bị phòng 

cháy chữa cháy Hạng mục: Đường 

ống cấp nước chữa cháy (Thay đổi 

thiết kế) của Công ty TNHH 

Grobest Industrial (Việt Nam) 

11  Nghiệm thu PCCC 

Số 20/PCCC/NT 

ngày 30/08/2006 

của Phòng Cảnh 

sát PCCC – Công 

an tỉnh Đồng Nai 

Nghiệm thu hệ thống PCCC: Đường 

ống cấp nước chữa cháy của Công 

ty TNHH Grobest Industrial (Việt 

Nam) 

12  Thẩm duyệt thiết kế 

Số 152/TD-PCCC 

ngày 09/03/2009 

của Phòng Cảnh 

sát PCCC – Công 

an tỉnh Đồng Nai 

Thẩm định thiết kế và thiết bị phòng 

cháy chữa cháy Hạng mục: Nhà lò 

hơi của Công ty TNHH Grobest 

Industrial (Việt Nam) 

13  Nghiệm thu PCCC 

Số 213/PCCC-NT 

ngày 22/05/2009 

của Công an tỉnh 

Đồng Nai 

Nghiệm thu hệ thống PCCC: Nồi 

hơi và hệ thống công nghệ; Phương 

tiện, hệ thống PCCC các loại của 

Công ty TNHH Grobest Industrial 

(Việt Nam) 

14  Thẩm duyệt thiết kế 

Số 211/TD-PC23 

ngày 13/05/2010 

của Phòng Cảnh 

sát PCCC – Công 

an tỉnh Đồng Nai 

Thẩm duyệt về phòng cháy và chữa 

cháy Hạng mục: Nâng tầng nhà thí 

nghiệm của Công ty TNHH Grobest 

Industrial (Việt Nam) 

15  Nghiệm thu PCCC 

Số 307/PCCC/NT 

ngày 27/07/2011 

của Phòng Cảnh 

sát PCCC – Công 

an tỉnh Đồng Nai 

Nghiệm thu hệ thống PCCC công 

trình Nhà kho và nhà xưởng của 

Công ty TNHH Grobest Industrial 

(Việt Nam) 

16  Nghiệm thu PCCC 

Số 239/SPCCC-

PC ngày 

23/08/2012 của Sở 

Nghiệm thu hệ thống PCCC công 

trình Nâng tầng nhà thí nghiệm của 
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STT 
Loại giấy phép/ 

văn bản 

Số văn bản,  

ngày ban hành 
Nội dung 

Cảnh sát PCCC – 

Công an tỉnh Đồng 

Nai 

Công ty TNHH Grobest Industrial 

(Việt Nam) 

IV Hồ sơ môi trường 

17  Phiếu xác nhận 

Số 127/BĐK - 

TNMT ngày 

19/12/2003 của Sở 

Tài nguyên và Môi 

trường Đồng Nai 

Đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường 

dự án "Nhà máy sản xuất các sản 

phẩm thức ăn chăn nuôi thủy, hải 

sản và chế phẩm sinh học" của Công 

ty TNHH Grobest Industrial (Việt 

Nam) 

18  Phiếu xác nhận 

Số 567/BĐK - 

TNMT ngày 

17/07/2006 của Sở 

Tài nguyên và Môi 

trường Đồng Nai 

Đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường 

dự án "Nâng công suất sản phẩm 

thức ăn cho tôm từ 48.000 tấn/năm 

lên 72.000 tấn/năm" của Công ty 

TNHH Grobest Industrial (Việt 

Nam) 

19  Giấy xác nhận 

Số 136/XN - 

KCNĐN ngày 

13/07/2009 của 

Ban Quản lý các 

KCN Đồng Nai 

Xác nhận đăng ký bản cam kết bảo 

vệ môi trường dự án "Lò hơi tầng 

sôi đốt bột gỗ, công suất 18 tấn/giờ" 

của Công ty TNHH Grobest 

Industrial (Việt Nam) 

20  

Quyết định phê duyệt 

đề án bảo vệ môi 

trường chi tiết 

Số 2114/QĐ – 

UBND ngày 

09/07/2013 của 

UBND tỉnh Đồng 

Nai 

Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ 

môi trường chi tiết hoạt động "Nâng 

công suất sản xuất thức ăn cho cá từ 

5.000 tấn sản phẩm/năm lên 14.000 

tấn sản phẩm/năm" của Công ty 

TNHH Grobest Industrial (Việt 

Nam) 

21  
Giấy xác nhận hoàn 

thành 

Số 2819/GXN-

UBND ngày 

15/09/2014 của 

UBND tỉnh Đồng 

Nai 

Xác nhận hoàn thành thực hiện đề 

án bảo vệ môi trường chi tiết của 

hoạt động "Nâng công suất sản xuất 

thức ăn cho cá từ 5.000 tấn sản 

phẩm/năm lên 14.000 tấn sản 

phẩm/năm" của Công ty TNHH 

Grobest Industrial (Việt Nam) 
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STT 
Loại giấy phép/ 

văn bản 

Số văn bản,  

ngày ban hành 
Nội dung 

22  
Quyết định phê duyệt 

ĐTM 

số 72/QĐ-

KCNĐN ngày 

30/03/2020 của 

Ban Quản lý các 

KCN Đồng Nai 

Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh 

giá tác động môi trường dự án “Nhà 

máy sản xuất thức ăn thủy hải sản 

với quy mô 230.000 tấn/năm” của 

Công ty TNHH Grobest Industrial 

(Việt Nam) 

23  Văn bản chấp thuận  

Số 1066/KCNĐN-

MT ngày 

14/4/2021 của Ban 

Quản lý các KCN 

Đồng Nai 

Văn bản chấp thuận về việc ý kiến 

đối với đề nghị điều chỉnh nội dung 

báo cáo đánh giá tác động môi 

trường đã được phê duyệt của Công 

ty Grobest Industrial (Việt Nam) 

24  
Giấy xác nhận hoàn 

thành  

Số 09/XN-

KCNĐN ngày 

28/01/2022 của 

Ban Quản lý các 

KCN Đồng Nai 

Xác nhận hoàn thành công trình bảo 

vệ môi trường dự án “Nhà máy sản 

xuất thức ăn thủy hải sản với quy mô 

230.000 tấn/năm” của Công ty 

TNHH Grobest Industrial (Việt 

Nam) 

- Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; các 

giấy phép môi trường, giấy phép môi trường thành phần: 

+ Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Nhà máy sản 

xuất thức ăn thủy hải sản với quy mô 230.000 tấn/năm” số 72/QĐ-KCNĐN ngày 

30/03/2020 của Ban quản lý KCN Đồng Nai cấp. 

+ Giấy xác nhận hoàn thành số 09/XN-KCNĐN ngày 28/01/2022 của Ban Quản lý các 

KCN Đồng Nai dự án “Nhà máy sản xuất thức ăn thủy hải sản với quy mô 230.000 tấn/năm” 

của Công ty TNHH Grobest Industrial (Việt Nam) 

- Quy mô của cơ sở theo quy định của pháp luật về đầu tư, đầu tư công: Cơ sở có vốn 

đầu tư: 329.025.000.000 VNĐ (ba trăm hai mươi chín tỷ không trăm hai mươi lăm triệu 

đồng), theo tiêu chí phân loại của đầu tư công, cơ sở thuộc nhóm B theo điểm l, khoản 4, 

mục IV phần A, phụ lục I của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025. 

- Yếu tố nhạy cảm về môi trường quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường: Không 

có yếu tố nhạy cảm. 

- Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: sản xuất thức ăn thủy hải sản.  
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- Phân nhóm dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường: Cơ sở 

thuộc Phụ lục V - Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025, 

cơ sở thuộc đối tượng quy định tại STT 2 Mục II → cơ sở thuộc nhóm III. 

❖ Cơ sở “Nhà máy sản xuất thức ăn thủy hải sản với quy mô 230.000 tấn/năm” đã 

được Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động 

môi trường tại Quyết định số 72/QĐ-KCNĐN ngày 30/3/2020 và cấp Giấy xác nhận hoàn 

thành công trình bảo vệ môi trường số 09/XN-KCNĐN ngày 28/01/2022. 

Hiện tại, cơ sở đang hoạt động theo nội dung của Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

và Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường nêu trên, không có nội dung 

thay đổi. 

Căn cứ khoản 2 Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường 2020, cơ sở thuộc đối tượng phải có 

giấy phép môi trường. Đồng thời, căn cứ khoản 5 Điều 12 Thông tư số 09/2026/TT-

BNNMT ngày 29/01/2026, Báo cáo đề xuất cấp GPMT của cơ sở được lập theo Mẫu số 

22d Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này. 

Do đó, để đảm bảo hoạt động của cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ 

môi trường và làm cơ sở cho công tác quản lý, giám sát các nguồn thải trong quá trình hoạt 

động, chủ cơ sở tiến hành lập Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trình cơ quan có 

thẩm quyền xem xét, cấp phép. 

Căn cứ Quyết định số 938/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ủy quyền Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp, 

Khu kinh tế thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; cấp giấy phép môi 

trường đối với các dự án đầu tư, dự án trong các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công 

nghệ cao trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

Trên cơ sở đó, Báo cáo đề xuất cấp giấy phép do chủ đầu tư thực hiện thuộc thẩm quyền 

cấp phép của Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế thành phố Đồng Nai. 

❖ Phạm vi xin đề xuất cấp giấy phép: 

STT Hạng mục 

Theo QĐ phê duyệt 

ĐTM số 72/QĐ-

KCNĐN ngày 

30/3/2020 

Nội dung đề nghị cấp 

phép 

Giải trình 

thay đổi 

 Công suất sản xuất 

1 

Công suất 

sản xuất 

thức ăn thủy 

hải sản 

230.000 tấn/năm 
230.000 tấn sản 

phẩm/năm 

Không thay 

đổi  
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STT Hạng mục 

Theo QĐ phê duyệt 

ĐTM số 72/QĐ-

KCNĐN ngày 

30/3/2020 

Nội dung đề nghị cấp 

phép 

Giải trình 

thay đổi 

 Hệ thống xử lý nước thải, khí thải 

2 
HTXL nước 

thải  

01 HTXL nước thải công 

suất 300 m3/ngày đêm 

01 HTXL nước thải công 

suất 300 m3/ngày đêm 

Không thay 

đổi  

3 

HTXL khí 

thải 

08 Hệ thống thu gom bụi 

từ quá trình nạp liệu công 

suất 500 m3/giờ (thoát ra 

môi trường sản xuất, 

không có ống thải) 

08 Hệ thống thu gom bụi 

từ quá trình nạp liệu công 

suất 500 m3/giờ (thoát ra 

môi trường sản xuất, 

không có ống thải) 

Không thay 

đổi  

4 

01 HTXL khí thải lò hơi 

công suất thiết kế 20.000 

m3/giờ 

01 HTXL khí thải lò hơi 

công suất thiết kế 20.000 

m3/giờ 

Không thay 

đổi. 

5 

02 HTXL bụi, mùi từ 

công đoạn nghiền, làm 

nguội công suất thiết kế 

49.000 m3/giờ 

02 HTXL bụi, mùi từ 

công đoạn nghiền, làm 

nguội công suất thiết kế 

49.000 m3/giờ 

Không thay 

đổi 

6 

02 HTXL bụi, mùi từ 

công đoạn nén viên, sấy 

công suất thiết kế 77.000 

m3/giờ 

02 HTXL bụi, mùi từ 

công đoạn nén viên, sấy 

công suất thiết kế 77.000 

m3/giờ 

Không thay 

đổi 

Khu vực lưu giữ chất thải rắn 

7 
Khu vực lưu 

giữ chất thải 

Bố trí khu vực chất thải 

rắn sinh hoạt, khu vực 

chất thải thông thường 

diện tích 120 m2, khu lưu 

giữ CTNH diện tích 96 

m2 

Bố trí khu vực chất thải 

rắn sinh hoạt, khu vực 

chất thải thông thường 

diện tích 120 m2, khu lưu 

giữ CTNH diện tích 96 

m2 

Không thay 

đổi 

Máy móc thiết bị 

8 
Máy móc 

thiết bị 

Đăng ký lắp đặt 02 dây 

chuyền sản xuất mới  

Đăng ký sử dụng 04 dây 

chuyền dự phòng hiện 

hữu thay cho 02 dây 

chuyền sản xuất mới 

Giải trình 

thay đổi tại 

(*) 

(*) Giải trình thay đổi máy móc thiết bị so với ĐTM số 72/QĐ-KCNĐN ngày 

30/3/2020 
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Theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt số 72/QĐ-KCNĐN ngày 

30/03/2020 của Ban Quản lý các KCN Đồng Nai, Công ty hiện hữu có 09 dây chuyền sản 

xuất thức ăn cho tôm, 01 dây chuyền sản xuất thức ăn cho cá và 04 dây chuyền dự phòng. 

Để thực hiện dự án nâng công suất sản xuất, Công ty dự kiến đầu tư bổ sung 02 dây chuyền 

sản xuất mới thay thế cho 04 dây chuyền dự phòng hiện hữu. 

So với 04 dây chuyền dự phòng hiện hữu, 02 dây chuyền sản xuất mới theo phương án 

đã được phê duyệt có tổng công suất tương đương; quy trình sản xuất cơ bản, nguyên liệu 

sử dụng, sản phẩm đầu ra và các nguồn phát sinh chất thải không thay đổi. Việc đầu tư 02 

dây chuyền sản xuất mới chủ yếu nhằm nâng cao mức độ tự động hóa, tối ưu hóa vận hành 

và hiệu quả sử dụng năng lượng. 

Bảng 1: So sánh 02 dây chuyền sản xuất mới và 04 dây chuyền dự phòng hiện hữu 

Công nghệ/ 
Công suất 

Chi tiết 02 dây chuyền mới 04 dây chuyền dự phòng 

Công nghệ 

Tiết kiệm 
năng lượng 

Dùng biến tần tiết kiệm 
năng lượng từ 30-40% 

Không dùng biến tần 

Bẻ mảnh 
Không cần công đoạn bẻ 
mảnh 

Có thể qua công đoạn bẻ 
mảnh khi cần 

Số người vận 
hành 

6 người. Sử dụng robot 
cho công đoạn đóng gói, 

không tuyển thêm lao 
động cho hoạt động của 
cơ sở 

10 người. Không dùng robot. 
Công ty luân chuyển người 
từ các dây chuyền khác sang 
để thực hiện công đoạn đóng 

gói do áp dụng đồng thời 
chương trình thưởng năng 

suất đóng bao, sắp xếp lại các 
khâu đổ liệu, chuẩn bị bao bì 
(áp dụng mô hình Lean 
production – sản xuất hiệu 
quả loại bỏ khâu, hành động 
dư thừa, thất thoát năng suất 
lao động) 

Hệ thống xử 
lý bụi, mùi 

Lắp đặt 02 hệ thống xử lý 
bụi, mùi mới theo Báo cáo 
Đánh giá tác động môi 
trường đã được phê duyệt 

- 01 hệ thống xử lý 
bụi, mùi từ công đoạn 
nghiền, làm nguội, công 
suất 49.000 m3/giờ 

- 01 hệ thống xử lý 
bụi, mùi từ công đoạn nén 
viên, sấy, công suất 
77.000 m3/giờ 

Lắp đặt 02 hệ thống xử lý 
bụi, mùi mới theo Báo cáo 
Đánh giá tác động môi 
trường đã được phê duyệt. 

- 01 hệ thống xử lý bụi, 
mùi từ công đoạn nghiền, 
làm nguội, công suất 49.000 
m3/giờ 
01 hệ thống xử lý bụi, mùi từ 
công đoạn nén viên, sấy, 
công suất 77.000 m3/giờ 
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Công nghệ/ 
Công suất 

Chi tiết 02 dây chuyền mới 04 dây chuyền dự phòng 

Công suất Số máy nén 
viên x tấn/giờ 

2 x 10 tấn/giờ = 20 tấn/giờ 4 x 5 tấn/giờ = 20 tấn/giờ 

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Công ty gặp khó khăn trong việc 

triển khai đầu tư theo kế hoạch. Do đó, Công ty đã sử dụng 04 dây chuyền dự phòng hiện 

hữu để thay thế cho 02 dây chuyền sản xuất mới theo phương án đã được phê duyệt. Nội 

dung này đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét, ghi nhận tại Giấy xác nhận hoàn thành 

công trình bảo vệ môi trường số 09/XN-KCNĐN ngày 28/01/2022 do Ban Quản lý các KCN 

Đồng Nai cấp. 

Đến thời điểm lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường, trên cơ sở rà soát hiện trạng 

thiết bị, nhu cầu sản xuất và kế hoạch đầu tư của Công ty, nhận thấy 04 dây chuyền dự phòng 

hiện hữu vẫn đáp ứng yêu cầu sản xuất, phù hợp với công suất của cơ sở và không làm thay 

đổi các nguồn phát sinh chất thải. Do đó, Công ty đề xuất tiếp tục sử dụng 04 dây chuyền dự 

phòng hiện hữu thay cho phương án đầu tư 02 dây chuyền sản xuất mới đã nêu trong Báo 

cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở 

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở: 

Công suất sản xuất của cơ sở được thống kê theo bảng như sau: 

Bảng 2: Công suất sản xuất của cơ sở 

Sản phẩm 

Quy mô 

Theo QĐ phê 

duyệt ĐTM số 

72/QĐ-KCNĐN 

ngày 30/03/2020 

(tấn/năm) 

Công suất sản xuất  

Năm 2025  

(tấn sản 

phẩm/năm) 

Công suất đăng ký 

GPMT 

(tấn sản 

phẩm/năm) 

Thức ăn cho tôm, 

cá 
230.000 98.417 230.000 

3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở  
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Hình 1: Sơ đồ quy trình sản xuất tại nhà máy 

Tiếp nhận nguyên liệu 

Cân và đổ nguyên liệu 

Làm sạch nguyên liệu 

Trộn lần 1 

Nghiền nguyên liệu 

Trộn lần 2 

Trộn lần 3 

Nén viên 

Nhiệt 
Sấy 

Làm nguội 

Sàng 

Đóng gói 

Nhập kho 

Lò hơi 

Khí thải 

Mùn cưa 

Bổ sung: premix 
khoáng, vitamin, 

dầu đậu nành,  

dầu cá, nước 

Bụi, mùi, chất thải rắn 

Chất thải rắn 

Mùi, nhiệt 

Bụi, mùi, ồn 

Bụi, mùi, ồn 

Bụi, ồn 

Mùi 

Hệ thống bẻ mảnh 

Đóng gói nhỏ 
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Thuyết minh quy trình: 

Quy trình sản xuất thức ăn thủy hải sản tại cơ sở được thiết kế theo hướng tự động hóa 

cao, với phần lớn các công đoạn được vận hành thông qua hệ thống điều khiển trung tâm. 

Nguyên liệu được tiếp nhận, định lượng, phối trộn và vận chuyển giữa các công đoạn chủ 

yếu bằng hệ thống băng tải, vít tải và thiết bị chuyên dụng, hạn chế tối đa sự can thiệp thủ 

công. 

Hệ thống sản xuất được tích hợp các thiết bị kiểm soát tự động nhằm đảm bảo độ chính 

xác trong định lượng nguyên liệu, ổn định chất lượng sản phẩm và giảm thiểu phát sinh chất 

thải ra môi trường. Đồng thời, các công đoạn phát sinh bụi, mùi, khí thải được bố trí hệ thống 

thu gom và xử lý phù hợp, góp phần nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường trong quá trình 

vận hành. 

Tiếp nhận nguyên liệu 

Nguyên liệu được các nhà cung cấp chở đến công ty dạng bao được chất lên pallet. QC 

nguyên liệu kiểm tra giấy cam kết của nhà cung ứng và lấy mẫu kiểm tra các chỉ tiêu ẩm, độ 

đạm, cảm quan (có mốc, tạp chất, mùi)…theo sổ tay nguyên liệu nếu đạt thì báo cho nhập 

kho, nếu không đạt thì trả hàng cho nhà cung ứng. 

Cân và đổ nguyên liệu 

Tổ trưởng nguyên liệu sẽ nhận nguyên liệu từ kho theo kế hoạch sản xuất. 

- Xe nâng chở nguyên liệu từ kho theo yêu cầu của Tổ trưởng nguyên liệu đến khu vực 

sản xuất.  

- Nhân viên phòng điều khiển, chọn cân PLC và cân mỗi mẻ theo thời gian. 

Sau khi cân xong, nguyên liệu được công nhân đổ vào bồn chứa để chuẩn bị cho công 

đoạn làm sạch tiếp theo. 

Trong quá trình này, các nguồn phát sinh chủ yếu gồm bụi, tiếng ồn, mùi nguyên liệu 

và chất thải rắn như bao bì. Mùi phát sinh ở mức thấp và được kiểm soát thông qua thông 

gió tự nhiên và thông gió cưỡng bức. Tiếng ồn từ xe nâng, cân tự động và các thiết bị xung 

quanh. Nhân viên làm việc tại khu vực này được trang bị bảo hộ cá nhân phù hợp để đảm 

bảo an toàn. Bao bì thừa được thu gom, phân loại và bán phế liệu, góp phần giảm thiểu phát 

sinh chất thải và tận dụng nguyên liệu còn giá trị. Bụi phát sinh từ quá trình nạp liệu được 

thu gom bằng các thiết bị lọc bụi túi vải bố trí riêng tại từng khu vực nạp liệu. Bụi thu gom 

chủ yếu là bụi nguyên liệu nên được thu hồi để tái sử dụng trong quá trình sản xuất; khí sau 

xử lý được tuần hoàn lại trong khu vực nhà xưởng phục vụ thông thoáng sản xuất, không 

phát sinh ống thải ra môi trường bên ngoài. 

Làm sạch nguyên liệu 
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Sau khi cân và đổ nguyên liệu, nguyên liệu được đưa sang công đoạn làm sạch nhờ vít 

tải kín nhằm hạn chế phát tán bụi. Nguyên liệu qua bồn chứa chạy xuống sàng làm sạch. Tại 

đây các tạp chất có kích thước lớn hơn 0,5cm bị giữ lại trên mặt sàng và được đưa vào bồn 

chứa rác có sức chứa khoảng 500kg, nhân viên xả định kỳ sau mỗi 12–24 giờ. Nguyên liệu 

qua sàng tiếp tục đến hệ thống nam châm, tại đây các hợp chất kim loại chứa sắt bị nam 

châm giữ lại nhằm đảm bảo chất lượng nguyên liệu trước khi đưa vào các công đoạn chế 

biến tiếp theo. 

 Trộn lần 1 

Nguyên liệu sau khi được làm sạch được đưa vào bồn cân bằng vít tải kín và xả vào 

bồn trộn. Nhân viên vận hành tại phòng điều khiển bật tín hiệu để bơm thêm các nguyên liệu 

theo công thức bao gồm số lượng (SL), số thứ tự (SO), thông tin không áp dụng (NA), đơn 

vị (DP) của từng nguyên liệu được xác định chính xác theo yêu cầu. Khi lượng nguyên liệu 

đầy đủ, đèn báo hiệu tắt, đồng thời bộ đếm ngược thời gian trộn được khởi động từ phòng 

điều khiển. Tất cả nguyên liệu được trộn đều trong bồn kín trong thời gian từ hai đến ba phút 

trước khi xả xuống bồn chuẩn bị cho công đoạn nghiền tiếp theo. Vì bồn trộn được thiết kế 

kín, quá trình này không phát sinh bụi, đảm bảo an toàn vệ sinh cho công nhân và hạn chế ô 

nhiễm môi trường. 

Quá trình trộn phát sinh tiếng ồn từ động cơ và các thiết bị máy móc; công nhân làm 

việc tại khu vực này được trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ cá nhân để đảm bảo an toàn và sức 

khỏe. 

Nghiền nguyên liệu 

Trước khi bắt đầu nghiền, nhân viên vận hành kiểm tra và thay lưới nghiền, sau đó khởi 

động máy nghiền. Nguyên liệu từ bồn chứa trước khi nghiền được vận chuyển bằng vít tải 

vào máy nghiền. Nhân viên QC lấy mẫu kiểm tra độ mịn của nguyên liệu; nếu đạt yêu cầu, 

nhân viên vận hành tiếp tục quá trình nghiền, nếu chưa đạt yêu cầu, tiến hành kiểm tra và 

điều chỉnh vít tải, lưới nghiền, sau đó kiểm tra lại độ mịn cho đến khi đạt tiêu chuẩn. 

Nguyên liệu sau khi nghiền được đưa vào bồn trộn số 2 theo từng lô, từng mẻ, chuẩn 

bị cho công đoạn trộn lần 2 tiếp theo. 

Tại công đoạn nghiền phát sinh chủ yếu bụi, mùi, tiếng ồn cần được kiểm soát và xử 

lý đúng quy định. Bụi, mùi phát sinh được thu gom đưa về hệ thống xử lý bụi, mùi từ công 

đoạn nghiền, làm nguội công suất thiết kế 49.000 m3/giờ. Lượng bụi thu hồi từ hệ thống 

được tái sử dụng làm nguyên liệu sản xuất góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường và tiết 

kiệm nguyên liệu. Để hạn chế tác động của tiếng ồn, công nhân làm việc tại khu vực này 

được trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ cá nhân phù hợp. 

Trộn lần 2 
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Trước khi bắt đầu trộn lần hai, nhân viên vận hành kiểm tra bồn trộn số 2 xem còn 

nguyên liệu từ mẻ trước không; nếu còn, nguyên liệu được xả hết, sau đó nguyên liệu từ bồn 

chứa trước trộn 2 được đưa vào bồn trộn. Nhân viên vận hành bật còi và đèn báo hiệu để 

thông báo cho nhân viên phụ trách bổ sung các chất biết. Nhân viên này sẽ thêm vào bồn 

trộn các vitamin, premix khoáng và các sản phẩm phụ trợ khác theo công thức. Đồng thời, 

hệ thống tự động châm nước đảm bảo sản phẩm đạt độ ẩm từ 10 đến 12% và các chất bổ 

sung dạng lỏng bao gồm dầu cá, dầu đậu nành vào bồn trộn qua đường ống tự động. Khi 

hoàn tất, nhân viên tắt đèn báo hiệu, đồng thời PLC tại phòng điều khiển khởi động bộ đếm 

ngược thời gian trộn lần 2.  

Nguyên liệu được trộn đều trong bồn kín trong khoảng mười phút. Trong quá trình trộn, 

nhân viên QC lấy mẫu để kiểm tra độ ẩm và độ đạm; nếu phát hiện thiếu đạm, thông báo 

ngay cho bộ phận sản xuất để điều chỉnh bổ sung. 

Do bồn trộn được thiết kế kín, quá trình này không phát sinh bụi, đảm bảo an toàn vệ 

sinh cho công nhân và hạn chế ô nhiễm môi trường. 

Trộn lần 3 

Nhân viên vận hành mở vít tải và gầu tải để vận chuyển nguyên liệu từ bồn chứa vào 

bồn trộn số 3, chuẩn bị cho công đoạn nén viên. Quá trình trộn được thực hiện trong bồn kín, 

do đó không phát sinh bụi, đảm bảo an toàn vệ sinh cho công nhân và hạn chế ô nhiễm môi 

trường. 

Nén viên 

Nhân viên vận hành kiểm tra các thông số kỹ thuật trước khi bắt đầu quá trình nén viên. 

Sau khi kiểm tra xong, nhân viên mở máy nén sau đó mở các vít tải (mở theo thứ tự A24, 

A23, A22, A21, A20) và mở cửa bồn trộn số 3 để đưa nguyên liệu vào hệ thống vít tải. Mở 

hơi bão hòa (được cấp từ hệ thống lò hơi công suất 18 tấn/giờ của cơ sở) để làm chín nguyên 

liệu. Trong suốt quá trình nén viên, nhân viên vận hành kiểm tra các thông số (nhiệt độ, kích 

thước, màu sắc viên) định kỳ khoảng 30 phút một lần và ghi chép vào báo cáo. Trong trường 

hợp dừng máy nén, nhân viên tắt máy theo quy trình ngược lại với trình tự vận hành mở máy. 

Khi các chỉ tiêu đạt yêu cầu, bán thành phẩm được đưa vào máy sấy. 

Tại công đoạn nén viên phát sinh chủ yếu bụi, mùi, tiếng ồn cần được kiểm soát và xử 

lý đúng quy định. Bụi, mùi phát sinh được thu gom đưa về hệ thống xử lý bụi, mùi từ công 

đoạn nén viên, sấy công suất thiết kế 77.000 m3/giờ. Lượng bụi thu hồi từ hệ thống được tái 

sử dụng làm nguyên liệu sản xuất góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường và tiết kiệm nguyên 

liệu. Để hạn chế tác động của tiếng ồn, công nhân làm việc tại khu vực này được trang bị 

đầy đủ thiết bị bảo hộ cá nhân phù hợp. 

Sấy 
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Trước khi vận hành máy sấy, nhân viên tiến hành vệ sinh khu vực cửa trước và sau của 

máy sấy. Sau khi hoàn tất, nhân viên thông báo cho bộ phận lò hơi cấp hơi bão hòa cho hệ 

thống sấy. Hơi bão hòa (được cấp từ hệ thống lò hơi công suất 18 tấn/giờ của cơ sở) được 

điều chỉnh áp suất trong khoảng từ 1,5 đến 3,5 kg/cm² và cấp vào máy sấy trước khoảng 20–

30 phút để gia nhiệt thiết bị. 

Khi bán thành phẩm được đưa vào máy sấy, nhân viên QC lấy mẫu kiểm tra độ ẩm và 

độ tan của bán thành phẩm, đảm bảo đáp ứng yêu cầu chất lượng. 

Trong quá trình sấy, phát sinh bụi, mùi từ bán thành phẩm được thu gom và dẫn về hệ 

thống xử lý bụi, mùi từ công đoạn nén viên, sấy công suất thiết kế 77.000 m3/giờ. 

Ngoài ra, quá trình sấy còn phát sinh nhiệt. Nhiệt được phân tán và thoát ra môi trường 

thông qua hệ thống thông gió tự nhiên và thông gió cưỡng bức của nhà xưởng, đảm bảo điều 

kiện làm việc và an toàn cho công nhân. 

Làm nguội 

Trước khi vận hành, nhân viên tiến hành vệ sinh thiết bị làm nguội. Sau đó, hệ thống 

quạt hút được khởi động để thực hiện quá trình làm nguội bán thành phẩm. Khi bán thành 

phẩm được đưa vào thiết bị, không khí được hút tiếp xúc trực tiếp với lớp bán thành phẩm 

nhằm giảm nhiệt độ và độ ẩm của bán thành phẩm. 

Sau khi đạt yêu cầu, bán thành phẩm được chuyển vào bồn chứa sau làm nguội. Nhân 

viên kiểm soát chất lượng tiến hành lấy mẫu để kiểm tra các chỉ tiêu như độ ẩm, nhiệt độ và 

độ tan, đảm bảo đáp ứng yêu cầu chất lượng. 

Trong quá trình làm nguội, phát sinh mùi từ bán thành phẩm và một phần bụi phát sinh 

không đáng kể. Mùi tại công đoạn này được thu gom và dẫn về hệ thống xử lý mùi trong hệ 

thống xử lý bụi, mùi từ công đoạn nghiền, làm nguội công suất 49.000 m3/giờ để xử lý nhằm 

giảm thiểu phát tán ra môi trường xung quanh. 

Sàng 

Nhân viên vận hành, chịu trách nhiệm thay thế đúng kích cỡ lưới sàng, tương ứng với 

từng kích cỡ sản phẩm như qui định. Sau quá trình làm nguội, sản phẩm được đưa qua sàng 

nhằm loại bỏ các hạt vón cục hoặc hạt không đồng đều đảm bảo kích cỡ hạt đồng nhất trước 

khi đóng gói. Các hạt vón cục hoặc hạt không đồng đều được thu hồi tái sản xuất.  

Quá trình sàng chủ yếu phát sinh tiếng ồn và một lượng bụi rất nhỏ, không đáng kể. 

Bụi được phân tán và thoát ra môi trường nhờ hệ thống thông gió tự nhiên và thông gió 

cưỡng bức của nhà xưởng, đảm bảo điều kiện làm việc và an toàn cho công nhân. Để hạn 

chế tác động của tiếng ồn, công nhân làm việc tại khu vực này được trang bị đầy đủ thiết bị 

bảo hộ cá nhân phù hợp. 
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Hệ thống bẻ mảnh 

Sản phẩm sau khi sàng một phần được chuyển vào bồn chứa chờ đóng gói, một phần 

được chuyển qua hệ thống bẻ mảnh để bẻ nhỏ viên thức ăn, đáp ứng nhu cầu kích cỡ theo 

yêu cầu của khách hàng trong chăn nuôi tôm. 

Đóng gói 

Sản phẩm sau bẻ mảnh được chuyển vào khu vực đóng gói nhỏ, sản phẩm sau sàng 

được chuyển vào khu vực đóng gói với bao bì lớn hơn. 

Nhân viên QC kiểm tra các chỉ tiêu cảm quan và hóa học trước khi đóng gói. Bao PE 

được nhân viên đóng dấu và in mã, ngày sản xuất, hạn sử dụng lên bao PE trước khi đưa vào 

máy đóng gói. Sau đó nhân viên mở cân đóng bao và máy ép nhiệt, cho sản phẩm vào bao 

PE, may kín miệng và ép nhiệt để cách ly sản phẩm với môi trường bên ngoài. 

Sau khi đóng gói sản phẩm được xếp lên pallet và chuyển sang kho thành phẩm. 

Công đoạn đóng gói chủ yếu phát sinh chất thải rắn là bao bì hư hỏng. 

Nhập kho 

Sản phẩm sản xuất xong được chuyển sang kho thành phẩm để tiến hành nhập kho. 

Kho được sắp xếp theo nguyên lý: hàng nhập trước xuất trước, hàng nhập sau xuất sau. 

+ Nhập đúng chủng loại, đúng số lượng 

+ Thành phẩm tồn kho (khoảng 1 tháng) trước khi xuất bán sẽ được kiểm tra lại chất 

lượng. Nếu sản phẩm đạt chất lượng sẽ được xuất bán, nếu không đạt chất lượng, nhân viên 

làm biên bản đưa về tái sản xuất. 

3.3. Sản phẩm của cơ sở 

Một số hình ảnh sản phẩm của cơ sở được thể hiện dưới đây: 
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Hình 2: Hình ảnh sản phẩm của cơ sở 

 
 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hoá chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện, nước của cơ sở 

4.1. Danh mục nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất của cơ sở 
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Bảng 3: Danh mục nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất 

STT 
Tên nguyên, nhiên, vật liệu, 

hóa chất 
Thành phần, tính chất, tác động 

Đơn 

vị/năm 

Khối lượng 
Mục đích sử 

dụng Hiện hữu 

(2025) 
Ổn định 

 Nguyên liệu chính 

1.  Bột cá 

-Thành phần: Protein, lipid, khoáng từ cá. 

-Tính chất, tác động: Dạng bột, mùi đặc 

trưng, dễ phân hủy sinh học; bụi gây kích 

ứng hô hấp, mùi có thể gây khó chịu; đối 

với môi trường bột cá phân hủy gây mùi, 

tăng tải lượng hữu cơ trong nước. 

Tấn 17.298 38.064 

Nguyên liệu 

sản xuất 

thức ăn thủy 

hải sản 

2.  Bột mì 

-Thành phần: Tinh bột, protein thực vật. 

-Tính chất, tác động: Dạng bột mịn, dễ hút 

ẩm; bụi gây kích ứng hô hấp; dễ phân hủy 

sinh học trong môi trường, ít gây ô nhiễm 

nghiêm trọng. 

Tấn 16.330 35.934 

3.  Bã đậu nành 

-Thành phần: Protein, chất xơ thực vật. 

-Tính chất, tác động: Dạng bột/ẩm, dễ 

phân hủy; ít nguy hại, có thể gây mùi khi 

phân hủy; tăng ô nhiễm hữu cơ nếu không 

quản lý tốt. 

Tấn 22.834 50.245 

4.  Dầu cá -Thành phần: Lipid (axit béo). Tấn 796 1.751,6 
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STT 
Tên nguyên, nhiên, vật liệu, 

hóa chất 
Thành phần, tính chất, tác động 

Đơn 

vị/năm 

Khối lượng 
Mục đích sử 

dụng Hiện hữu 

(2025) 
Ổn định 

-Tính chất, tác động: Chất lỏng, không tan 

trong nước, dễ oxy hóa gây mùi; ít độc; có 

thể gây mùi khó chịu; gây ô nhiễm nước, 

tạo màng trên bề mặt nước, ảnh hưởng 

thủy sinh. 

5.  Premix khoáng - vitamin 

-Thành phần: Hỗn hợp khoáng và vitamin 

vi lượng. 

-Tính chất, tác động: Dạng bột, hàm lượng 

thấp, dễ phân tán; ít nguy hại ở liều thông 

thường; nồng độ cao có thể ảnh hưởng cân 

bằng dinh dưỡng môi trường nước. 

Tấn 2.786 6.130,6 

6.  Premix khác 

-Thành phần: Phụ gia (enzyme, axit amin, 

chất hỗ trợ tiêu hóa…). 

-Tính chất, tác động: Dạng bột hoặc lỏng, 

hàm lượng nhỏ; ít nguy hại, có thể gây kích 

ứng nhẹ; ít ảnh hưởng nếu kiểm soát tốt, có 

thể góp phần tăng tải lượng hữu cơ. 

Tấn 5.377 11.832 

7.  Bột gan mực, bột mực nhão 

-Thành phần: Protein, lipid từ mực. 

-Tính chất, tác động: Dạng bột/nhão, mùi 

tanh, dễ phân hủy; mùi gây khó chịu; tiếp 

Tấn 6.772 14.901,7 
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STT 
Tên nguyên, nhiên, vật liệu, 

hóa chất 
Thành phần, tính chất, tác động 

Đơn 

vị/năm 

Khối lượng 
Mục đích sử 

dụng Hiện hữu 

(2025) 
Ổn định 

xúc lâu có thể kích ứng nhẹ; tăng ô nhiễm 

hữu cơ và ảnh hưởng nguồn nước. 

8.  Nguyên liệu khác - Tấn 35.647 76.311,6  

9.  Tổng cộng  Tấn 100.636 235.170,5  

 Hóa chất 

10.  Axit sunfuric 

-CTHH: H2SO4  

-Tính chất, tác động: axit mạnh, háo nước 

rất mạnh, oxi hóa mạnh; gây bỏng nặng khi 

tiếp xúc da, hít phải hơi gây tổn thương 

đường hô hấp, dính vào mắt gây nguy cơ 

mù, nuốt phải gây phá hủy mô nghiêm 

trọng; làm acid hóa đất và nước, gây chết 

sinh vật thủy sinh, là thành phần gây mưa 

axit 

Lít 230 250 

 

 

 

 

 

Dùng cho 

hoạt động 

của phòng 

thí nghiệm 
11.  Nitric acid 

-CTHH: HNO3 

-Tính chất, tác động: axit mạnh, oxi hóa rất 

mạnh; gây bỏng hóa học nghiêm trọng, 

tiếp xúc lâu dài ảnh hưởng đến hệ hô hấp; 

làm ô nhiễm nước (tăng nitrat gây phú 

Lít 0 70 
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STT 
Tên nguyên, nhiên, vật liệu, 

hóa chất 
Thành phần, tính chất, tác động 

Đơn 

vị/năm 

Khối lượng 
Mục đích sử 

dụng Hiện hữu 

(2025) 
Ổn định 

dưỡng hóa), gây hại hệ sinh thái thủy sinh, 

góp phần tạo mưa axit. 

12.  Axit clohydric 

-CTHH: HCl 

-Tính chất, tác động: axit mạnh, bay hơi 

tạo khí HCl (mùi hắc), không có tính oxi 

hóa mạnh như HNO3; gây kích ứng mạnh 

da, mắt, hít phải gây ho, khó thở, viêm 

phổi, tiếp xúc lâu dài gây ăn mòn răng, tổn 

thương hô hấp; làm giảm pH nước và đất, 

gây hại sinh vật thủy sinh, khí hcl gây ô 

nhiễm không khí cục bộ. 

Lít 15 44 

13.  Natri hydroxit 

-CTHH: NaOH 

-Tính chất, tác động: Bazơ mạnh, ăn mòn 

cao, tan hoàn toàn trong nước, tỏa nhiệt khi 

hòa tan; gây bỏng da, tổn thương mắt 

nghiêm trọng, kích ứng đường hô hấp; làm 

tăng pH nước, gây hại sinh vật thủy sinh. 

Kg 125 842 

14.  Axit acetic 

-CTHH: CH3COOH 

-Tính chất, tác động: Axit yếu, mùi đặc 

trưng, tan tốt trong nước; nồng độ cao gây 

Lít 5 20 
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STT 
Tên nguyên, nhiên, vật liệu, 

hóa chất 
Thành phần, tính chất, tác động 

Đơn 

vị/năm 

Khối lượng 
Mục đích sử 

dụng Hiện hữu 

(2025) 
Ổn định 

kích ứng da, mắt và đường hô hấp; có thể 

làm giảm pH nước; dễ phân hủy sinh học 

nên ít tích lũy lâu dài. 

15.  Bạc Nitrat 

-CTHH: AgNO3 

-Tính chất, tác động: Muối tan tốt trong 

nước, có tính oxi hóa, nhạy sáng; gây bỏng 

da, làm đen da khi tiếp xúc, kích ứng mắt; 

độc với sinh vật thủy sinh, có khả năng tích 

lũy sinh học. 

Kg 5 100 

16.  Kali permanganat 

-CTHH: KMnO4 

-Tính chất, tác động: Chất oxi hóa mạnh, 

tan trong nước, màu tím đặc trưng; gây 

kích ứng da, mắt; có thể gây bỏng nhẹ khi 

tiếp xúc nồng độ cao; có khả năng tiêu diệt 

vi sinh vật; nồng độ cao gây hại sinh vật 

thủy sinh. 

Kg 250 400 

17.  Natri clorua 

-CTHH: NaCl 

-Tính chất, tác động: Muối tan tốt trong 

nước, ổn định, không độc ở nồng độ thông 

thường; ít nguy hại; nồng độ cao có thể gây 

Kg 20 20 
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STT 
Tên nguyên, nhiên, vật liệu, 

hóa chất 
Thành phần, tính chất, tác động 

Đơn 

vị/năm 

Khối lượng 
Mục đích sử 

dụng Hiện hữu 

(2025) 
Ổn định 

kích ứng nhẹ; nồng độ cao làm tăng độ 

mặn, ảnh hưởng sinh vật nước ngọt.  

18.  Amoni thio cianua 

-CTHH: NH4SCN 

-Tính chất, tác động: Muối tan tốt trong 

nước, có thể phân hủy tạo chất độc khi gặp 

điều kiện bất lợi (nhiệt độ cao, axit mạnh); 

có thể gây kích ứng; tiếp xúc hoặc hấp thụ 

lượng lớn gây ảnh hưởng sức khỏe; độc với 

sinh vật thủy sinh; có thể gây ô nhiễm nước 

nếu không kiểm soát. 

Kg 0 10 

19.  Amoni sulphate 

-CTHH: (NH4)2SO4 

-Tính chất, tác động: Muối tan tốt trong 

nước, ổn định; ít độc, có thể gây kích ứng 

nhẹ da, mắt; làm tăng hàm lượng dinh 

dưỡng (N), có thể gây phú dưỡng nguồn 

nước. 

Kg 1 15 

20.  Ethanol 

-CTHH: CH3CH2OH 

-Tính chất, tác động: Chất lỏng dễ bay hơi, 

dễ cháy, tan hoàn toàn trong nước; gây 

kích ứng nhẹ; hít/tiếp xúc nhiều có thể ảnh 

Lit 60 200 
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STT 
Tên nguyên, nhiên, vật liệu, 

hóa chất 
Thành phần, tính chất, tác động 

Đơn 

vị/năm 

Khối lượng 
Mục đích sử 

dụng Hiện hữu 

(2025) 
Ổn định 

hưởng thần kinh; dễ phân hủy sinh học, 

nồng độ cao có thể ảnh hưởng vi sinh vật 

nước. 

21.  Kali iodua 

-CTHH: KI 

-Tính chất, tác động: Muối tan tốt trong 

nước, ổn định; ít độc ở nồng độ thấp, liều 

cao ảnh hưởng tuyến giáp; ít nguy hại đối 

với môi trường, nồng độ cao có thể ảnh 

hưởng sinh vật thủy sinh. 

Kg 0 50 

22.  Amoni oxalat 

-CTHH: (NH4)2C2O4.H2O 

-Tính chất, tác động: Muối tan trong nước; 

độc cho con người nếu nuốt phải, có thể 

gây kích ứng da, mắt; có thể gây độc cho 

sinh vật thủy sinh. 

Kg 1 1 

23.  Axit trichloacetic 

-CTHH: CCl3COOH 

-Tính chất, tác động: Axit mạnh, ăn mòn, 

tan tốt trong nước; gây bỏng da, tổn thương 

mắt, kích ứng hô hấp; có thể gây độc cho 

sinh vật nước; ảnh hưởng chất lượng nước 

nếu thải ra môi trường. 

Kg 12 20 
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STT 
Tên nguyên, nhiên, vật liệu, 

hóa chất 
Thành phần, tính chất, tác động 

Đơn 

vị/năm 

Khối lượng 
Mục đích sử 

dụng Hiện hữu 

(2025) 
Ổn định 

24.  Acid boric 

CTHH: H3BO3 

Tính chất, tác động: Axit yếu, tan trong 

nước, tính sát khuẩn nhẹ; ít độc ở nồng độ 

thấp; tiếp xúc/lượng lớn có thể gây kích 

ứng, ảnh hưởng sức khỏe; nồng độ cao có 

thể gây hại sinh vật thủy sinh.  

Kg 20 20 

25.  Kali sulphate 

-CTHH: K2SO4 

-Tính chất, tác động: Muối tan trong nước, 

ổn định; ít nguy hại cho con người, có thể 

gây kích ứng nhẹ; nồng độ cao làm tăng độ 

mặn, ảnh hưởng sinh vật nước. 

Kg 40 40 

26.  Đồng sulphate 

-CTHH: CuSO4 

-Tính chất, tác động: Muối tan tốt trong 

nước, có tính diệt khuẩn; độc nếu nuốt 

phải, gây kích ứng da, mắt; độc với sinh 

vật thủy sinh, có khả năng tích lũy trong 

môi trường. 

Kg 4 4 

27.  Chế phẩm sinh học EM 
-Thành phần: Hỗn hợp vi sinh vật có lợi (vi 

khuẩn, nấm, enzyme sinh học…). 
Kg 10.700 25.000 

Xử lý mùi từ 

quá trình sản 

xuất 
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STT 
Tên nguyên, nhiên, vật liệu, 

hóa chất 
Thành phần, tính chất, tác động 

Đơn 

vị/năm 

Khối lượng 
Mục đích sử 

dụng Hiện hữu 

(2025) 
Ổn định 

-Tính chất, tác động: Có khả năng phân 

hủy chất hữu cơ, giảm mùi, hỗ trợ quá trình 

xử lý sinh học; thân thiện môi trường; 

thông thường an toàn cho con người, có thể 

gây kích ứng nhẹ nếu tiếp xúc trực tiếp 

hoặc hít phải ở nồng độ cao; ít gây hại cho 

môi trường, giúp cải thiện chất lượng 

nước, giảm ô nhiễm hữu cơ và mùi. 

28.  Chlorine TCCA90(200G/VIÊN) 

Chlorine là chất oxy hóa mạnh, tan trong 

nước tạo khả năng khử trùng mạnh, có tính 

ăn mòn và có thể gây kích ứng. 

Công dụng trong xử lý nước thải: Tiêu diệt 

vi khuẩn, virus và vi sinh vật gây bệnh; 

Khử mùi hôi trong nước thải; Oxy hóa một 

số hợp chất hữu cơ, vô cơ. 

Kg  20 43 HTXLNT 

29.  Mực in 500 ml/bình - Bình 20 45 
In Bao bì 

(Mã QR, 

NSX/ HSD) 

30.  Dung môi pha mực in 1 lit/bình - Bình 120 250 

31.  Aceton 
Chất lỏng không màu, trong suốt, có mùi 

đặc trưng, dễ bay hơi và dễ cháy. 
Lít 340 400 
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STT 
Tên nguyên, nhiên, vật liệu, 

hóa chất 
Thành phần, tính chất, tác động 

Đơn 

vị/năm 

Khối lượng 
Mục đích sử 

dụng Hiện hữu 

(2025) 
Ổn định 

Tác động: Gây kích ứng mắt, da, đường hô 

hấp; nồng độ cao có thể gây đau đầu, 

chóng mặt. Dễ bay hơi, có thể ảnh hưởng 

chất lượng không khí; tràn đổ lượng lớn có 

thể gây ô nhiễm cục bộ đất và nước. 

 Nhiên liệu 

32.  Dầu DO 

-Thành phần: Hỗn hợp hydrocacbon (chủ 

yếu C₁₀–C₂₀). 

-Tính chất, tác động: Chất lỏng dễ cháy, ít 

bay hơi hơn xăng, không tan trong nước; 

tiếp xúc lâu gây kích ứng da; hít phải 

hơi/dầu mù gây ảnh hưởng hệ hô hấp; gây 

ô nhiễm đất, nước; độc với sinh vật thủy 

sinh, khó phân hủy hoàn toàn. 

Lít  80.000 100.000 

Hoạt động 

xe nâng, 

máy phát 

điện 

 

33.  Mùn cưa (viên nén biomass) 

-Thành phần chủ yếu gồm cellulose, 

hemicellulose và lignin. 

-Tính chất, tác động: Nhiên liệu rắn, dễ 

cháy, độ ẩm thấp, phát thải thấp hơn, thân 

thiện môi trường; bụi có thể gây kích ứng 

Tấn 9.820 14.400 

Nhiên liệu 

đốt của lò 

hơi 
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STT 
Tên nguyên, nhiên, vật liệu, 

hóa chất 
Thành phần, tính chất, tác động 

Đơn 

vị/năm 

Khối lượng 
Mục đích sử 

dụng Hiện hữu 

(2025) 
Ổn định 

hô hấp, an toàn khi sử dụng đúng cách; đối 

với môi trường thân thiện hơn nhiên liệu 

hóa thạch, phát thải CO₂ sinh học, ít gây ô 

nhiễm nếu kiểm soát tốt. 

 Vật liệu 

34.  Than hoạt tính 

-Thành phần: Carbon (C) dạng xốp, diện 

tích bề mặt lớn. 

-Tính chất, tác động: Khả năng hấp phụ 

cao, giữ lại chất hữu cơ, mùi và kim loại 

nặng; bụi có thể gây kích ứng hô hấp, mắt; 

ít độc; giúp xử lý ô nhiễm, nhưng cần quản 

lý sau sử dụng (chứa chất hấp phụ). 

Kg  50 100 

Xử lý hơi 

hóa chất 

phòng thí 

nghiệm 

35.  Dăm gỗ thông 

-Thành phần: Sinh khối gỗ (cellulose, 

lignin, tinh dầu tự nhiên). 

-Tính chất, tác động: Dạng rắn, dễ cháy, có 

khả năng hấp phụ mùi và giữ ẩm; bụi có 

thể gây kích ứng hô hấp, tinh dầu có thể 

gây dị ứng nhẹ; thân thiện đối với môi 

Kg  4.500 12.000 

Xử lý mùi từ 

quá trình sản 

xuất 



 Công ty TNHH Grobest Industrial (Việt Nam)– Báo cáo Giấy phép môi trường 

  
 

33 

STT 
Tên nguyên, nhiên, vật liệu, 

hóa chất 
Thành phần, tính chất, tác động 

Đơn 

vị/năm 

Khối lượng 
Mục đích sử 

dụng Hiện hữu 

(2025) 
Ổn định 

trường, phân hủy sinh học, ít gây ô nhiễm 

nếu quản lý tốt. 

36.  Bao bì đóng gói 

-Thành phần: Nhựa (PP, PE) hoặc vật liệu 

tổng hợp. 

-Tính chất, tác động: Bền, khó phân hủy 

(đối với nhựa), chống ẩm tốt; ít nguy hại 

trong sử dụng thông thường; chất thải rắn 

khó phân hủy trong môi trường, có thể gây 

ô nhiễm nếu không thu gom, tái chế đúng 

quy định. 

Tấn  75.097 175.502 
Công đoạn 

đóng gói 

37.  Vật liệu lọc 

Thành phần gồm than củi và đá, sỏi lọc. 

Than củi có cấu trúc xốp, diện tích bề mặt 

lớn, khả năng hấp phụ các chất hữu cơ, 

màu và mùi trong nước thải. Đá, sỏi lọc có 

độ bền cơ học cao, có tác dụng giữ cặn lơ 

lửng và làm lớp đỡ cho vật liệu lọc.  

Tấn  0 1,5 HTXLNT 

38.  Muối hạt 

Thành phần chính: Natri clorua (NaCl), 

hàm lượng thường ≥ 99% 

Chất rắn dạng hạt hoặc dạng viên nén màu 

trắng. Không mùi. Tan tốt trong nước. 

Tấn 3,6 8,4 

Làm mềm 

nước cấp 

cho lò hơi 
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STT 
Tên nguyên, nhiên, vật liệu, 

hóa chất 
Thành phần, tính chất, tác động 

Đơn 

vị/năm 

Khối lượng 
Mục đích sử 

dụng Hiện hữu 

(2025) 
Ổn định 

Tương đối ổn định, không cháy, không nổ, 

không phản ứng nguy hiểm trong điều kiện 

lưu trữ thông thường.  

Công dụng: Dùng để tái sinh hạt nhựa trao 

đổi ion trong hệ thống làm mềm nước cấp 

lò hơi. 

(Nguồn: Công ty TNHH Grobest Industrial (Việt Nam)) 
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Theo danh mục nguyên vật liệu cơ sở ta có sơ đồ cân bằng vật chất:  

Đầu vào (nguyên liệu) = Đầu ra (Sản phẩm + chất thải + hao hụt, thất thoát). 

Bảng 4: Bảng thống kê cân bằng vật chất như sau: 

TT 
Tên nguyên 

liệu 

Nguyên liệu 

đầu vào 

(tấn/năm) 

Sản phẩm sử 

dụng 

(tấn/năm) 

Chất thải 

(tấn/năm) 

Hao hụt, thất 

thoát (tấn/năm) 

1 Bột cá 38.064 37.150,54 20,56 892,90 

2 Bột mì 35.934 35.071,65 19,41 842,94 

3 Bã đậu nành 50.245 49.039,21 27,14 1.178,65 

4 Dầu cá 1.751,6 1.751,6 0 0 

5 

Premix 

khoáng - 

vitamin 

6.130,6 6.130,6 0 0 

6 Premix khác 11.832 11.832 0 0 

7 
Bột gan mực, 

bột mực nhão 
14.901,7 14.544,09 8,05 349,56 

8 
Nguyên liệu 

khác 
76.311,6 74.480,27 41,22 1.790,12 

 Tổng 235.170,5 230.000 116,38 5.054,17 

Chất thải từ quá trình làm sạch nguyên liệu được thu gom, lưu giữ và chuyển giao 

cho đơn vị có chức năng để xử lý theo quy định đối với chất thải công nghiệp thông thường. 

Lượng hao hụt, thất thoát chủ yếu là hao hụt công nghệ phát sinh trong quá trình tiếp 

nhận, lưu chứa, vận chuyển nội bộ và sản xuất nguyên liệu; một phần bay hơi khi sấy và 

một phần nguyên liệu bám dính trên thiết bị, đường ống và silo chứa.  

4.2. Danh mục máy móc thiết bị sản xuất 
Cơ sở đã lắp đặt máy móc, thiết bị hoàn chỉnh, sử dụng máy móc thiết bị tự động và 

bán tự động, được nhập khẩu từ nước ngoài. Các thiết bị được bảo trì, bảo dưỡng định kỳ 3–

6 tháng/lần, đảm bảo luôn trong tình trạng hoạt động ổn định và hiệu quả, đáp ứng được khi 

sản xuất công suất tối đa. 

Hiện trạng máy móc, thiết bị của cơ sở đã được xem xét, ghi nhận tại Giấy xác nhận 

hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 09/XN-KCNĐN ngày 28/01/2022, cụ thể như 

sau: 
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Bảng 5: Máy móc, thiết bị chính phục vụ cơ sở 

Stt Tên thiết bị 
Số 

lượng 

Công suất 

HP 
Xuất xứ 

Năm sản 

xuất/Tình 

trạng 

I Hệ thống đổ liệu (nạp liệu) 

1  Phễu đổ liệu 11 2 Đài Loan 

2001-2004, 

Tốt 

2  Vít tải 11 3 Đài Loan 

3  Quạt hút cao áp 8 7.5 Đài Loan 

4  Gầu tải 11 5 Đài Loan 

5  Nam châm 11 - Đài Loan 

6  Máy làm sạch 11 5 Đài Loan 

7  Pít tông đóng mở bồn 33 - Đài Loan 

8  Bộ xoay phân phối 10 - Đài Loan 

9  Van phân phối 2 ngã  18 - Đài Loan 

II Hệ thống bồn nguyên liệu  

10  Thùng 54 - Đài Loan 

2001-2004, 

Tốt 

11  Halivo báo cao, báo thấp 108 - Đài Loan 

12  Motor rung bồn 54 1/3 Đài Loan 

13  Phễu 54 - Đài Loan 

14  Motor rung bồn 58 - Đài Loan 

15  Vít tải cấp liệu 58 - Đài Loan 

16  Máy nghiền bã nành 4 200 Đài Loan 

17  Van xoay cấp liệu 8 2 Đài Loan 

18  Quạt hút cao áp 4 75 Đài Loan 

19  Vít tải 4 2 Đài Loan 

III Hệ thống cân 

20  Thùng 19 - Đài Loan 

2002, Tốt 21  Haivo báo cao, báo thấp 38 - Đài Loan 

22  Motor rung bồn 19 1/3 Đài Loan 
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Stt Tên thiết bị 
Số 

lượng 

Công suất 

HP 
Xuất xứ 

Năm sản 

xuất/Tình 

trạng 

23 Vít tải cấp liệu 19 2 Đài Loan 

24 Cân nguyên liệu 6 - Đài Loan 

IV Hệ thống trộn I 

1  Máy trộn 6 30 Đài Loan 

2002, Tốt 

2  Thùng 6 - Đài Loan 

3  
Hệ thống halivo báo cao, báo 

thấp 
12 - Đài Loan 

4  Motor rung bồn 6 1/3 Đài Loan 

5  Vít tải 3 - Đài Loan 

6  Gầu tải 2 5 Đài Loan 

7  Máy nam châm 2 - Đài Loan 

8  Vít tải 3 - Đài Loan 

9  Trộn mực nhão 4 5 Đài Loan  

10  Cân mực nhão  3 - Đài Loan  

V Hệ thống nghiền tinh  

1  Vít tải 14 2 Đài Loan 

2014-2017, 

Tốt 

2  Sàng sau nghiền  14 3 Đài Loan 

3  Van trái khế 28 1 Đài Loan 

4  Quạt hút cao áp 26 75 Đài Loan 

5  Vít tải con 14 2 Đài Loan 

6  Máy nghiền tinh 14 

175 HP 

Công suất 

2,5 tấn/giờ 

Đài Loan 

7  Bơm dầu 9 0.25 Đài Loan 

8  Vít tải cấp liệu 14 2 Đài Loan 

9  Cửa quạt  14 - Đài Loan 
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Stt Tên thiết bị 
Số 

lượng 

Công suất 

HP 
Xuất xứ 

Năm sản 

xuất/Tình 

trạng 

10  Giảm âm quạt hút  14 - Đài Loan 

VI Hệ thống trộn II 

1 Pitong đóng mở bồn 13 - Đài Loan 

2001-2004, 

Tốt 

2 Thùng 26 - Đài Loan 

3 Halivo báo thấp 52 - Đài Loan 

4 Motor rung bồn 26 0.25 Đài Loan 

1 Vít tải 14 2 Đài Loan 

2001-2004, 

Tốt 

2 Gầu tải 14 3.5 Đài Loan 

3 Nam châm 14 - Đài Loan 

4 Piston đóng mở bồn 14 - Đài Loan 

5 Thùng 14 - Đài Loan 

6 Halivo báo cao, báo thấp 14 - Đài Loan 

7 Trộn III  14 5 Đài Loan 

8 Vít tải cấp liệu 14 2 Đài Loan 

2018 (thay 

thế máy từ 

năm 2004 

có cùng 

công suất) 

9 Trục đơn nén viên 14 5 Đài Loan 

10 Máy nén viên 

14 200HP 

Công suất 

2,5 tấn/giờ 

Đài Loan 

11  Máy sấy  14 5 Đài Loan 

12  Van xoay cấp liệu 14 2 Đài Loan 

13  Máy làm nguội 14 - Đài Loan 

14  Quạt hút thấp áp  14 30 Đài Loan 
2001-2004, 

Tốt 
15  Phễu 14 - Đài Loan 

16  Máy sàng   14 2 Đài Loan 

VII Hệ thống đóng gói 



 Công ty TNHH Grobest Industrial (Việt Nam)– Báo cáo Giấy phép môi trường 

  
 

39 

Stt Tên thiết bị 
Số 

lượng 

Công suất 

HP 
Xuất xứ 

Năm sản 

xuất/Tình 

trạng 

17  Gầu tải 14 5 Đài Loan 

2001-2004, 

Tốt 

18  Phễu 14 - Đài Loan 

19  Van 2 phân 27 - Đài Loan 

20  Thùng 27 - Đài Loan 

21  Halivo báo cao, báo thấp 33 - Đài Loan 

22  Motor rung bồn 27 0.25 Đài Loan 

23  Piston đóng mở bồn 27 - Đài Loan 

24  Van xoay cấp liệu 14 - Đài Loan 

25  Máy sàng rung 14 - Đài Loan 

26  Cân tự động 14 - Đài Loan 

27  Máy may bao 14 - Đài Loan 

28  Máy ép bao 14 - Đài Loan 

29  Băng tải 14 - Đài Loan 

VIII 

30  Băng tải in hạn sử dụng 4 - Nhật Bản 2015-2017 

Tốt 31  Máy in phun 4 - Nhật Bản 

IX Hệ thống crum 

32  Thùng 8 - Đài Loan 

2002, Tốt 

33  Hailivo báo cao, báo thấp 16 - Đài Loan 

34  Piston đóng mở bồn 8 - Đài Loan 

35  Vít tải 8 - Đài Loan 

36  Gầu tải 8 - Đài Loan 

37  Van xoay cấp liệu 8 2 Đài Loan 

38  Máy crumb 8 5 Đài Loan 

39  Máy sàng rung 20 3 Đài Loan 
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Stt Tên thiết bị 
Số 

lượng 

Công suất 

HP 
Xuất xứ 

Năm sản 

xuất/Tình 

trạng 

40  Van  xả khí nén  20 - Đài Loan 

41  Phễu 20 - Đài Loan 

42  Cân tự động 4 - Đài Loan 

2002, Tốt 
43  Máy ép bao 4 - Đài Loan 

44  Băng tải 4 - Đài Loan 

45  Máy may bao 4 - Đài Loan 

46 Máy nén khí 7 50 Đài Loan 

2002, Tốt 

47 Bồn chứa khí nén 15 - Đài Loan 

48 Cân kiểm tra đóng gói 19 - Đài Loan 

49 Máy phát điện 2 2000 KVA Đài Loan 

50 Pa – lăng cẩu 2 5 tấn  Đài Loan 

51 Lò hơi (nhiên liệu mùn cưa) 1 18 tấn/giờ Đài Loan 2010, Tốt 

52 Xe nâng 20 3T Nhật Bản  
2010-2020, 

Tốt 

X Hệ thống, thiết bị xử lý môi trường 

53 Hệ thống xử lý nước thải 1 
300 

m3/ngày.đêm 
Đài Loan Tốt 

54 
Hệ thống thu gom bụi từ quá 

trình nạp liệu 
8 500 m3/giờ 

Đài Loan Tốt 

55 
Hệ thống xử lý khí thải lò 

hơi 
1 

20.000 

m3/giờ 

Đài Loan Tốt 

56 
Hệ thống xử lý bụi, mùi từ 

công đoạn nghiền, làm nguội 
2 

49.000 

m3/giờ 

Đài Loan Tốt 

57 
Hệ thống xử lý bụi, mùi từ 

công đoạn nén viên, sấy 
2 

77.000 

m3/giờ 

Đài Loan Tốt 

 (Nguồn: Công ty TNHH Grobest Industrial (Việt Nam)) 
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4.3. Nhu cầu sử dụng lao động của nhà máy: 

Số lượng lao động Hiện hữu Tối đa công suất 

Số người 438 600 

Ca làm việc 3 ca/ngày 3 ca/ngày 

Số ngày làm việc 6 ngày/tuần 6 ngày/tuần 

4.4. Nhu cầu sử dụng điện 

a) Nguồn cung cấp điện 

Nguồn cung cấp điện phục vụ cho quá trình hoạt động sản xuất của cơ sở được lấy từ 

lưới điện lực Quốc gia. Việc cung cấp điện do Công ty điện lực thực hiện thông qua đơn 

vị hạ tầng cung cấp. 

b) Nhu cầu tiêu thụ điện 

Nhu cầu cung cấp điện phục vụ cho cơ sở cụ thể như sau: 

- Điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của cơ sở hiện nay khoảng 1.127.765 KWh/tháng 

(tính trung bình theo hóa đơn sử dụng điện tháng 10, 11, 12/2025 và tháng 1, 2, 3/2026). 

4.5. Nhu cầu sử dụng nước 

a) Nguồn cung cấp nước 

Nguồn cung cấp nước cho cơ sở được lấy từ mạng lưới cấp nước KCN Biên Hoà II. 

b) Nhu cầu sử dụng nước 

 Nhu cầu sử dụng nước của nhà máy hiện hữu 

Khối lượng nước sử dụng cho nhà máy hiện tại khoảng 8.137,7 m3/tháng ≈ 313 

m3/ngày.đêm (tính trung bình theo hóa đơn sử dụng nước tháng 10, 11, 12/2025 và tháng 

1, 2, 3/2026). 

Trong đó:  

- Nước cấp cho sinh hoạt khoảng 26,3 m3/ngày.đêm (438 người). Trung bình 1 người 

sử dụng khoảng 60 lít/ngày theo QCVN 01:2021/BXD ngày 19/05/2021. Lượng thải bằng 

100% lượng nước cấp, khoảng 26,3 m3/ngày.đêm, được xử lý sơ bộ tại bể tự hoại 3 ngăn rồi 

dẫn về hệ thống xử lý nước thải công suất 300 m3/ngày.đêm của cơ sở. 

- Nước cấp dùng cho nấu ăn khoảng 11 m3/ngày.đêm. Nước cấp cho hoạt động nấu ăn 

được tính khoảng 25 lít/suất ăn/ngày theo nhu cầu sử dụng thực tế. Lượng thải bằng 80% 

lượng nước cấp, khoảng 8,8 m3/ngày.đêm, được xử lý sơ bộ tại bể tách dầu mỡ rồi dẫn về hệ 

thống xử lý nước thải công suất 300 m3/ngày.đêm của cơ sở. 

- Nước cấp cho hoạt động sản xuất: 

+ Nước cấp cho công đoạn trộn khoảng 18,9 m3/ngày.đêm. Lượng nước này đi vào 

sản phẩm, không thải bỏ ra môi trường bên ngoài. 
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+ Nước cấp cho hoạt động của lò hơi khoảng 109 m3/ngày.đêm. Nước cấp được xử 

lý làm mềm trước khi đưa vào sử dụng. Nước ngưng tụ được thu hồi tái sử dụng cho lò hơi 

và công đoạn ngâm khuôn ép viên (khoảng 0,5 m³). Định kỳ 02 tuần/lần thay nước ngâm 

khuôn. Nước thải phát sinh từ hoạt động lò hơi và hoạt động tái sử dụng nước ngưng gồm 

nước xả đáy lò hơi (khoảng 2,7 m³/ngày.đêm), nước thải hoàn nguyên từ hệ thống làm mềm 

nước cấp lò hơi (03 lần/tháng, khoảng 30 m³/ ngày.đêm/lần) và nước thải từ ngâm khuôn ép 

viên (02 tuần/lần, khoảng 0,5 m³/ ngày.đêm/lần). Toàn bộ lượng nước thải này được thu gom 

dẫn về hệ thống xử lý nước thải công suất 300 m3/ngày.đêm của cơ sở. 

+ Nước cấp cho hệ thống xử lý khí thải lò hơi khoảng 23,4 m3/ngày.đêm. Lượng 

nước này được thu gom về bể lắng 1 để xử lý sơ bộ và tuần hoàn tái sử dụng cho hệ thống. 

Định kỳ khoảng 03 tháng/lần, Công ty thực hiện vệ sinh bể lắng 1; lượng nước thải phát sinh 

khoảng 2 m³/lần được thu gom dẫn về hệ thống xử lý nước thải công suất 300 m³/ngày.đêm 

của cơ sở. 

+ Nước cấp cho hệ thống xử lý mùi khoảng 40,5 m3/ngày.đêm. Lượng nước thải phát 

sinh khoảng 32,4 m3/ngày.đêm (tính bằng 80% lượng nước cấp, phần còn lại hao hụt do bay 

hơi và thất thoát trong quá trình vận hành hệ thống). Lượng nước thải phát sinh được thu 

gom dẫn về hệ thống xử lý nước thải công suất 300 m³/ngày.đêm của cơ sở. 

+ Nước cấp cho hệ thống xử lý bụi khoảng 54,9 m3/ngày.đêm. Lượng nước thải phát 

sinh khoảng 41,0 m3/ngày.đêm (tính bằng 80% lượng nước cấp, phần còn lại hao hụt do bay 

hơi và thất thoát trong quá trình vận hành hệ thống). Lượng nước thải phát sinh được thu 

gom dẫn về hệ thống xử lý nước thải công suất 300 m³/ngày.đêm của cơ sở. 

+ Nước cấp cho phòng thí nghiệm khoảng 0,5 m3/ngày.đêm. Nước thải phát sinh 

tương ứng khoảng 0,5 m3/ngày.đêm có lẫn hóa chất từ phòng thí nghiệm được thu gom, lưu 

giữ và chuyển giao dưới dạng chất thải nguy hại theo quy định. 

- Nước cấp cho tưới cây, đường nội bộ: 23,5 m3/ngày.đêm. 

- Nước PCCC:  

+ Nước cấp cho hao hụt bể nước PCCC khoảng 5 m3/ngày.đêm do thất thoát, bốc hơi. 

+ Lưu lượng cấp nước cho chữa cháy q = 15 l/s cho một đám cháy và chữa cháy 

trong vòng 2 giờ, ước tính lượng nước cần cung cấp khoảng 216 m3. Lượng nước này được 

chứa trong bể chứa nước PCCC (Nước không sử dụng thường xuyên). 

 Nhu cầu sử dụng nước của nhà máy khi hoạt động ổn định 

 Khối lượng nước sử dụng khi hoạt động ổn định khoảng 17.243 m3/tháng = 663,2 

m3/ngày. Trong đó: 

- Nước cấp cho sinh hoạt khoảng 36 m3/ngày.đêm (600 người). Trung bình 1 người sử 

dụng khoảng 60 lít/ngày theo QCVN 01:2021/BXD ngày 19/05/2021. Lượng thải bằng 
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100% lượng nước cấp, khoảng 36 m3/ngày.đêm, được xử lý sơ bộ tại bể tự hoại 3 ngăn rồi 

dẫn về hệ thống xử lý nước thải công suất 300 m3/ngày.đêm của cơ sở. 

- Nước cấp dùng cho nấu ăn khoảng 15 m3/ngày.đêm. Nước cấp cho hoạt động nấu ăn 

được tính khoảng 25 lít/suất ăn/ngày theo nhu cầu sử dụng thực tế. Lượng thải bằng 80% 

lượng nước cấp, khoảng 12 m3/ngày.đêm, được xử lý sơ bộ tại bể tách dầu mỡ rồi dẫn về hệ 

thống xử lý nước thải công suất 300 m3/ngày.đêm của cơ sở. 

- Nước cấp cho hoạt động sản xuất: 

+ Nước cấp cho công đoạn trộn khoảng 44,2 m3/ngày.đêm. Lượng nước này đi vào 

sản phẩm, không thải bỏ ra môi trường bên ngoài. 

+ Nước cấp cho hoạt động của lò hơi khoảng 248 m3/ngày.đêm. Nước cấp được xử 

lý làm mềm trước khi đưa vào sử dụng. Nước ngưng tụ được thu hồi tái sử dụng cho lò hơi 

và công đoạn ngâm khuôn ép viên (khoảng 0,5 m³). Định kỳ 01 tuần/lần thay nước ngâm 

khuôn. Nước thải phát sinh từ hoạt động lò hơi và hoạt động tái sử dụng nước ngưng gồm 

nước xả đáy lò hơi (khoảng 4 m³/ngày.đêm), nước thải hoàn nguyên từ hệ thống làm mềm 

nước cấp lò hơi (06 lần/tháng, khoảng 30 m³/ ngày.đêm/lần) và nước thải từ ngâm khuôn ép 

viên (01 tuần/lần, khoảng 0,5 m³/ ngày.đêm/lần). Toàn bộ lượng nước thải này được thu gom 

dẫn về hệ thống xử lý nước thải công suất 300 m3/ngày.đêm của cơ sở. 

+ Nước cấp cho hệ thống xử lý khí thải lò hơi khoảng 50 m3/ngày.đêm. Lượng nước 

này được thu gom về bể lắng 1 để xử lý sơ bộ và tuần hoàn tái sử dụng cho hệ thống. Định 

kỳ khoảng 03 tháng/lần, Công ty thực hiện vệ sinh bể lắng 1; lượng nước thải phát sinh 

khoảng 2 m³/lần được thu gom dẫn về hệ thống xử lý nước thải công suất 300 m³/ngày.đêm 

của cơ sở. 

+ Nước cấp cho hệ thống xử lý mùi khoảng 90 m3/ngày.đêm. Lượng nước thải phát 

sinh khoảng 72 m3/ngày.đêm (tính bằng 80% lượng nước cấp, phần còn lại hao hụt do bay 

hơi và thất thoát trong quá trình vận hành hệ thống). Lượng nước thải phát sinh được thu 

gom dẫn về hệ thống xử lý nước thải công suất 300 m³/ngày.đêm của cơ sở. 

+ Nước cấp cho hệ thống xử lý bụi khoảng 120 m3/ngày.đêm. Lượng nước thải phát 

sinh khoảng 96 m3/ngày.đêm (tính bằng 80% lượng nước cấp, phần còn lại hao hụt do bay 

hơi và thất thoát trong quá trình vận hành hệ thống). Lượng nước thải phát sinh được thu 

gom dẫn về hệ thống xử lý nước thải công suất 300 m³/ngày.đêm của cơ sở. 

+ Nước cấp cho phòng thí nghiệm khoảng 0,5 m3/ngày.đêm. Nước thải phát sinh 

tương ứng khoảng 0,5 m3/ngày.đêm có lẫn hóa chất từ phòng thí nghiệm được thu gom, lưu 

giữ và chuyển giao dưới dạng chất thải nguy hại theo quy định. 

 - Nước cấp cho tưới cây, đường nội bộ: 23,5 m3/ngày.đêm. 

- Nước PCCC:  

+ Nước cấp cho hao hụt bể nước PCCC khoảng 5 m3/ngày.đêm do thất thoát, bốc hơi. 
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+ Lưu lượng cấp nước cho chữa cháy q = 15 l/s cho một đám cháy và chữa cháy 

trong vòng 2 giờ, ước tính lượng nước cần cung cấp khoảng 216 m3. Lượng nước này được 

chứa trong bể chứa nước PCCC (Nước không sử dụng thường xuyên).  

Tổng nhu cầu sử dụng nước và nước thải của cơ sở được tổng hợp trong bảng dưới: 

Bảng 6: Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước và nước thải của cơ sở 

STT Mục đích sử dụng 

Lượng nước sử dụng 

(m3/ngày.đêm) 

Lượng nước thải  

(m3/ngày.đêm) 

Hiện hữu Ổn định Hiện hữu Ổn định 

1 
Nước cấp sinh hoạt công 

nhân viên 
26,3 36 26,3 36 

2 
Nước cấp dùng cho nấu 

ăn 
11 15 8,8 12 

3 
Nước cấp cho công đoạn 

trộn 
18,9 44,2 0 0 

4 
Nước cấp cho hoạt động 

của lò hơi 
109 248 33,2 34,5 

5 
Nước cấp cho hệ thống 

xử lý khí thải lò hơi 
23,4 50 2 2 

6 
Nước cấp cho hệ thống 

xử lý mùi 
40,5 90 32,4 72 

7 
Nước cấp cho hệ thống 

xử lý bụi 
54,9 120 41 96 

8 
Nước cấp cho phòng thí 

nghiệm  
0,5 0,5 0,5 0,5 

9 
Nước cấp phục vụ cho 

tưới cây, đường nội bộ 
23,5 23,5 - - 

10 Nước cấp PCCC (216) (216) - - 

Tổng cộng (tính cho ngày sử 

dụng lớn nhất và không tính 

nước PCCC) 

313 663,2 113,7 253 

Theo số liệu tính toán, lượng nước thải từ sinh hoạt của công nhân viên phát sinh tối 

đa khoảng 36 m³/ngày.đêm, lượng nước thải từ nấu ăn phát sinh tối đa khoảng 12 

m³/ngày.đêm, lượng nước thải từ sản xuất phát sinh tối đa của nhà máy khoảng 204,5 

m³/ngày.đêm → tổng lượng nước thải phát tối đa của nhà máy khoảng 252,5 m³/ngày.đêm 
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(không tính nước thải lẫn hóa chất từ phòng thí nghiệm). Hiện tại, nhà máy có 05 bể tự hoại 

tổng thể tích 105 m3, 01 bể tách dầu mỡ thể tích 15 m3 và 01 hệ thống xử lý nước thải với 

công suất thiết kế 300 m³/ngày.đêm đảm bảo khả năng tiếp nhận, thu gom và xử lý toàn bộ 

lượng nước thải phát sinh khi nhà máy vận hành ở công suất tối đa. 

4.6. Phế liệu 
Cơ sở không sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. 
5. Đối với cơ sở có sử dụng phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản 

xuất 
Cơ sở không sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. 

6. Các công trình, hạng mục công trình có phát sinh chất thải và công trình bảo 
vệ môi trường còn tiếp tục thực hiện sau khi được cấp giấy phép môi trường 

STT HẠNG MỤC CỤ THỂ 

1 
Chất thải rắn (giữ 

nguyên, không thay đổi) 

Khu vực lưu giữ chất thải nguy hại: 96 m2 

2 
Khu vực lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông 

thường: 120 m2 

3 
Nước thải (giữ nguyên, 

không thay đổi) 

01 Hệ thống xử lý nước thải công suất 300 

m3/ngày.đêm 

05 Bể tự hoại tổng thể tích 105 m3 

01 Bể tách dầu mỡ thể tích 15 m3 

01 Bể lắng 1 thể tích 15 m3 

4 

Khí thải (giữ nguyên, 

không thay đổi) 

08 Hệ thống thu gom bụi từ quá trình nạp liệu công 

suất 500 m3/giờ/hệ thống (thoát ra môi trường sản 

xuất, không có ống thải) 

5 
01 HTXL khí thải lò hơi công suất thiết kế 20.000 

m3/giờ 

6 
02 HTXL bụi, mùi từ công đoạn nghiền, làm nguội 

công suất thiết kế 49.000 m3/giờ/hệ thống 

7 
02 HTXL bụi, mùi từ công đoạn nén viên, sấy công 

suất thiết kế 77.000 m3/giờ/hệ thống 

7. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở 

Công ty TNHH Grobest Industrial (Việt Nam) được triển khai trên đường 3A, KCN 

Biên Hòa II, phường Long Hưng, Thành phố Đồng Nai, với diện tích đất 39.135 m². Các 

hạng mục công trình xây dựng hiện hữu tại nhà máy đã được Sở Xây dựng cấp Giấy chứng 

nhận quyền sở hữu công trình số 470118311 ngày 10/08/2005 và Ban Quản lý các KCN 

Đồng Nai cấp GPXD số 57/GPXD ngày 25/05/2010. Các hạng mục công trình bảo vệ môi 

trường đã được chấp thuận theo Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 
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2819/GXN-UBND ngày 15/09/2014 do UBND tỉnh Đồng Nai cấp và Giấy xác nhận hoàn 

thành công trình bảo vệ môi trường số 09/XN-KCNĐN ngày 28/01/2022 do Ban Quản lý 

các KCN Đồng Nai cấp.  

Giới hạn khu đất cơ sở được xác định bởi các tọa độ sau: 

Bảng 7: Giới hạn các điểm khép góc của cơ sở 

Số hiệu mốc 
Tọa độ VN 2000 (Kinh tuyến trục 107045’, múi chiếu 30) 

X (m) Y (m) 

1 1.207.219 403.001 

2 1.207.104 403.133 

3 1.207.255 403.283 

4 1.207.384 403.157 

1 1.207.219 403.001 

 

 
Hình 3: Vị trí khu đất của cơ sở 
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Quy mô sử dụng đất và các hạng mục công trình của cơ sở được thể hiện như sau: 

Bảng 8: Quy mô sử dụng đất của nhà máy 

STT Quy mô sử dụng đất Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) 

1 

Tổng diện tích xây dựng công trình 22.460 57,4 

Công trình chính 20.579 52,58 

Công trình phụ trợ 1.165 2,98 

Công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường 716 1,83 

2 Đường giao thông nội bộ, sân bãi 10.675 27,28 

3 Cây xanh, thảm cỏ 6.000 15,33 

 Tổng diện tích 39.135 100 

(Nguồn: Công ty TNHH Grobest Industrial (Việt Nam)) 

Bảng 9: Diện tích các hạng mục công trình của cơ sở 

STT Hạng mục công trình Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) 

I Công trình chính 20.579 52,56 

1 Nhà xưởng  19.565 49,99 

- Khu vực sản xuất 9.565 - 

- Nhà kho tiếp nhận 5.000 - 

- Kho xuất hàng 5.000 - 

2 Văn phòng 1.014 2,59 

II Công trình phụ trợ 1.165 2,42 

3 Nhà kho 225 0,57 

4 Nhà nghỉ tài xế 100 0,26 

5 Nhà lò hơi 80 0,20 

6 Khu vực nghỉ giữa ca 50 0,13 

7 Khu vực chứa mùn cưa cho lò hơi 50 0,13 

8 Nhà để xe 240 0,61 

9 Nhà thí nghiệm 150 0,38 

 Khu vực làm việc 50 - 
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STT Hạng mục công trình Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) 

 Khu vực để thiết bị thí nghiệm 80 - 

 Khu vực thí nghiệm 20 - 

10 Nhà bảo vệ 20 0,05 

11 Nhà vệ sinh 200 0,51 

12 Trạm biến áp 50 0,13 

III Công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường 716 1,83 

13 Hồ trữ nước sản xuất và PCCC (200 m3) 100 0,26 

14 Hồ trữ nước nhà máy 100 0,26 

15 Khu lưu giữ CTR  120 0,26 

16 Khu lưu giữ CTNH 96 0,25 

17 Hệ thống xử lý nước thải 200 0,51 

18 Hệ thống xử lý mùi 50 0,13 

19 Hệ thống xử lý khí thải lò hơi 50 0,13 

20 Mạng lưới thu gom và thoát nước mưa 2.500 m - 

21 Mạng lưới thu gom nước thải 500 m - 

IV Sân đường nội bộ 10.675 27,28 

V Cây xanh, thảm cỏ 6.000 15,33 

  Tổng cộng 39.135 100 

(Nguồn: Công ty TNHH Grobest Industrial (Việt Nam)) 
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CHƯƠNG II 
SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH,  
KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường, quy hoạch tỉnh, phân 

vùng môi trường, khoảng cách an toàn về môi trường theo quy định 

KCN Biên Hòa II đã được các ban ngành cấp các hồ sơ sau: 

+ Giấy phép môi trường số 580/GPMT-BTNMT ngày 26/12/2024 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường Cấp phép cho Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình, địa chỉ tại số 1, đường 3A, 

Khu công nghiệp Biên Hòa II, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Khu công nghiệp Biên Hòa II có địa 

chỉ tại phường Long Bình Tân và phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai nay 

là phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai. 

+ Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án xây dựng và 

kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Biên Hòa II số 174/Mtg, cấp ngày 31/01/1997 của Bộ 

Khoa học Công nghệ và Môi trường.  

+ Giấy xác nhận việc đã thực hiện các công trình, biện pháp Bảo vệ môi trường phục vụ 

giai đoạn vận hành số 08/GXN-TCMT ngày 29/8/2012 do Tổng cục Môi trường cấp. 

Các ngành nghề thu hút đầu tư trong KCN Biên Hòa II bao gồm: Hoạt động ấp trứng và 

sản xuất giống gia cầm, sản xuất và chế biến thực phẩm, sản xuất đồ uống, thuốc lá, dệt, 

sản xuất trang phục, sản xuất da và các sản phẩm có liên quan, chế biến gỗ và sản xuất sản 

phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết 

bện), sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy, In ấn và dịch vụ liên quan đến in, Sản xuất hoá chất 

và sản phẩm hoá chất, Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu, Sản xuất sản phẩm từ cao su 

và plastic,  sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị), Sản xuất sản phẩm 

khác bằng kim loại; các dịch vụ xử lý, gia công kim loại,  sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi 

tính và sản phẩm quang học, sản xuất ô tô và xe có động cơ khác, sản xuất giường, tủ, bàn, 

ghế, Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị, sản xuất nước đá, truyền tải và 

phân phối điện, hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải, cho thuê, điều hành, 

quản lý nhà và đất không để ở. 

Do đó, ngành nghề sản xuất của cơ sở tại KCN Biên Hòa II là sản xuất thức ăn thủy hải 

sản phù hợp với ngành nghề thu hút đầu tư của KCN Biên Hòa II theo Giấy phép môi trường 

số 580/GPMT-BTNMT ngày 26/12/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp cho Công 

ty Cổ phần Sonadezi Long Bình  tại Khu công nghiệp Biên Hòa II đã được thẩm định, phê 

duyệt. 
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Khoảng cách an toàn về môi trường theo quy định: Không thuộc đối tượng áp dụng, 

do cơ sở nằm trong Khu công nghiệp Biên Hòa II đã được quy hoạch và thẩm định theo các 

quy định về bảo vệ môi trường. 

2. Sự phù hợp của cơ sở với khả năng chịu tải của môi trường 

Nhà máy chính (KCN Biên Hòa II) thực hiện tại KCN Biên Hòa II. Mạng lưới thu gom 

nước thải của KCN sẽ thu gom của các nhà máy đã đấu nối và dẫn về HTXLNT tập trung 

của KCN để xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (Kq = 0,9; Kf = 0,9) trước khi thải ra 

suối Bà Lúa và cuối cùng là sông Đồng Nai. Hệ thống thu gom nước thải bằng cống BTCT 

có đường kính từ 200 - 600 mm với tổng chiều dài 16.470m. 

Theo Kết quả quan trắc nước thải tự động tháng 9, 10, 11/2025 của trạm quan trắc nước 

thải tập trung KCN Biên Hòa II, trung bình lưu lượng nước thải của trạm XLNT tập trung 

KCN Biên Hòa II là 5.904 m3/ngày.đêm. 

- Tổng lưu lượng nước thải của trạm XLNT tập trung KCN Biên Hòa II được phê duyệt 

theo Giấy phép môi trường số 580/GPMT-BTNMT ngày 26/12/2024 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường  là 8.000 m3/ngày.đêm. 

- Tổng khối lượng nước thải phát sinh của cơ sở khoảng 252,5 m3/ngày.đêm (không 

tính nước thài từ phòng thí nghiệm) được đấu nối vào HTXL nước thải tập trung của KCN. 

Như vậy, với tổng công suất của trạm xử lý nước thải tập trung KCN Biên Hòa II là 8.000 

m3/ngày.đêm (modun 1 công suất 4.000 m3/ngày.đêm, modun 2 công suất 4.000 

m3/ngày.đêm) đủ khả năng tiếp nhận và xử lý toàn bộ nước thải của Công ty TNHH Grobest 

Industrial (Việt Nam). 

Trạm xử lý nước thải công suất 8.000 m3/ngày.đêm (modun 1 công suất 4.000 

m3/ngày.đêm, modun 2 công suất 4.000 m3/ngày.đêm) đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường 

kiểm tra và xác nhận tại GPMT số 580/GPMT-BTNMT ngày 26/12/2024. Tóm tắt quy trình 

công nghệ xử lý của HTXL nước thải tập trung như sau: 

- Tóm tắt quy trình xử lý: Nước thải → Bể thu gom (có tách rác thô) → Sàng quay (tách 

rác tinh) → Bể xử lý hóa lý → Bể điều hòa → Mô đun 1/Mô đun 2 → Hồ hoàn thiện (ngăn 

1) → Bể khử trùng → Hồ hoàn thiện ngăn 2 → Nguồn tiếp nhận.  

Trong đó:  

+ Mô đun 1 (công suất 4.000 m3/ngày): Các Bể Unitank → Bể chứa nước sạch.  

+ Mô đun 2 (công suất 4.000 m3/ngày): Các bể Selector → Các bể C-Tech. 

 - Công suất thiết kế: Tổng công suất 8.000 m3/ngày (24 giờ) (bao gồm 02 mô đun có 

công suất 4.000 m3/ngày/mô đun). 

- Công trình ứng phó sự cố: 
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Đã xây dựng bể sự cố có dung tích thiết kế 4.000 m3, đảm bảo lưu chứa toàn bộ nước 

thải trong trường hợp hệ thống xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp gặp sự cố. Bể 

sự cố có kết cấu bằng bê tông cốt thép. 

Giới hạn tiếp nhận nước thải của KCN Biên Hòa II: 

TT Thông số phân tích Đơn vị 
Giới hạn tiếp nhận nước 

thải của KCN Biên Hòa II 

1 Nhiệt độ 0C 45 

2 Độ màu  Pt – Co 50 

3 pH - 5 – 10 

4 BOD5 mg/l 500 

5 COD mg/l 800 

6 TSS mg/l 300 

7 Asen  mg/l 0,2 

8 Hg mg/L 0,1 

9 Pb mg/l 0,108 

10 Cd mg/l 0,054 

11 Cr6+ mg/l 0,25 

12 Cr3+ mg/l 1 

13 Cu mg/l 2,16 

14 Zn mg/l 3,24 

15 Ni mg/l 0,216 

16 Mn mg/l 1 

17 Fe mg/l 4 

18 CN- mg/l 0,0756 

19 Tổng Phenol mg/l 0,108 

20 Dầu mỡ khoáng mg/l 20 

21 S2- mg/l 0,5 

22 F- mg/l 5,4 

23 Amoni mg/l 20 

24 Tổng N mg/l 40 

25 Tổng P mg/l 12 

26 Cl- mg/l 800 

27 Cl2 dư mg/l 5 

28 HCBVTV clo hữu cơ mg/l 0,297 

29 HCBVTV phospho hữu cơ mg/l 0,324 

30 Tổng PCBs mg/l 0,00324 
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TT Thông số phân tích Đơn vị 
Giới hạn tiếp nhận nước 

thải của KCN Biên Hòa II 

31 Tổng hoạt độ phóng xạ a Bq/l 0,1 

32 Tổng hoạt độ phóng xạ b Bq/l 1 

33 Coliform MNP/100ml - 

(Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình)
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CHƯƠNG III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIÊN PHÁP BẢO VỆ  

MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

Nước mưa sau khi được thu gom sẽ được dẫn vào hệ thống thoát nước nội bộ của xưởng 

sau đó được đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa tập trung của KCN. 

Hiện tại, Công ty đã thiết kế ống thu gom nước mưa từ mái nhà xưởng. Hệ thống thoát 

nước mưa được xây dựng dọc hai bên đường giao thông nội bộ, bố trí các hố ga có song 

chắn rác. Sau khi qua song chắn rác, nước mưa sẽ được thải trực tiếp ra hệ thống thoát nước 

mưa chung của KCN Biên Hòa II. 

Ngoài ra, Công ty có bố trí công nhân quét dọn, thu gom vệ sinh hàng ngày để hạn chế 

các chất bẩn có trên mặt bằng Công ty nhằm giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước cũng như tạo 

môi trường sạch sẽ trong Công ty. Đối với lượng chất rắn lắng tại các hố ga như: đất cát, 

rác… được định kỳ nạo vét, thu gom, xử lý theo quy định để tránh tắc nghẽn cống thoát 

nước mưa. 

Nước mưa từ mái nhà các khu vực văn phòng, nhà xưởng, khuôn viên… được thu gom 

theo đường ống PVC Ø90 dẫn về mương thoát nước mưa được xây dựng bằng bêtông và có 

tấm đan che đậy có bề rộng 600mm, sau đó đưa về cống bê tông Ø800mm, đấu nối vào 2 

hố ga thoát nước mưa của KCN Biên Hòa II trên đường 4A.  

Tọa độ hố ga đấu nối: 

+ HG1: X= 1.207.129, Y= 403.104. 

+ HG2: X= 1.207.197, Y= 403.026. 

Thông số kỹ thuật của hệ thống thoát nước mưa hiện hữu với các thông số kỹ thuật: 

+ Hố ga (1,1m x 1,1m) 

+  Đường ống PCV Ø90, thoát nước mưa mái nhà đến mương thoát nước 

+ Cống bêtông cốt thép thoát nước Ø400, Ø600 và Ø800, Ø1.500 

+ Song chắn rác có bề dày 5mm, khoảng cách giữa các thanh là 15 mm. 

Đối với lượng nước mưa chảy tràn trên diện tích bề mặt thì được thu gom về các hố ga 

có song chắn rác, nước mưa theo hệ thống thoát nước mưa của công ty đấu nối vào hệ thống 

thoát nước mưa của KCN chảy ra suối Bà Lúa trước khi vào nguồn tiếp nhận sông Đồng 

Nai. 

Với các tính toán thiết kế thu gom nước mưa mà Công ty đã thực hiện hoàn toàn có khả 

năng thu gom toàn bộ lưu lượng nước mưa này. Thực tế là từ khi Công ty đi vào hoạt động 

đến nay, không xảy ra tình trạng ngập úng tại khuôn viên Công ty. 
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- Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế bao quanh khu vực nhà xưởng, khu vực hệ 

thống xử lý nước thải, văn phòng, nhà ăn... Dọc tuyến thoát nước mưa, bố trí các hố ga nhằm 

loại bỏ các cặn bẩn (kết hợp miệng thu nước có song chắn loại bỏ rác), khoảng cách giữa 2 

hố ga trung bình khoảng 25 – 35 m. Hệ thống thoát nước mưa được tách riêng với hệ thống 

thu gom và thoát nước thải. Quy trình vận hành tại điểm đấu nối nước mưa: tự chảy. 

Sơ đồ thu gom nước mưa của cơ sở như sau: 

 

Hình 4: Phương án thu gom nước mưa của cơ sở 

1.2. Thu gom, thoát nước thải 

- Nước thải sinh hoạt: 

Nước thải sinh hoạt phát sinh từ các nhà vệ sinh: sử dụng ống nhựa PVC; đoạn đầu của 

hệ thống sử dụng ống Ø100–150 mm, độ dốc 1,5 - 2%; đoạn sau của hệ thống sử dụng ống 

Ø200–250 mm, độ dốc 1% đưa về bể tự hoại để xử lý sơ bộ, sau đó đưa về hệ thống xử lý 

nước thải công suất 300 m3/ngày.đêm của nhà máy trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom 

nước thải của KCN tại 01 hố ga trên đường 4A có tọa độ X: 1207216, Y: 402992 để tiếp tục 

xử lý.  

Mái nhà văn phòng Mái nhà nhà xưởng 

Ống PVC Ø 90 

Nước mưa 

Ống PVC Ø 90 

Nước mưa 

Khuôn viên nhà máy 

Mương bê tông 

 rộng 600 mm, độ dốc 4% 

Hệ thống thoát nước mưa 

KCN Biên Hòa II 

Nước mưa 

Hố ga đấu nối 
nước mưa 1 

Hố ga đấu nối 
nước mưa 2 

Suối Bà Lúa, chảy ra 
sông Đồng Nai 

Mương bê tông 

 rộng 800 mm, độ dốc 4% 
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Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà ăn được về bể tách dầu mỡ để xử lý sơ bộ, sau đó 

đưa về hệ thống xử lý nước thải công suất 300 m3/ngày.đêm của nhà máy bằng đường ống 

PVC Ø90 trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của KCN tại 01 hố ga trên 

đường 4A có tọa độ X: 1207216, Y: 402992 để tiếp tục xử lý. 

- Nước thải sản xuất gồm: 

+ Nước thải từ quá trình xả đáy lò hơi: 

Nước thải phát sinh từ quá trình xả đáy lò hơi được thu gom bằng đường ống thép Ø49 

đưa về hệ thống xử lý nước thải công suất 300 m3/ngày.đêm của nhà máy trước khi đấu nối 

vào hệ thống thu gom nước thải của KCN tại 01 hố ga trên đường 4A có tọa độ X: 1207216, 

Y: 402992  để tiếp tục xử lý. 

+ Nước thải hoàn nguyên từ hệ thống làm mềm nước cấp lò hơi: 

Nước thải hoàn nguyên từ hệ thống làm mềm nước cấp lò hơi được thu gom đưa về hệ 

thống xử lý nước thải công suất 300 m3/ngày.đêm của nhà máy trước khi đấu nối vào hệ 

thống thu gom nước thải của KCN tại 01 hố ga trên đường 4A có tọa độ X: 1207216, Y: 

402992  để tiếp tục xử lý. 

+ Nước thải từ bể ngâm khuôn ép viên: 

Nước thải từ bể ngâm khuôn ép viên được thu gom đưa về hệ thống xử lý nước thải 
công suất 300 m3/ngày.đêm của nhà máy trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải 
của KCN tại 01 hố ga trên đường 4A có tọa độ X: 1207216, Y: 402992 để tiếp tục xử lý. 

+ Nước thải từ hệ thống xử lý khí thải lò hơi: 

Nước thải phát sinh từ HTXL khí thải lò hơi sau khi xử lý sơ bộ qua bể lắng 1 được thu 

gom bằng đường ống PVC Ø114 đưa về hệ thống xử lý nước thải công suất 300 

m3/ngày.đêm của nhà máy trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của KCN tại 

01 hố ga trên đường 4A có tọa độ X: 1207216, Y: 402992 để tiếp tục xử lý. 

+ Nước thải từ hệ thống xử lý khí thải bụi, mùi: 

Nước thải từ hệ thống thu bụi ướt (cyclone ướt) tại công đoạn nén viên được thu gom 

đưa về hệ thống xử lý nước thải công suất 300 m3/ngày.đêm của nhà máy trước khi đấu nối 

vào hệ thống thu gom nước thải của KCN tại 01 hố ga trên đường 4A có tọa độ X: 1207216, 

Y: 402992  để tiếp tục xử lý. 

Nước thải từ hệ thống xử lý mùi trong công đoạn nghiền, làm nguội và nén viên, sấy 

được thu gom đưa về hệ thống xử lý nước thải công suất 300 m3/ngày.đêm của nhà máy 

trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của KCN tại 01 hố ga trên đường 4A có 

tọa độ X: 1207216, Y: 402992  để tiếp tục xử lý. 
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+ Nước thải từ hoạt động phòng thí nghiệm:  

Nước thải phát sinh từ hoạt động phòng thí nghiệm được thu gom riêng biệt, phân loại 

và lưu giữ tạm thời như CTNH trước khi chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom, 

vận chuyển và xử lý. 

- Phương án thu gom nước thải của cơ sở:  

 
Hình 5. Sơ đồ mạng lưới thu gom và thoát nước thải của Công ty 

- Quy chuẩn đấu nối và thông số giám sát: 

+  Hố ga đấu nối nước thải với KCN: 01 hố ga trên đường 4A có tọa độ X: 1207216, Y: 

402992. Cao độ đáy cống: +19,75; kích thước cống thoát nước thải: Ø250. 

+  Bố trí van đóng, mở tuyến ống thoát nước thải trước khi đấu nối vào hệ thống thoát 

nước thải của KCN. 

+  Phương thức vận hành tại điểm đấu nối: tự chảy. 

+  Toàn bộ lượng nước thải của cơ sở sau khi xử lý sơ bộ phải đạt giới hạn tiếp nhận 

của KCN Biên Hòa II với các thông số sau: 

TT Thông số Đơn vị 
Giới hạn tiếp nhận KCN 

Biên Hòa II 

1 Nhiệt độ oC 45 

2 pH - 5 – 10 

3 Màu Pt- Co 50 

4 BOD5 (200C) mg/l 500 

5 COD mg/l 800 

6 Chất rắn lơ lửng mg/l 300 

7 Tổng dầu mỡ khoáng mg/l 20 

Nước thải từ HTXL 
khí thải lò hơi 

Bể lắng 1 
(V = 15 m3) 

Nước thải sinh hoạt 
từ nhà vệ sinh 

Hệ thống XLNT công 
suất 300 m3/ngày.đêm 

Bể tách dầu mỡ  

(V =15 m3) 

Bể tự hoại 

(V= 105 m3) 

Hệ thống XLNT tập trung 
KCN Biên Hòa II 

Nước thải sinh hoạt 

 từ nhà ăn 

1 điểm đấu nối nước thải 
trên đường 4A 

  

Bùn thải 
thu gom 
CTNH 

Nước thải từ 
HTXL khí thải 

bụi, mùi; xả đáy 

lò hơi; nước 
hoàn nguyên; 
ngâm khuôn 
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TT Thông số Đơn vị 
Giới hạn tiếp nhận KCN 

Biên Hòa II 

8 Tổng photpho mg/l 12 

9 Tổng nito mg/l 40 

10 Ammoniac (tính theo nito) mg/l 20 

11 Sulfua (S2-) mg/l 0,5 

12 Asen (As) mg/l 0,2 

13 Thủy ngân (Hg) mg/l 0,1 

14 Chì (Pb) mg/l 0,108 

15 Cadimi (Cd) mg/l 0,054 

16 Crom VI (Cr6+) mg/l 0,25 

17 Crom III (Cr3+) mg/l 1 

18 Đồng (Cu) mg/l 2,16 

19 Kẽm (Zn) mg/l 3,24 

20 Niken (Ni) mg/l 0,216 

21 Mangan (Mn) mg/l 1 

22 Sắt (Fe) mg/l 4 

23 Tổng xianua mg/l 0,0756 

24 Tổng phenol mg/l 0,108 

25 Clo dư mg/l 5 

26 Tổng PCB mg/l 0,00324 

27 
Tổng hóa chất BVTV: 

photpho hữu cơ 
mg/l 0,324 

28 
Tổng hóa chất BVTV: clo 

hữu cơ 
mg/l 0,297 

29 Florua (F-) mg/l 5,4 

30 Clorua (Cl-) mg/l 800 

31 Colifom MNP/100ml Không giới hạn 

1.3. Xử lý nước thải 

-  Xử lý nước thải sinh hoạt: 

+ Nước thải sinh hoạt phát sinh từ các nhà vệ sinh khoảng 36 m3/ngày.đêm, thành phần 

ô nhiễm chủ yếu là BOD5, COD, TSS, NH₄⁺, tổng N, tổng P, vi sinh vật coliform. Nước 

thải này được thu gom xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 3 ngăn, sau đó đưa về hệ thống xử lý 

nước thải công suất 300 m3/ngày.đêm của nhà máy để tiếp tục xử lý, đảm bảo đạt Giới hạn 

tiếp nhận của KCN Biên Hòa II. 
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+ Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà ăn khoảng 9,6 m3/ngày.đêm, thành phần ô nhiễm 

chủ yếu là BOD5, COD, chất rắn lơ lửng (TSS), dầu mỡ, pH trung tính. Nước thải này 

được thu gom xử lý sơ bộ bằng bể tách dầu mỡ, sau đó đưa về hệ thống xử lý nước thải 

công suất 300 m3/ngày.đêm của nhà máy để tiếp tục xử lý, đảm bảo đạt Giới hạn tiếp nhận 

của KCN Biên Hòa II. 

- Xử lý nước thải sản xuất:  

+ Nước thải từ quá trình xả đáy lò hơi khoảng 4 m3/ngày.đêm, thành phần ô nhiễm chủ 

yếu là chất rắn lơ lửng (TSS) ít, các muối vô cơ, pH kiềm. Nước thải này được thu gom đưa 

về hệ thống xử lý nước thải công suất 300 m3/ngày.đêm của nhà máy để xử lý, đảm bảo đạt 

Giới hạn tiếp nhận của KCN Biên Hòa II. 

+ Nước thải hoàn nguyên từ hệ thống làm mềm nước cấp lò hơi khoảng khoảng 30 

m³/ngày.đêm/lần, 06 lần/tháng, thành phần ô nhiễm chủ yếu là gồm tổng chất rắn hòa tan 

(TDS), độ mặn (Na⁺, Cl⁻), độ cứng (Ca²⁺, Mg²⁺) và một lượng nhỏ chất rắn lơ lửng (TSS). 

Nước thải này được thu gom đưa về hệ thống xử lý nước thải công suất 300 m3/ngày.đêm 

của nhà máy để xử lý, đảm bảo đạt Giới hạn tiếp nhận của KCN Biên Hòa II. 

+ Nước thải từ ngâm khuôn ép viên khoảng 0,5 m³/ngày.đêm/lần, 01 tuần/lần. Thành 

phần ô nhiễm chủ yếu gồm TSS, BOD₅, COD, dầu mỡ và các chất hữu cơ từ nguyên liệu 

bám dính trên khuôn ép viên. Nước thải này được thu gom đưa về hệ thống xử lý nước thải 

công suất 300 m3/ngày.đêm của nhà máy để xử lý, đảm bảo đạt Giới hạn tiếp nhận của KCN 

Biên Hòa II. 

+ Nước thải từ HTXL khí thải lò hơi khoảng 2 m3/ngày.đêm, thành phần ô nhiễm chủ 

yếu là chất rắn lơ lửng (TSS). Nước thải này được thu gom xử lý sơ bộ bằng bể lắng 1, sau 

đó đưa về hệ thống xử lý nước thải công suất 300 m3/ngày.đêm của nhà máy để tiếp tục xử 

lý, đảm bảo đạt Giới hạn tiếp nhận của KCN Biên Hòa II. 

+ Nước thải từ hệ thống thu bụi (cyclone ướt) tại công đoạn nén viên khoảng 96 

m3/ngày.đêm, thành phần ô nhiễm chủ yếu là chất rắn lơ lửng (TSS) gồm bụi nguyên liệu 

thức ăn và các hợp chất hữu cơ hòa tan (BOD, COD). Nước thải này được thu gom đưa về 

hệ thống xử lý nước thải công suất 300 m3/ngày.đêm của nhà máy để xử lý, đảm bảo đạt 

Giới hạn tiếp nhận của KCN Biên Hòa II. 

+ Nước thải từ hệ thống xử lý mùi trong công đoạn nghiền, làm nguội và nén viên, sấy  

khoảng 72 m3/ngày.đêm, thành phần ô nhiễm chủ yếu là chất hữu cơ hòa tan (BOD, COD), 

chất rắn lơ lửng (TSS). Nước thải này được thu gom đưa về hệ thống xử lý nước thải công 

suất 300 m3/ngày.đêm của nhà máy để xử lý, đảm bảo đạt Giới hạn tiếp nhận của KCN Biên 

Hòa II. 

+ Nước thải từ hoạt động phòng thí nghiệm khoảng 0,5 m3/ngày.đêm, thành phần ô 

nhiễm chủ yếu là các hóa chất vô cơ (axit, bazơ, muối vô cơ), chất oxy hóa, kim loại nặng, 

dung môi hữu cơ, cặn lơ lửng và các tạp chất phát sinh trong quá trình phân tích, thí nghiệm. 
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Nước thải này được thu gom riêng biệt, phân loại và lưu giữ tạm thời như CTNH trước khi 

chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý. 

- Công trình xử lý nước thải: 

 Bể tự hoại  

Bể tự hoại với 3 ngăn xử lý là ngăn chứa nước vào, ngăn lắng và ngăn lọc. Cặn được 

giữ lại trong ngăn chứa từ 3 - 6 tháng, dưới ảnh hưởng của hệ vi sinh vật kỵ khí, các chất 

hữu cơ bị phân hủy, một phần tạo ra các chất khí và một phần tạo thành các chất vô cơ hoà 

tan. Quá trình lên men chủ yếu diễn ra trong giai đoạn đầu là lên men axit, các chất khí 

tạo ra trong quá trình phân giải CH4, CO2, H2S,... Bùn cặn đã phân hủy trong bể tự hoại 

được lấy ra định kỳ, mỗi lần lấy phải để lại khoảng 20% lượng cặn đã lên men lại trong 

bể để làm giống men cho bùn cặn tươi mới lắng, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phân 

hủy cặn. Nước thải được lưu trong ngăn lắng một thời gian dài để đảm bảo hiệu suất lắng 

cao rồi mới chuyển qua ngăn lọc và thoát ra ngoài ống dẫn, ra hố ga trước khi chảy vào hệ 

thống thoát nước thải của công ty. Bể tự hoại đều có ống thông hơi để giải phóng khí từ 

quá trình phân hủy kị khí. 

 
Hình 6: Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại 

1 - Ống dẫn nước thải vào bể; 2 - Ống thông hơi; 3 - Nắp thăm (để hút cặn); 

4 - Ngăn định lượng xả nước thải đến công trình xử lý tiếp theo 

Phần cặn được lưu lại phân hủy kỵ khí trong bể, phần nước theo hệ thống thoát nước 

đấu nối vào HTXLNT chung của nhà máy. Ngoài ra, một số biện pháp sau đây được thực 

hiện: 

- Không để rơi vãi dung môi hữu cơ, xăng dầu, xà phòng, ... xuống bể tự hoại. Các 

chất này làm thay đổi môi trường sống của các vi sinh vật, do đó giảm hiệu quả xử lý của 

bể tự hoại. Biện pháp này giúp giảm bớt nồng độ các chất hữu cơ, chất rắn lơ lửng trong 

nước thải. 

- Lượng bùn dư sau thời gian lưu thích hợp rồi thuê xe hút chuyên dùng (loại xe hút 

hầm cầu), đây là một giải pháp đơn giản, dễ quản lý nhưng hiệu quả xử lý tương đối cao. 

Hiện hữu, toàn nhà máy có 05 bể tự hoại, được thể hiện ở bảng bên dưới: 
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Bảng 10: Thông số kỹ thuật của bể tự hoại của nhà máy 

STT Tên thiết bị Thông số thiết kế Đặc điểm 

1 Bể tự hoại số 1 
Thể tích 5 m3; BTCT 

Kích thước:2,5 m × 1,5 m × 1,3 m 

Xử lý sơ bộ nước thải 
sinh hoạt từ các nhà vệ 
sinh khu vực nhà bảo vệ 

2 Bể tự hoại số 2 
Thể tích 25 m3; BTCT 

Kích thước: 3,5 m × 3,5 m × 2 m 

Xử lý sơ bộ nước thải 
sinh hoạt từ các nhà vệ 
sinh khu vực nhà văn 

phòng  

3 Bể tự hoại số 3 
Thể tích 25 m3; BTCT 

Kích thước: 3,5 m × 3,5 m × 2 m 

Xử lý sơ bộ nước thải 
sinh hoạt từ các nhà vệ 
sinh khu vực nhà xưởng  

4 Bể tự hoại số 4 
Thể tích 25 m3; BTCT 

Kích thước: 3,5 m × 3,5 m × 2 m 

Xử lý sơ bộ nước thải 
sinh hoạt từ các nhà vệ 
sinh khu vực nhà xưởng 

5 Bể tự hoại số 5 
Thể tích 25 m3; BTCT 

Kích thước: 3,5 m × 3,5 m × 2m 

Xử lý sơ bộ nước thải 
sinh hoạt từ các nhà vệ 
sinh khu vực nhà ăn 

Tổng thể tích bể tự 
hoại 

105 m3 - 

(Nguồn: Công ty TNHH Grobest Industrial (Việt Nam)) 
 

Tính toán bể tự hoại: 

Tổng thể tích phần lắng của bể tự hoại W bao gồm thể tích phần chứa nước Wn và thể 

tích phần chứa bùn Wb: 

W = Wn + Wb 

- Thể tích phần nước được tính theo công thức: 

Wn = K × Q = 1,2 × 36 = 43,2 (m3) 

Trong đó: 

▪ K: Hệ số lưu lượng, K = 1,2 

▪ Q: Lưu lượng nước thải qua bể tự hoại trung bình ngày, lấy bằng 100% lượng 

nước dùng cho hoạt động vệ sinh cá nhân: Q = 36 (m3/ngày) 

- Thể tích phần bùn được tính theo công thức sau: 

Wb = a × N × t × (100 – P1) × 0,7 × 1,2 × (100 – P2)/100.000 
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Trong đó: 

▪ a: Tiêu chuẩn cặn lắng cho 1 người, a = 0,4 – 0,5 l/người.ngày.đêm 

▪ N: Số công nhân viên của nhà máy, N = 600 người 

▪ t: Thời gian tích lũy cặn trong bể tự hoại, t = 90 – 365 ngày.đêm 

▪ 0,7: Hệ số tính đến 30% cặn đã được phân hủy 

▪ 1,2: Hệ số tính đến 20% cặn được giữ lại trong bể tự hoại (lượng vi khuẩn cần 

thiết để xử lý cặn tươi) 

▪ P1 : Độ ẩm của cặn tươi, P1 = 95% 

▪ P2 : Độ ẩm trung bình của cặn trong bể tự hoại, P2 = 90% 

Wb = (0,5 × 600 × 90 × (100 – 95) × 0,7 × 1,2 × (100 – 90))/100.000 = 11,34 (m3) 

Thể tích tổng cộng phần lắng của bể tự hoại sẽ là: 

W = Wn + Wb = 43,2 + 11,34 = 54,54 m3  

Hiện tại, nhà máy có 5 bể tự hoại với tổng thể tích 105 m3, đảm bảo đủ khả năng thu 

gom và xử lý sơ bộ toàn bộ lượng nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của công nhân 

viên trong giai đoạn nhà máy hoạt động ổn định. 

 Bể tách dầu mỡ 

Bể tách dầu được thiết kế giúp tách thành phần dầu mỡ động thực vật ra khỏi nước thải 

nhờ vào đặc tính là tỉ trọng của các thành phần này nhẹ hơn tỉ trọng của nước.   

Hỗn hợp nước thải và dầu mỡ được phân phối vào đầu bể tách dầu, với thời gian lưu 

nước được thiết kế (1 giờ), thì tại cuối bể: dầu sẽ nổi lên bề mặt, nước thải bên dưới sẽ tự 

chảy vào hệ thống thu gom nước thải của nhà máy theo đường ống. Dầu mỡ nổi trên bề mặt 

được định kỳ vớt, thu gom vào thùng chứa riêng và chuyển giao cho đơn vị có chức năng 

thu gom, xử lý theo quy định. 

Bể tách dầu mỡ được xây ngầm dưới đất nhằm hạn chế mùi hôi phát sinh từ bể. Kích 

thước của bể tách dầu mỡ: 2,5 m × 3 m × 2 m, thể tích 15 m3.  

 Bể lắng 1 

Bể lắng 1 được dùng để xử lý sơ bộ nước thải từ hệ thống xử lý khí thải lò hơi nhằm 

loại bỏ bụi có trong nước thải, đồng thời làm giảm nhiệt độ của nước thải trước khi đấu nối 

vào HTXLNT công suất 300 m3/ngày.đêm của nhà máy. Lượng nước thải trong bể lắng 

được định kỳ kiểm tra 2 lần/ngày. 

Bể lắng 1 có kích thước 2,5 m × 3 m × 2 m, thể tích 15 m3.  

 Hệ thống xử lý nước thải công suất 300 m3/ngày.dêm 
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Nước thải phát sinh từ hoạt động của nhà máy bao gồm nước thải sinh hoạt, nước thải 

từ khu vực nấu ăn, nước xả đáy lò hơi, nước thải hoàn nguyên từ hệ thống làm mềm nước 

cấp lò hơi, nước thải từ ngâm khuôn ép viên, nước thải từ hệ thống xử lý khí thải lò hơi và 

hệ thống xử lý bụi, mùi trong quá trình sản xuất. Toàn bộ nước thải được thu gom dẫn về 

HTXLNT của nhà máy trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của KCN Biên 

Hòa II.  

Hiện nay, nhà máy đang vận hành ổn định hệ thống xử lý nước thải công suất 300 

m³/ngày.đêm. Hệ thống này đã được UBND tỉnh Đồng Nai cấp Giấy xác nhận hoàn thành 

số 2819/GXN-UBND ngày 15/9/2014 và văn bản thông báo kết quả kiểm tra việc vận hành 

thử nghiệm số 9785/STNMT-CCBVMT ngày 29/12/2021. 

Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải được thể hiện bên dưới: 

 

Hình 7. Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải, công suất 300 m3/ngày.đêm 

Thuyết minh quy trình: 

Nước thải phát sinh tại Công ty được tập trung về bể chứa (V= 20 m3), sau đó nước thải 

được bơm qua bể lắng.  

Tại bể lắng 2 (V= 10 m3), nước thải được lưu giữ trong một khoảng thời gian nhất định 

nhằm tạo điều kiện cho các chất rắn lơ lửng, cặn bẩn và các tạp chất có khối lượng riêng lớn 

hơn nước lắng xuống đáy bể dưới tác dụng của trọng lực. Quá trình lắng diễn ra trong môi 

trường tĩnh, không khuấy trộn nhằm tăng hiệu quả tách cặn ra khỏi nước thải. 

Trong quá trình vận hành, lớp bùn cặn tích tụ dưới đáy bể được định kỳ thu gom đưa về 

bể chứa bùn để lưu chứa tạm thời và chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom, xử lý 

Nước thải 

Bể chứa 

Bể lắng 2 

Bể lọc 

Bể khử trùng 

Bùn thải 

Chlorine 

Hệ thống thu gom nước thải KCN Biên Hòa II 

CTNH 
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theo quy định. Phần nước trong phía trên sau lắng được dẫn sang bể lọc để tiếp tục xử lý 

các cặn có kích thước nhỏ còn lại trong nước thải. 

Tại bể lọc (V= 10 m3), nước thải đi qua các lớp vật liệu lọc nhằm loại bỏ các cặn lơ lửng 

và tạp chất có kích thước nhỏ còn lại trong nước. Nước sau lọc được dẫn sang bể khử trùng. 

Tại bể khử trùng (V= 8,5 m3), hóa chất khử trùng được châm bổ sung nhằm tiêu diệt vi 

sinh vật gây bệnh trước khi nước thải được đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của 

KCN Biên Hòa II để tiếp tục xử lý trước khi thải ra nguồn tiếp nhận là sông Đồng Nai. 

Các thông số kỹ thuật của HTXLNT: 

Bảng 11: Các thông số kỹ thuật của HTXLNT công suất 300 m3/ngày.đêm  

STT Tên bể Số lượng Thông số kỹ thuật 

1 Bể chứa 1 

V= 20 m3 

Kích thước: 5 x 1,85 x 2 m 

Vật liệu : BTCT 

2 Bể lắng 2 1 

V= 10 m3 

Kích thước: 5 x 1,05 x 2 m 

Vật liệu : BTCT 

3 Bể lọc 1 

V= 10 m3 

Kích thước: 5 x 1,05 x 2 m 

Vật liệu : BTCT 

4 Bể khử trùng 1 

V= 8,5 m3 

Kích thước: 5 x 0,85 x 2 m 

Vật liệu : BTCT 

 

Bảng 12: Hoá chất sử dụng cho HTXLNT 

STT Hóa chất 
Khối lượng sử dụng 

(kg/năm) 

1 
Chlorine  

TCCA90 (200G/VIÊN) 
43 

 

Hình ảnh hệ thống xử lý nước thải của cơ sở: 
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Hình 10. Hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 300 m3/ngày.đêm  

Định kỳ công ty đã thực hiện giám sát chất lượng nước thải tại hố ga đấu nối KCN, cụ 

thể: 

Bảng 13: Kết quả phân tích chất lượng nước thải định kỳ các đợt quan trắc gần nhất 

STT Chỉ tiêu Đơn vị 05/11/2025 24/03/2026 
Giới hạn tiếp nhận  

KCN Biên Hoà II 

1 pH - 7,13 7,14 5-9 

2 TSS  mg/l 12 
KPH 

(LOD=5) 
300 

3 COD mg/l 17 19 800 

4 BOD5 mg/l 6 7 500 

5 Tổng N mg/l 12,2 5,6 40 

6 Tổng P mg/l 0,39 0,13 12 

7 Amoni mg/l 5,1 3,7 20 

8 
Tổng dầu mỡ 

khoáng 
mg/l 

KPH 

(LOD=1) 

KPH 

(LOD=1) 
20 
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Nhận xét: Các chỉ tiêu phân tích nước thải sau xử lý đạt so với Tiêu chuẩn tiếp nhận 

nước thải KCN Biên Hoà II nên không gây ảnh hưởng đến môi trường nước mặt, nước ngầm. 

Điều đó cho thấy HTXLNT công suất 300 m3/ngày.đêm đang hoạt động hiệu quả. 

2. Các công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

2.1. Giảm thiểu ô nhiễm bụi, khí thải từ hoạt động sản xuất 

❖ Các biện pháp chung 

- Nhà xưởng hiện hữu đã được xây dựng theo đúng quy định về an toàn, vệ sinh công 

nghiệp, đảm bảo duy trì độ thông thoáng cần thiết bằng phương pháp gió tự nhiên và quạt 

mát cục bộ. 

- Trang bị kính, khẩu trang chuyên dụng và các dụng cụ bảo hộ lao động cần thiết 

cho công nhân làm việc trực tiếp làm việc.  

- Bảo dưỡng định kỳ, vận hành đúng kỹ thuật để giảm thiểu các loại khí thải. 

- Cơ giới hóa sản xuất, tránh lao động gắng sức phải hít thở nhiều bụi và khí thải. 

- Kho bãi, xưởng sản xuất đã được làm nền bê tông và thường xuyên được vệ sinh, 

tránh phát sinh bụi trong quá trình hoạt động sản xuất và phát tán bụi ra ngoài môi trường; 

- Khu vực nhà xưởng sản xuất đã được bố trí thành các phụ vực chuyên biệt cho từng 

công đoạn một cách hợp lý, vệ sinh sạch thường xuyên để giảm thiểu phát tán bụi. 

- Bố trí chụp hút, quạt thông gió, quạt mái toàn nhà xưởng và điều hòa cho các phòng 

máy, phòng kỹ thuật, văn phòng. 

- Trồng cây xanh có tán, thảm cỏ trong khuôn viên nhà máy nhằm giảm phát tán bụi, 

điều hòa các yếu tố vi khí hậu 

❖ Các công trình xử lý bụi, khí thải tại cơ sở 

Ngoài các biện pháp quản lý và giảm thiểu chung, cơ sở đã đầu tư lắp đặt các công 

trình xử lý bụi, khí thải nhằm thu gom và xử lý khí thải phát sinh trong quá trình sản xuất 

trước khi thải ra môi trường. Cụ thể: 

Bảng 14: Các công trình xử lý bụi, khí thải tại cơ sở 

TT Nguồn phát sinh Hạng mục công trình Ghi chú 

1 
Bụi từ khu vực nạp 

liệu 

08 Hệ thống thu gom bụi từ quá 

trình nạp liệu, công suất 500 

m3/giờ/hệ thống (không có ống 

thải) 

Giấy xác nhận hoàn thành 
công trình bảo vệ môi 
trường số 09/XN-KCNĐN 

ngày 28/01/2022 do Ban 
quản lý KCN Đồng Nai 
cấp. 

2 Khí thải lò hơi 
01 Hệ thống xử lý khí thải lò hơi 

công suất 20.000 m3/giờ 

Giấy xác nhận hoàn thành 

số 2819/GXN-UBND 

ngày 15/9/2014 do UBND 

tỉnh Đồng Nai cấp 
3 

01 Hệ thống xử lý bụi, mùi từ 

công đoạn nghiền, làm nguội số 
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TT Nguồn phát sinh Hạng mục công trình Ghi chú 

Bụi, mùi từ công 

đoạn nghiền, làm 

nguội 

1 (hệ 1 và 2) công suất 49.000 

m3/giờ 

01 Hệ thống xử lý bụi, mùi từ 

công đoạn nghiền, làm nguội số 

2 (hệ 5) công suất 49.000 m3/giờ 

Giấy xác nhận hoàn thành 

công trình bảo vệ môi 

trường số 09/XN-KCNĐN 

ngày 28/01/2022 do Ban 

quản lý KCN Đồng Nai 

cấp. 

4 
Bụi, mùi từ công 

đoạn nén viên, sấy 

01 Hệ thống xử lý bụi, mùi từ 

công đoạn nén viên, sấy số 1 (hệ 

3 và 4) công suất 77.000 m3/giờ 

Giấy xác nhận hoàn thành 

số 2819/GXN-UBND 

ngày 15/9/2014 do UBND 

tỉnh Đồng Nai cấp 

01 Hệ thống xử lý bụi, mùi từ 

công đoạn nén viên, sấy số 2 (hệ 

6) công suất 77.000 m3/giờ 

Giấy xác nhận hoàn thành 

công trình bảo vệ môi 

trường số 09/XN-KCNĐN 

ngày 28/01/2022 do Ban 

quản lý KCN Đồng Nai 

cấp. 

❖ Biện pháp giảm thiểu bụi từ khu vực nạp liệu 

Quy trình công nghệ xử lý như sau:  

 

Hình 6: Quy trình hệ thống xử lý bụi khu vực nạp liệu 

Bụi 

Hệ thống thu gom 

Thiết bị lọc túi vải 

Quạt hút 

Môi trường sản xuất 

Bụi thu hồi tái 
sản xuất 
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Thuyết minh quy trình: 

Công ty có 8 cửa hầm nạp nguyên liệu, tại mỗi cửa hầm nạp liệu được bố trí hệ thống thu 

gom bụi phía trên nhằm thu gom bụi phát sinh trong quá trình nạp liệu.  

Trong quá trình nạp liệu, nguyên liệu được đưa vào bồn chứa bố trí phía dưới phễu nạp 

liệu. Bụi phát sinh cùng dòng không khí được quạt hút thu gom và dẫn về thiết bị lọc bụi túi 

vải để xử lý.  

Khi dòng khí đi qua lớp vật liệu lọc, các hạt bụi được giữ lại trên bề mặt túi lọc; khí sạch 

đi xuyên qua lớp vải lọc và được quạt hút đưa trở lại khu vực nhà xưởng nhằm phục vụ 

thông thoáng sản xuất, không phát sinh ống thải ra môi trường bên ngoài. 

Bụi thu gom chủ yếu là bụi nguyên liệu nên được định kỳ thu hồi để tái sản xuất. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 7: Hệ thống xử lý bụi khu vực nạp liệu 
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Bảng 15. Đặc tính kỹ thuật hệ thống xử lý bụi từ công đoạn nạp liệu 

Thiết bị Đặc tính Vật liệu Số lượng 

Quạt hút khí thải 

Lưu lượng: 500 m3/giờ. 

Cột áp: 100 mmH2O 

Công suất motor: 7,5 Hp 

Thép CT3 8 

 Lọc túi vải 

Kích thước mỗi túi vải: Ø168 

mm, H: 2.000 mm 

Số lượng túi vải: 12 túi 

Nhựa PE 8 

(Nguồn: Công ty TNHH Grobest Industrial (Việt Nam)) 

❖ Biện pháp giảm thiểu bụi, mùi từ công đoạn nghiền, làm nguội 

Trong sản xuất, công đoạn nghiền phát sinh bụi và mùi. Công đoạn làm nguội phát sinh 

mùi. Do vậy khí thải từ công đoạn nghiền được đưa qua xử lý bụi và xử lý mùi. Khí thải từ 

công đoạn làm nguội được đưa qua công đoạn xử lý mùi.  

Hiện tại, Công ty đã lắp đặt 02 hệ thống xử lý bụi, mùi cho công đoạn nghiền và làm 

nguội với công suất khoảng 49.000 m³/giờ/hệ thống. 

Tại công đoạn nghiền và làm nguội, bụi và mùi phát sinh được thu gom xử lý qua 02 

bước: 

- Công đoạn thu gom, xử lý bụi bằng cụm thiết bị xử lý bụi 

- Công đoạn xử lý mùi bằng phương pháp hấp phụ kết hợp phun chế phẩm sinh học.  
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Hình 8: Sơ đồ hệ thống xử lý bụi, mùi từ công đoạn nghiền, làm nguội số 1 (hệ 1 và 2) 

công suất 49.000 m3/giờ 

Thuyết minh quy trình 

Trong quá trình sản xuất, bụi và mùi phát sinh từ công đoạn nghiền, làm nguội được thu 

gom và xử lý thông qua hệ thống xử lý bụi, mùi của cơ sở. Trong đó, bụi, mùi phát sinh từ 

công đoạn nghiền được xử lý bằng hệ thống xử lý bụi trước khi dẫn qua hệ thống xử lý mùi; 

đối với công đoạn làm nguội, khí thải phát sinh chủ yếu là mùi nên được thu gom và đưa 

trực tiếp qua hệ thống xử lý mùi. 

+ Công đoạn xử lý bụi 

Bụi phát sinh chủ yếu từ công đoạn nghiền. Lượng bụi này được thu gom bằng hệ thống 

chụp hút lắp ngay phía trên mỗi máy nghiền. Dòng khí chứa bụi sau thu gom được quạt hút 

dẫn qua thiết bị tách bụi dạng cyclone tích hợp tại từng máy nghiền để xử lý sơ bộ. Tại đây, 

do dòng khí đi vào thiết bị có tiết diện mở rộng đột ngột làm giảm vận tốc, phần lớn các hạt 

bụi có kích thước lớn mất động năng và rơi trực tiếp xuống phễu thu hồi nhờ tác dụng của 

lực ly tâm. 

Phần khí còn lại tiếp tục được dẫn qua thiết bị lọc bụi túi vải. Tại buồng lọc, dòng khí 

đi từ ngoài vào trong qua bề mặt túi lọc, bụi được giữ lại trên bề mặt ngoài của túi nhờ cơ 

chế sàng lọc và lực bám dính giữa các hạt bụi và vật liệu lọc. Chỉ có khí sạch đi xuyên qua 

Bụi từ công đoạn nghiền 

Chụp hút 

Quạt hút 

Hệ thống xử lý mùi 
Chất thải rắn 

Nước thải 

Môi trường 

Nước + EM 
Gỗ thông 

Cụm thiết bị lọc bụi 
Cyclone + lọc bụi túi vải  

Mùi từ công đoạn làm nguội 

Chụp hút 

Quạt hút 

Chất thải rắn  Cyclone khô – 
ướt 
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lớp vải lọc và được dẫn về hệ thống xử lý mùi. Thiết bị lọc bụi túi vải được giũ rũ luân phiên 

nhằm duy trì hiệu suất lọc và hạn chế phát tán bụi ra môi trường. 

Tại công đoạn làm nguội, khí thải phát sinh chủ yếu là mùi và một lượng bụi không 

đáng kể, do đó toàn bộ dòng khí được thu gom thông qua chụp hút, sau đó dẫn qua Cyclone 

khô – ướt nhằm loại bỏ một phần bụi và các tạp chất có trong dòng khí. Tiếp theo, khí thải 

được quạt hút dẫn về hệ thống xử lý chung. 

+ Công đoạn xử lý mùi 

Hỗn hợp dòng khí từ công đoạn nghiền (sau xử lý bụi) và dòng khí từ công đoạn làm 

nguội được đưa về hệ thống xử lý mùi để xử lý các chất gây mùi trong quá trình sản xuất. 

Hệ thống xử lý mùi được thiết kế theo nguyên lý hấp phụ kết hợp xử lý sinh học. Trong 

đó, vật liệu hấp phụ là dăm gỗ thông. Gỗ thông có kết cấu bề mặt rỗng, xốp, diện tích bề 

mặt riêng lớn nên có khả năng kết dính các chất hữu cơ gây mùi lên bề mặt gỗ khi dòng 

khí đi ngang qua lớp vật liệu.  

Đồng thời, hệ thống sử dụng chế phẩm vi sinh EM (Effective Microorganisms - giống 

nhập từ tập đoàn Grobest Taiwan từ năm 2014 - chuyển giao cho phòng LAB tại công ty 

nhân giống sử dụng) để tăng cường khả năng phân hủy sinh học các hợp chất hữu cơ gây 

mùi. Vi sinh vật trong chế phẩm EM sẽ tham gia phân hủy một phần các chất hữu cơ bám 

giữ trên vật liệu lọc, góp phần nâng cao hiệu quả xử lý mùi.  

Bên cạnh đó, lớp vật liệu dăm gỗ thông còn có khả năng giữ ẩm, ổn định điều kiện vi 

khí hậu trong tháp xử lý, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động của hệ vi sinh, qua đó 

nâng cao hiệu quả xử lý tổng thể của hệ thống. 

Thành phần EM – thứ cấp bao gồm các chủng loại: 

- Vi khuẩn cố định Ni-tơ, xạ khuẩn, RhodoBacteria 

- Nấm men: tham gia quá trình chuyển hóa thức ăn  

- Bacillus: phân hủy các chất hữu cơ 

- Vi khuẩn lactic: giảm mùi hôi thối của thức ăn có nguồn gốc thủy sản  

- Vi khuẩn tổng hợp: khử các mùi độc hại và hôi thối như Amoniac (NH3), hydrogen 

sulfide (H2S). 

Định kỳ 8 giờ/lần kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống và bổ sung chế phẩm vi 

sinh lên giá thể theo nhu cầu vận hành thực tế. 

Trong tháp bố trí hệ thống các béc phun nước và chế phẩm sinh học (vi sinh vật hiếu 

khí) phun đều trên lớp dăm gỗ thông. Hệ vi sinh vật trong chế phẩm sinh học sử dụng các 

chất gây mùi trong khí thải làm chất dinh dưỡng để sinh trưởng và phát triển. 
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Sau một thời gian sử dụng vật liệu hấp phụ bão hòa khả năng hấp phụ chất hữu cơ cần 

thay thế dăm gỗ thông để tăng cường khả năng hấp phụ trở lại.  

Lượng nước từ quá trình xử lý mùi được thu gom và đưa về hệ thống xử lý nước thải 

của nhà máy trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của KCN. 

Khí thải sạch được quạt hút dẫn qua ống thải và thải ra môi trường 

Bảng 16: Đặc tính kỹ thuật hệ thống xử lý bụi, mùi từ công đoạn nghiền, làm nguội 1 (Hệ 

1&2) 

Thiết bị Đặc tính Vật liệu Số lượng 

Chụp hút Kích thước: 2 m × 1,5 m Inox 304 9 

Thiết bị lọc túi 

vải máy nghiền  

Kích thước mỗi túi vải: Ø125 mm, H: 

2.440 mm 

Số lượng túi vải: 96 túi 

Vải 9 

Cyclone máy 

nghiền  

Đường kính: 900mm 

Chiều cao H: 2.700 mm 
Thép CT3 9 

Đường ống thu 

gom từ máy 

nghiền 

- Ống tròn, đường kính: 1.100 mm 

- Ống vuông: 800 × 800mm Inox 304 1 

Đường ống thu 

gom từ máy làm 

nguội 

- Ống tròn, đường kính: 750 mm 

- Ống vuông: 800 × 800 mm Inox 304 1 

Cyclone nguội 
Đường kính: 1.200 mm 

Chiều cao H: 2.800 mm 
Thép CT3 9 

Cyclone nguội ( 

nước ) 

Đường kính: 1m500 mm 

Chiều cao H: 2.800 mm 
Inox 304 1 

Quạt hút khí thải 

Lưu lượng: 24.500 m3/giờ (45 kW) 

Điện áp: 3 phase/380V/50Hz 

Công suất motor: 60 Hp 

Inox 304 1 

Quạt hút khí thải 

Lưu lượng: 24.500 m3/giờ (45 kW) 

Điện áp: 3 phase/380V/50Hz 

Công suất motor: 60 Hp 

Inox 304 1 
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Thiết bị Đặc tính Vật liệu Số lượng 

Thiết bị xử lý khí 

thải - có vật liệu 

đệm tiếp xúc 

Vật liệu đệm: dăm gỗ thông 

Chiều cao lớp vật liệu: 400-600 mm 

Kích thước: 

DxRxC =11.200 × 8.800 × 6.450 mm 

Ống đầu vào Ø750 mm 

Hệ thống bơm, đường ống và bec phun 

vi sinh 

2 bơm hoạt động luân phiên: công suất 

7,5 kW 

Tường vách 

xây gạch, sàn 

chia 2 ngăn 

BTCT 

1 

Ống thải 1 Kích thước 2.100×1.100×6.000 (mm) Polycarbonate 1 

(Nguồn: Công ty TNHH Grobest Industrial (Việt Nam)) 
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Hình 9: Sơ đồ hệ thống xử lý bụi, mùi từ công đoạn nghiền, làm nguội số 2 (hệ 5) công 

suất 49.000 m3/giờ 

Thuyết minh quy trình  

Trong quá trình sản xuất, bụi và mùi phát sinh từ công đoạn nghiền, làm nguội được 

thu gom và xử lý thông qua hệ thống xử lý bụi, mùi của cơ sở. Trong đó, bụi, mùi phát 

sinh từ công đoạn nghiền được xử lý bằng hệ thống xử lý bụi trước khi dẫn qua hệ thống 

xử lý mùi; đối với công đoạn làm nguội, khí thải phát sinh chủ yếu là mùi nên được thu 

gom và đưa trực tiếp qua hệ thống xử lý mùi. 

+ Công đoạn xử lý bụi 

Bụi phát sinh chủ yếu từ công đoạn nghiền. Lượng bụi này được thu gom bằng hệ thống 

chụp hút lắp ngay phía trên mỗi máy nghiền. Dòng khí chứa bụi sau thu gom được quạt hút 

dẫn qua thiết bị tách bụi dạng cyclone tích hợp tại từng máy nghiền để xử lý sơ bộ. Tại đây, 

do dòng khí đi vào thiết bị có tiết diện mở rộng đột ngột làm giảm vận tốc, phần lớn các hạt 

bụi có kích thước lớn mất động năng và rơi trực tiếp xuống phễu thu hồi nhờ tác dụng của 

lực ly tâm. 

Phần khí còn lại tiếp tục được dẫn qua thiết bị lọc bụi túi vải. Tại buồng lọc, dòng khí 

đi từ ngoài vào trong qua bề mặt túi lọc, bụi được giữ lại trên bề mặt ngoài của túi nhờ cơ 

chế sàng lọc và lực bám dính giữa các hạt bụi và vật liệu lọc. Chỉ có khí sạch đi xuyên qua 

Bụi từ công đoạn nghiền 

Chụp hút 

Quạt hút 

Hệ thống xử lý mùi 
Chất thải rắn 

Nước thải 

Môi trường 

Nước + EM 
Gỗ thông 

Cụm thiết bị lọc bụi 
Cyclone + lọc bụi túi vải  

Mùi từ công đoạn làm nguội 

Chụp hút 

Quạt hút Chất thải rắn 
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lớp vải lọc và được dẫn về hệ thống xử lý mùi. Thiết bị lọc bụi túi vải được giũ rũ luân phiên 

nhằm duy trì hiệu suất lọc và hạn chế phát tán bụi ra môi trường. 

Tại công đoạn làm nguội, khí thải phát sinh chủ yếu là mùi và một lượng bụi không 

đáng kể, do đó toàn bộ dòng khí được thu gom và dẫn trực tiếp về hệ thống xử lý mùi, không 

qua thiết bị lọc túi vải. 

+ Công đoạn xử lý mùi 

Hỗn hợp dòng khí từ công đoạn nghiền (sau xử lý bụi) và dòng khí từ công đoạn làm 

nguội được đưa về hệ thống xử lý mùi để xử lý các chất gây mùi trong quá trình sản xuất. 

Hệ thống xử lý mùi được thiết kế theo nguyên lý hấp phụ kết hợp xử lý sinh học. Trong 

đó, vật liệu hấp phụ là dăm gỗ thông. Gỗ thông có kết cấu bề mặt rỗng, xốp, diện tích bề 

mặt riêng lớn nên có khả năng kết dính các chất hữu cơ gây mùi lên bề mặt gỗ khi dòng 

khí đi ngang qua lớp vật liệu.  

Đồng thời, hệ thống sử dụng chế phẩm vi sinh EM (Effective Microorganisms - giống 

nhập từ tập đoàn Grobest Taiwan từ năm 2014 - chuyển giao cho phòng LAB tại công ty 

nhân giống sử dụng) để tăng cường khả năng phân hủy sinh học các hợp chất hữu cơ gây 

mùi. Vi sinh vật trong chế phẩm EM sẽ tham gia phân hủy một phần các chất hữu cơ bám 

giữ trên vật liệu lọc, góp phần nâng cao hiệu quả xử lý mùi.  

Bên cạnh đó, lớp vật liệu dăm gỗ thông còn có khả năng giữ ẩm, ổn định điều kiện vi 

khí hậu trong tháp xử lý, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động của hệ vi sinh, qua đó 

nâng cao hiệu quả xử lý tổng thể của hệ thống. 

Thành phần EM – thứ cấp bao gồm các chủng loại: 

- Vi khuẩn cố định Ni-tơ, xạ khuẩn, RhodoBacteria 

- Nấm men: tham gia quá trình chuyển hóa thức ăn  

- Bacillus: phân hủy các chất hữu cơ 

- Vi khuẩn lactic: giảm mùi hôi thối của thức ăn có nguồn gốc thủy sản  

- Vi khuẩn tổng hợp: khử các mùi độc hại và hôi thối như Amoniac (NH3), hydrogen 

sulfide (H2S). 

Định kỳ 8 giờ/lần kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống và bổ sung chế phẩm vi 

sinh lên giá thể theo nhu cầu vận hành thực tế. 

Trong tháp bố trí hệ thống các béc phun nước và chế phẩm sinh học (vi sinh vật hiếu 

khí) phun đều trên lớp dăm gỗ thông. Hệ vi sinh vật trong chế phẩm sinh học sử dụng các 

chất gây mùi trong khí thải làm chất dinh dưỡng để sinh trưởng và phát triển. 
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Sau một thời gian sử dụng vật liệu hấp phụ bão hòa khả năng hấp phụ chất hữu cơ cần 

thay thế dăm gỗ thông để tăng cường khả năng hấp phụ trở lại.  

Lượng nước từ quá trình xử lý mùi được thu gom và đưa về hệ thống xử lý nước thải 

của nhà máy trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của KCN. 

Khí thải sạch được quạt hút dẫn qua ống thải và thải ra môi trường. 

Bảng 17: Đặc tính kỹ thuật hệ thống xử lý bụi, mùi từ công đoạn nghiền, làm nguội (hệ 5) 

Thiết bị Đặc tính Vật liệu Số lượng 

Thiết bị lọc túi vải 

Kích thước mỗi túi vải: Ø 125 mm,        H: 

2.040 mm 

Số lượng túi vải: 96 túi 

Vải 4 

Cyclone máy 

nghiền 

Đường kính: 1.200 mm 

Chiều cao H: 2.800mm 
Thép CT3 4 

Cyclone nguội 
Đường kính: 1.200 mm 

Chiều cao H: 2.800mm 
Thép CT 2 

Cyclone nguội 

(nước) 

Đường kính: 1.200 mm 

Chiều cao H: 2.800mm 
Inox 304 2 

Quạt hút khí thải 

Lưu lượng: 49.000 m3/giờ  

Điện áp: 3 phase/380V/50Hz 

Truyền động: gián tiếp 

Công suất motor: 90 kW (125 HP) 

Inox 304 1 

Bồn trung gian 

(không sử dụng 

vật liệu tiếp xúc) 

Kích thước: DxRxC = 

3.000×4.000×1.900mm 

Chức năng trộn khí – rửa khí –giảm vận 

tốc dòng thải 

Ống đầu vào Ø1.000 mm 

Lắp đặt ống phân phối và phun sương 

Inox 304 1 
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Thiết bị Đặc tính Vật liệu Số lượng 

Thiết bị xử lý khí 

thải – có vật liệu 

đệm tiếp xúc 

Vật liệu đệm: Gỗ dăm thông 

Chiều cao lớp vật liệu: 400-600 mm 

Kích thước: D×R×C = 

9.400×7.800×3.720mm 

Ống đầu vào Ø750 mm 

Lắp đặt ống phân phối và phun sương 

Inox 304 1 

Ống thải 2 
Kích thước: DxR =2.000 × 900 × 6.000 

mm 
Inox 304 1 

 (Nguồn: Công ty TNHH Grobest Industrial (Việt Nam)) 

Một số hình ảnh của 2 HTXL bụi, mùi từ công đoạn nghiền, làm nguội:  
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Hình 10: Một số hình ảnh của 2 HTXL bụi, mùi từ công đoạn nghiền, làm nguội công suất 

49.000 m3/giờ 

❖ Biện pháp giảm thiểu bụi, mùi từ công đoạn nén viên và sấy 

Quá trình nén viên để tạo thức ăn thủy hải sản và sấy làm phát sinh bụi, mùi từ thức ăn 

thủy sản.  

Hiện tại, Công ty đã lắp đặt 02 hệ thống xử lý bụi, mùi cho công đoạn nén viên và sấy 

với công suất khoảng 77.000 m³/giờ/hệ thống. 

Tại công đoạn nén viên và sấy, bụi và mùi phát sinh được thu gom xử lý qua 02 bước: 

- Công đoạn thu gom, xử lý bụi bằng thiết bị xử lý bụi 

- Công đoạn xử lý mùi bằng phương pháp hấp phụ kết hợp phun chế phẩm sinh học. 

Ống lấy mẫu khí 
thải HT5 

Kích thước 1*2m  
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Hình 11: Sơ đồ Hệ thống thu gom, xử lý bụi, mùi từ công đoạn nén viên, sấy 1 (hệ 3 và 4) 

công suất 77.000m3/giờ 

Thuyết minh quy trình  

Trong quá trình sản xuất, bụi, mùi phát sinh từ công đoạn nén viên và sấy được xử lý 

qua 2 công đoạn: xử lý bụi, xử lý mùi. 

+ Xử lý bụi từ công đoạn nén viên: 

Bụi phát sinh từ công đoạn nén viên có đặc tính là hạt bụi kích thước lớn và lưu lượng 

phát sinh nhiều hơn so với công đoạn sấy. Do đó, bụi phát sinh được xử lý qua hệ thống 

cyclone 2 cấp nhằm nâng cao hiệu quả xử lý bụi. 

Bụi phát sinh từ công đoạn nén viên được thu gom bằng hệ thống chụp hút lắp ngay 

phía trên mỗi máy nén viên. Dòng khí chứa bụi sau thu gom được quạt hút dẫn về cyclone 

khô để xử lý sơ bộ bụi có kích thước lớn. 

Bụi và mùi từ công đoạn nén viên 

Hệ thống xử lý mùi  

Quạt hút (90 kW) 
49.000 m3/giờ 

Máy nén viên 

Chụp hút 

Máy nén viên Máy sấy Máy sấy 

Chụp hút Chụp hút Chụp hút 

Bụi và mùi từ công đoạn sấy 

Cyclone 

Cyclone Nước  

Nước + EM 
Gỗ thông 

Môi trường 

Quạt hút (55 kW) 
28.000 m3/giờ 

Cyclone khô – ướt 
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Cyclone là thiết bị thu hồi bụi hoạt động theo nguyên lý lực ly tâm để tách bụi ra khỏi 

dòng khí. Dòng khí chứa bụi được đưa vào phần trên của cyclone theo phương tiếp tuyến 

với thân hình trụ của thiết bị, tạo chuyển động xoắn ốc bên trong cyclone và di chuyển dần 

xuống phía dưới. Khi đến đáy phễu, dòng khí đổi chiều và tiếp tục chuyển động xoắn ốc đi 

lên, sau đó thoát ra ngoài qua ống dẫn khí. Trong quá trình chuyển động xoáy, các hạt bụi 

dưới tác dụng của lực ly tâm sẽ va chạm vào thành thiết bị, giảm động năng và rơi xuống 

đáy phễu chứa bụi. Tại đáy cyclone được bố trí van xả bụi để thu gom bụi vào thùng chứa. 

Lượng bụi thu hồi được tận dụng và đưa trở lại quy trình sản xuất. 

Để loại bỏ triệt để bụi lơ lửng, dòng khí tiếp tục đưa được qua cyclone (ướt), sử dụng 

nước để giảm thiểu bụi. Sau quá trình xử lý bụi, dòng khí được quạt hút dẫn về hệ thống xử 

lý mùi để tiếp tục xử lý mùi trước khi thải ra môi trường. 

+ Xử lý bụi từ công đoạn sấy: 

Tại công đoạn sấy, bụi phát sinh được thu gom bằng hệ thống chụp hút lắp đặt phía trên 

thiết bị sấy. Dòng khí chứa bụi sau thu gom được quạt hút dẫn qua cyclone khô sau đó qua 

cyclone ướt để xử lý bụi. Sau quá trình xử lý bụi, dòng khí được quạt hút dẫn về hệ thống 

xử lý mùi để tiếp tục xử lý mùi trước khi thải ra môi trường. 

+ Công đoạn xử lý mùi: 

Hỗn hợp dòng khí từ công đoạn nén viên và sấy (sau xử lý bụi) được đưa về hệ thống 

xử lý mùi để xử lý các chất gây mùi trong quá trình sản xuất. 

Hệ thống xử lý mùi được thiết kế theo nguyên lý hấp phụ kết hợp xử lý sinh học. Trong 

đó, vật liệu hấp phụ là dăm gỗ thông. Gỗ thông có kết cấu bề mặt rỗng, xốp, diện tích bề 

mặt riêng lớn nên có khả năng kết dính các chất hữu cơ gây mùi lên bề mặt gỗ khi dòng 

khí đi ngang qua lớp vật liệu.  

Đồng thời, hệ thống sử dụng chế phẩm vi sinh EM (Effective Microorganisms - giống 

nhập từ tập đoàn Grobest Taiwan từ năm 2014 - chuyển giao cho phòng LAB tại công ty 

nhân giống sử dụng) để tăng cường khả năng phân hủy sinh học các hợp chất hữu cơ gây 

mùi. Vi sinh vật trong chế phẩm EM sẽ tham gia phân hủy một phần các chất hữu cơ bám 

giữ trên vật liệu lọc, góp phần nâng cao hiệu quả xử lý mùi.  

Bên cạnh đó, lớp vật liệu dăm gỗ thông còn có khả năng giữ ẩm, ổn định điều kiện vi 

khí hậu trong tháp xử lý, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động của hệ vi sinh, qua đó 

nâng cao hiệu quả xử lý tổng thể của hệ thống. 

Thành phần EM – thứ cấp bao gồm các chủng loại: 

- Vi khuẩn cố định Ni-tơ, xạ khuẩn, RhodoBacteria 

- Nấm men: tham gia quá trình chuyển hóa thức ăn  
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- Bacillus: phân hủy các chất hữu cơ 

- Vi khuẩn lactic: giảm mùi hôi thối của thức ăn có nguồn gốc thủy sản  

- Vi khuẩn tổng hợp: khử các mùi độc hại và hôi thối như Amoniac (NH3), hydrogen 

sulfide (H2S). 

Định kỳ 8 giờ/lần kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống và bổ sung chế phẩm vi 

sinh lên giá thể theo nhu cầu vận hành thực tế. 

Trong tháp bố trí hệ thống các béc phun nước và chế phẩm sinh học (vi sinh vật hiếu 

khí) phun đều trên lớp dăm gỗ thông. Hệ vi sinh vật trong chế phẩm sinh học sử dụng các 

chất gây mùi trong khí thải làm chất dinh dưỡng để sinh trưởng và phát triển. 

Sau một thời gian sử dụng vật liệu hấp phụ bão hòa khả năng hấp phụ chất hữu cơ cần 

thay thế dăm gỗ thông để tăng cường khả năng hấp phụ trở lại.  

Lượng nước từ quá trình xử lý mùi được thu gom và đưa về hệ thống xử lý nước thải 

của nhà máy trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của KCN. 

Khí thải sạch được quạt hút dẫn qua ống thải và thải ra môi trường. 

Bảng 18: Đặc tính kỹ thuật hệ thống xử lý mùi từ công đoạn nén viên và sấy 1 (hệ 3 và 4) 

Thiết bị Đặc tính Vật liệu Số lượng 

Chụp hút Kích thước 1.000mm×2.000mm  9 

Đường ống thu gom 

từ máy nén viên 

- Ống tròn, đường kính: 1.100 mm 

- Ống vuông: 800 * 800 
Inox 304 1 

Cyclone 

Đường kính: 1.500 mm 

Chiều cao H: 2.800 

Chiều cao: 4,2 m 

Inox 304 4 

Đường ống thu gom 

từ máy sấy 

- Ống tròn, đường kính: 750 mm 

- Ống vuông: 800 × 800 
Inox 304 1 

Quạt hút khí thải 

Lưu lượng: 49.000 m3/giờ 

Điện áp: 3 phase/380V/50Hz 

Công suất motor: 90 kW 

Inox 304 1 

Quạt hút khí thải 

Lưu lượng: 28.000 m3/giờ 

Điện áp: 3 phase/380V/50Hz 

Công suất motor: 55 kW 

Inox 304 1 
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Thiết bị Đặc tính Vật liệu Số lượng 

Thiết bị xử lý khí 

thải – có vật liệu 

đệm tiếp xúc 

Kích thước: 5,2 m × 8,2 m 

Chế phẩm sinh học EM 

Hệ thống đường ống và bec phun vi 

sinh 

2 bơm hoạt động luân phiên: công suất 

7,5 kW 

Vật liệu tiếp xúc: dăm gỗ thông 

Chiều cao lớp vật liệu: 400-600mm 

Tường vách 

xây gạch, sàn 

chia 2 ngăn 

BTCT 

1 

Ống thải 1 
Kích thước D×R×C = 2.100 × 

1.050×6.000 mm 
Polycarbonate 1 

 (Nguồn: Công ty TNHH Grobest Industrial (Việt Nam)) 

 

Bụi và mùi từ công đoạn nén viên 

Hệ thống xử lý mùi  

Quạt hút (90 kW) 
49.000 m3/giờ 

Máy nén viên 

Chụp hút 

Máy nén viên Máy sấy Máy sấy 

Chụp hút Chụp hút Chụp hút 

Bụi và mùi từ công đoạn sấy 

Cyclone 

Cyclone Nước  

Nước + EM 
Gỗ thông 

Môi trường 

Quạt hút (55 kW) 
28.000 m3/giờ 

Cyclone khô – ướt 
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Hình 12: Sơ đồ Hệ thống thu gom, xử lý bụi, mùi từ công đoạn nén viên, sấy (hệ 6) công 

suất 77.000m3/giờ 

Thuyết minh quy trình  

Trong quá trình sản xuất, bụi, mùi phát sinh từ công đoạn nén viên và sấy được xử lý 

qua 2 công đoạn: xử lý bụi, xử lý mùi. 

+ Xử lý bụi từ công đoạn nén viên: 

Bụi phát sinh từ công đoạn nén viên có đặc tính là hạt bụi kích thước lớn và lưu lượng 

phát sinh nhiều hơn so với công đoạn sấy. Do đó, bụi phát sinh được xử lý qua hệ thống 

cyclone 2 cấp nhằm nâng cao hiệu quả xử lý bụi. 

Bụi phát sinh từ công đoạn nén viên được thu gom bằng hệ thống chụp hút lắp ngay 

phía trên mỗi máy nén viên. Dòng khí chứa bụi sau thu gom được quạt hút dẫn về cyclone 

khô để xử lý sơ bộ bụi có kích thước lớn. 

Cyclone là thiết bị thu hồi bụi hoạt động theo nguyên lý lực ly tâm để tách bụi ra khỏi 

dòng khí. Dòng khí chứa bụi được đưa vào phần trên của cyclone theo phương tiếp tuyến 

với thân hình trụ của thiết bị, tạo chuyển động xoắn ốc bên trong cyclone và di chuyển dần 

xuống phía dưới. Khi đến đáy phễu, dòng khí đổi chiều và tiếp tục chuyển động xoắn ốc đi 

lên, sau đó thoát ra ngoài qua ống dẫn khí. Trong quá trình chuyển động xoáy, các hạt bụi 

dưới tác dụng của lực ly tâm sẽ va chạm vào thành thiết bị, giảm động năng và rơi xuống 

đáy phễu chứa bụi. Tại đáy cyclone được bố trí van xả bụi để thu gom bụi vào thùng chứa. 

Lượng bụi thu hồi được tận dụng và đưa trở lại quy trình sản xuất. 

Để loại bỏ triệt để bụi lơ lửng, dòng khí tiếp tục đưa được qua cyclone (ướt), sử dụng 

nước để giảm thiểu bụi. Sau quá trình xử lý bụi, dòng khí được quạt hút dẫn về hệ thống xử 

lý mùi để tiếp tục xử lý mùi trước khi thải ra môi trường. 

+ Xử lý bụi từ công đoạn sấy: 

Tại công đoạn sấy, bụi phát sinh được thu gom bằng hệ thống chụp hút lắp đặt phía trên 

thiết bị sấy. Dòng khí chứa bụi sau thu gom được quạt hút dẫn qua cyclone khô sau đó qua 

cyclone ướt để xử lý bụi. Sau quá trình xử lý bụi, dòng khí được quạt hút dẫn về hệ thống 

xử lý mùi để tiếp tục xử lý mùi trước khi thải ra môi trường. 

+ Công đoạn xử lý mùi: 

Hỗn hợp dòng khí từ công đoạn nén viên và sấy (sau xử lý bụi) được đưa về hệ thống 

xử lý mùi để xử lý các chất gây mùi trong quá trình sản xuất. 

Hệ thống xử lý mùi được thiết kế theo nguyên lý hấp phụ kết hợp xử lý sinh học. Trong 

đó, vật liệu hấp phụ là dăm gỗ thông. Gỗ thông có kết cấu bề mặt rỗng, xốp, diện tích bề 
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mặt riêng lớn nên có khả năng kết dính các chất hữu cơ gây mùi lên bề mặt gỗ khi dòng 

khí đi ngang qua lớp vật liệu.  

Đồng thời, hệ thống sử dụng chế phẩm vi sinh EM (Effective Microorganisms - giống 

nhập từ tập đoàn Grobest Taiwan từ năm 2014 - chuyển giao cho phòng LAB tại công ty 

nhân giống sử dụng) để tăng cường khả năng phân hủy sinh học các hợp chất hữu cơ gây 

mùi. Vi sinh vật trong chế phẩm EM sẽ tham gia phân hủy một phần các chất hữu cơ bám 

giữ trên vật liệu lọc, góp phần nâng cao hiệu quả xử lý mùi.  

Bên cạnh đó, lớp vật liệu dăm gỗ thông còn có khả năng giữ ẩm, ổn định điều kiện vi 

khí hậu trong tháp xử lý, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động của hệ vi sinh, qua đó 

nâng cao hiệu quả xử lý tổng thể của hệ thống. 

Thành phần EM – thứ cấp bao gồm các chủng loại: 

- Vi khuẩn cố định Ni-tơ, xạ khuẩn, RhodoBacteria 

- Nấm men: tham gia quá trình chuyển hóa thức ăn  

- Bacillus: phân hủy các chất hữu cơ 

- Vi khuẩn lactic: giảm mùi hôi thối của thức ăn có nguồn gốc thủy sản  

- Vi khuẩn tổng hợp: khử các mùi độc hại và hôi thối như Amoniac (NH3), hydrogen 

sulfide (H2S). 

Định kỳ 8 giờ/lần kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống và bổ sung chế phẩm vi 

sinh lên giá thể theo nhu cầu vận hành thực tế. 

Trong tháp bố trí hệ thống các béc phun nước và chế phẩm sinh học (vi sinh vật hiếu 

khí) phun đều trên lớp dăm gỗ thông. Hệ vi sinh vật trong chế phẩm sinh học sử dụng các 

chất gây mùi trong khí thải làm chất dinh dưỡng để sinh trưởng và phát triển. 

Sau một thời gian sử dụng vật liệu hấp phụ bão hòa khả năng hấp phụ chất hữu cơ cần 

thay thế dăm gỗ thông để tăng cường khả năng hấp phụ trở lại.  

Lượng nước từ quá trình xử lý mùi được thu gom và đưa về hệ thống xử lý nước thải 

của nhà máy trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của KCN. 

Khí thải sạch được quạt hút dẫn qua ống thải và thải ra môi trường. 

Bảng 19. Đặc tính kỹ thuật hệ thống xử lý bụi, mùi từ công đoạn nén viên và sấy 2 (hệ 

6) 

Thiết bị Đặc tính Vật liệu Số lượng 

Cyclone 
Đường kính: 1.200 mm 

Chiều cao H: 2.800mm 
Inox 304 4 
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Thiết bị Đặc tính Vật liệu Số lượng 

Quạt hút khí thải 

Lưu lượng: 77.000 m3/giờ 

Điện áp: 3 phase/380V/50Hz 

Công suất motor: 55 kW 

Inox 304 1 

Thiết bị xử lý khí 

thải – có vật liệu 

đệm tiếp xúc 

Kích thước:D×R×C = 10.500 × 6.200 

× 2.850 mm 

Chế phẩm sinh học EM 

Hệ thống đường ống và bec phun vi 

sinh 

2 bơm hoạt động luân phiên: công 

suất 7,5 kW 

Vật liệu tiếp xúc: dăm gỗ thông 

Chiều cao lớp vật liệu: 400-600mm 

Inox 304 1 

Ống thải 2 Kích thước Ø1.100 mm Polycarbonate 1 

 (Nguồn: Công ty TNHH Grobest Industrial (Việt Nam)) 

Một số hình ảnh của HTXL bụi, mùi từ công đoạn nén viên và sấy: 
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Hình 13: Một số hình ảnh hệ thống thu gom, xử lý bụi mùi từ công đoạn nén viên, sấy 

công suất 77.000m3/giờ 

❖ Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm khí thải lò hơi 

Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý khí thải lò hơi được thể hiện bên dưới: 

Ống lấy mẫu khí 
thải HT6 

Kích thước phi 
1100m  



Công ty TNHH Grobest Industrial (Việt Nam)  – Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép Môi trường  

 

  
 

86 

 

Hình 14: Sơ đồ hệ thống xử lý khí thải lò hơi 

Thuyết minh quy trình: 

Khí thải phát sinh từ lò hơi sử dụng nhiên liệu đốt viên nén biomass theo ống hút thu 

gom được hút vào cyclone.  

Cyclone là thiết bị thu hồi bụi hoạt động theo nguyên lý lực ly tâm để tách bụi ra khỏi 

dòng khí. Dòng khí chứa bụi được đưa vào phần trên của cyclone theo phương tiếp tuyến 

với thân hình trụ của thiết bị, tạo chuyển động xoắn ốc bên trong cyclone và di chuyển dần 

xuống phía dưới. Khi đến đáy phễu, dòng khí đổi chiều và tiếp tục chuyển động xoắn ốc đi 

lên, sau đó thoát ra ngoài qua ống dẫn khí. Trong quá trình chuyển động xoáy, các hạt bụi 

dưới tác dụng của lực ly tâm sẽ va chạm vào thành thiết bị, giảm động năng và rơi xuống 

đáy phễu chứa bụi. Tại đáy cyclone được bố trí van xả bụi để thu gom bụi vào thùng chứa.  

Dòng khí chứa bụi được quạt hút dẫn qua cyclon khô để xử lý bụi. Tại cyclone, phần 

lớn bụi được tách ra khỏi dòng khí nhờ tác dụng của lực ly tâm và được thu gom vào phễu 

chứa bụi. Dòng khí sau cyclone tiếp tục được dẫn qua tháp hấp thụ (dung dịch hấp thụ là 

nước) nhằm loại bỏ lượng bụi mịn còn lại trong khí thải.  

Nước từ tháp hấp thụ được dẫn về bể lắng 1 để tách cặn bụi. Phần nước sau lắng được 

bơm tuần hoàn trở lại tháp xử lý để tái sử dụng. Bể lắng được vệ sinh định kỳ 3 tháng/lần 

Khí thải từ lò hơi 

Ống dẫn 

Cyclone khô 

Ống dẫn 

Tháp hấp thụ 

Ống dẫn 

Ống thải Môi trường 

Nước tuần hoàn 

Cặn khô 

Bể lắng Cặn ướt 

Quạt hút 
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nhằm đảm bảo hiệu quả vận hành hệ thống. Phần bùn lắng phát sinh được thu gom và chuyển 

giao cho đơn vị có chức năng xử lý theo quy định. Khí thải sau xử lý được quạt hút dẫn qua 

ống thải và thải ra môi trường. 

Thông số kỹ thuật của HTXL khí thải lò hơi: 

Bảng 20: Thông số kỹ thuật hệ thống xử lý khí thải lò hơi 

Thiết bị Đặc tính Vật liệu Số lượng 

Quạt hút khí thải 

- Lưu lượng: 20.000 m3/giờ 

- Điện áp: 3 phase/380V/50Hz 

- Công suất motor: 75 kW 

Thép CT3 1 

Cyclone 
- Chiều cao: 7,5 m 
- Chiều rộng: 3,1 m 
- Chiều dài: 3,5 m 

Thép CT3 1 

Tháp hấp thụ 
- Kích thước: Ф 1.000 mm 
- Cao: 4,5 m 
- Công suất bơm tuần hoàn: 1,5 kW 

Inox 1 

Ống thải  - Kích thước: Ф 800 mm 
- Chiều cao: 30 m 

Thép CT3 1 

(Nguồn: Công ty TNHH Grobest Industrial (Việt Nam)) 

 

 

Hình 15: Hình ảnh HTXL khí thải lò hơi công suất 20.000 m3/giờ 

❖ Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm hơi hóa chất từ phòng thí nghiệm 

 Phòng thí nghiệm của nhà máy có sử dụng một số hóa chất như H₂SO₄, ethanol, HCl, 

acid acetic... với khối lượng nhỏ phục vụ công tác kiểm tra, phân tích mẫu. Trong quá trình 

thao tác có thể phát sinh một lượng nhỏ hơi hóa chất mang tính cục bộ. Để đảm bảo điều 

kiện làm việc và hạn chế phát tán hơi hóa chất ra môi trường xung quanh, cơ sở đã trang 

bị tủ hút hơi hóa chất tại khu vực phòng thí nghiệm. Tủ hút được tích hợp lớp vật liệu than 

hoạt tính nhằm hấp phụ hơi hóa chất phát sinh trước khi thải ra môi trường. Do lượng hóa 
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chất sử dụng nhỏ và phát sinh không thường xuyên và được kiểm soát cục bộ nên mức độ 

ảnh hưởng đến môi trường xung quanh không lớn. 

 Nguyên lý hoạt động của tủ hút hơi hóa chất: Hơi hóa chất → Quạt hút → Than hoạt 

tính → Ống dẫn → Môi trường. 

 Tủ hút hoạt động theo nguyên lý tạo áp suất âm trong khu vực thao tác nhằm thu gom 

và kiểm soát hơi hóa chất phát sinh cục bộ, hạn chế ảnh hưởng đến người vận hành và 

giảm phát tán ra môi trường xung quanh. 

Tủ hút được chế tạo bằng vật liệu chống ăn mòn, kích thước khoảng 1,2 m × 0,8 m 

× 2,2 m; mặt sàn thao tác cao khoảng 800 mm so với nền phòng thí nghiệm. Hệ thống sử 

dụng quạt hút có công suất 100 m³/giờ. Phía dưới mặt sàn thao tác được bố trí khoang 

chứa hệ thống điều khiển phục vụ vận hành thiết bị. 

Phía sau tủ được bố trí khe hút tại mặt sàn thao tác nhằm thu gom các hơi hóa chất 

nặng hơn không khí; đồng thời phía trên khoang làm việc có khe hút trần để thu gom các 

hơi nhẹ hơn không khí. Bên trong khoang làm việc được lắp đặt lớp vật liệu than hoạt tính 

nhằm hấp phụ và giảm thiểu hơi hóa chất phát sinh trước khi thải ra môi trường. 

Tùy theo tần suất sử dụng và mức độ bão hòa của vật liệu hấp phụ, lớp than hoạt tính 

được thay thế nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động của tủ hút. Than hoạt tính sau thay thế 

được thu gom, quản lý và chuyển giao dưới dạng chất thải nguy hại theo quy định. 

❖ Giảm thiểu khí thải từ hoạt động của máy phát điện 

Để ổn định điện cho hoạt động sản xuất của nhà máy trong trường hợp mạng lưới điện 

có sự cố, Nhà máy sử dụng 2 máy phát điện dự phòng có công suất 2.000 KVA, sử dụng 

nhiên liệu dầu DO (lượng dầu sử dụng khoảng 403 lít/giờ).  

Trong quá trình hoạt động, quá trình đốt cháy nhiên liệu dầu DO sẽ phát sinh khí thải 

chứa các thành phần ô nhiễm chủ yếu như bụi, CO, SO2, NO2 và VOC. Tuy nhiên, máy phát 

điện chỉ hoạt động trong các trường hợp mất điện, thời gian vận hành ngắn nên tải lượng 

khí thải phát sinh không lớn, mức độ ảnh hưởng đến môi trường xung quanh ở mức thấp. 

Ngoài ra, để giảm thiểu tác động đến môi trường không khí xung quanh, Nhà máy thực 

hiện các biện pháp sau: 

- Sử dụng nhiên liệu dầu DO đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định nhằm hạn chế 

phát sinh khí ô nhiễm. 

- Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng máy phát điện định kỳ nhằm đảm bảo hiệu suất đốt 

cháy nhiên liệu, hạn chế phát sinh khói bụi và khí thải. 

- Bố trí máy phát điện tại khu vực riêng biệt, thông thoáng và đảm bảo an toàn trong 

quá trình vận hành. 



Công ty TNHH Grobest Industrial (Việt Nam)  – Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép Môi trường  

 

  
 

89 

2.2. Kiểm soát bụi, khí thải từ các phương tiện giao thông 

Về vấn đề ô nhiễm không khí do hoạt động giao thông vận tải, nhà máy áp dụng các 

biện pháp thích hợp để hạn chế tối đa nguồn ô nhiễm trên gồm: 

+ Kho bãi, đường giao thông nội bộ trong khuôn viên dự án đã được bê tông và được 

vệ sinh thường xuyên; 

+ Sử dụng giải pháp đối lưu không khí tự nhiên kết hợp quạt công nghiệp cỡ lớn và 

quạt hơi nước thông thoáng nhà xưởng để làm thông thoáng nhà xưởng; 

+ Quy định cho các phương tiện giao thông không được chở quá trọng tải quy định; 

+ Bảo dưỡng phương tiện theo đúng định kỳ; 

+ Không để xe nổ máy lâu trong khu vực khi chờ bốc hàng hoặc đổ hàng; 

+ Bê tông hóa các tuyến đường giao thông bên trong Công ty, thường xuyên vệ sinh 

các tuyến đường. 

Các biện pháp trên giúp làm giảm thiểu ô nhiễm không khí bởi các tác nhân như khói 

bụi, khí thải, bụi do lưu thông, tiếng ồn động cơ và tai nạn giao thông do chất lượng xe 

được bảo dưỡng thường xuyên. 

2.3. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nhiệt 

Để hạn chế ảnh hưởng của nhiệt độ cũng như để đảm bảo tốt môi trường cho công nhân 

làm việc trong giai đoạn vận hành, chủ đầu tư áp dụng một số biện pháp sau: 

+ Bố trí chuyền sản xuất khoa học, hợp lý; 

+ Khu vực văn phòng làm việc được trang bị hệ thống điều hòa nhiệt độ kiểm soát 

nhiệt trong môi trường làm việc. 

+ Thông thoáng bằng phương pháp thông gió tự nhiên kết hợp với hệ thống quạt công 

nghiệp xung quanh nhà xưởng nhằm cấp gió tươi và hút khí thải ra ngoài đảm bảo tiêu 

chuẩn vệ sinh lao động. 

+ Trang bị các trang thiết bị bảo hộ lao động như: găng tay, khẩu trang cho cán bộ 

công nhân trong các trường hợp cần thiết. 

3. Công trình biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

a) Chất thải rắn sinh hoạt 

- Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ các nguồn: văn phòng, nhà xưởng, nhà vệ 

sinh,... được cơ sở phân thành 3 loại tại nguồn như sau: 

+ Chất thải rắn có thể tái chế: Gồm các loại vỏ lon, kim loại, giấy, nhựa,... 

+ Chất thải rắn nhóm thực phẩm: Gồm cây cỏ loại bỏ, lá rụng, rau quả hư hỏng, đồ ăn 

thừa, rác thực phẩm từ nhà ăn… 
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+ Chất thải rắn còn lại: chai thủy tinh, túi nilong, ... 

- Cơ sở tiếp tục sử dụng các thùng chứa CTR sinh hoạt hiện trạng: 

+ 20 thùng dung tích 20 lít đặt tại khu văn phòng, nhà vệ sinh, phòng khách. 

+ 2 thùng dung tích 120 lít đặt tại khu nhà ăn; 8 thùng dung tích 120 lít đặt tại khu vực 

đường nội bộ xung quanh nhà máy. 

+ CTR sinh hoạt được tập kết về 6 thùng chứa có nắp đậy, dung tích 660 lít (kích thước 

dài 1,35 m x rộng 0,83 m x cao 1,11m) đặt tại kho chứa CTR sinh hoạt.  

- Vấn đề thu gom chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại nhà máy được thực hiện như sau: 

+ Các thùng chứa được lót bên trong bằng túi nylon để tiện thu gom. Chất thải sau 

khi thu gom được bảo quản cẩn thận, không để xảy ra tình trạng các thùng chứa chất thải 

bị phân hủy bởi nước mưa và ánh sáng mặt trời (đặc biệt là đối với một số loại chất thải 

có khả năng gây ô nhiễm đất, hoặc đối với những chất thải có thành phần dễ hòa tan trong 

nước hay dễ phân hủy, từ đó làm ô nhiễm nguồn nước mặt và nước ngầm). 

+ Các thùng chất thải này được thu gom theo lịch trình nhất định, định kỳ 1 lần/ngày, 

sau đó chuyển thẳng vào thùng chứa rác lớn (có nắp đậy) để tập trung vào khu vực lưu giữ 

chất thải rắn của nhà máy và định kỳ được giao cho Công ty CP Môi trường Sonadezi thu 

gom, vận chuyển, xử lý, định kỳ 2 lần/tuần theo hợp đồng số 94/2026/HĐ.RT ngày 

31/12/2025. 

Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh hiện hữu và trong giai đoạn vận hành ổn 

định của cơ sở như sau: 

Bảng 21: Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh hiện hữu và trong giai đoạn vận 

hành ổn định của cơ sở 

Nội dung Hiện hữu (năm 2025) 
Giai đoạn vận hành ổn 

định  

Số lượng công nhân viên và 

chuyên gia (người) 
438 600 

Khối lượng CTR sinh hoạt 

phát sinh (kg/ngày) 
128 kg/ngày 180 kg/ngày 

Khối lượng CTR sinh hoạt 

phát sinh (kg/năm) 
40.040 kg/năm 56.160 kg/năm 

(Nguồn: Công ty TNHH Grobest Industrial (Việt Nam)) 

Trong đó: 
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STT Tên chất thải 
Hiện hữu năm 2025 

(kg/năm) 

Giai đoạn vận hành 

ổn định (kg/năm) 

1 
Chất thải vô cơ có khả năng tái 

sử dụng, tái chế 
10.010 14.040 

2 Chất thải thực phẩm 22.022 30.888 

3 Chất thải sinh hoạt khác 8.008 11.232 

Tổng cộng 40.040 56.160 

 (Nguồn: Công ty TNHH Grobest Industrial (Việt Nam)) 

b) Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

Trong quy trình sản xuất, chất thải rắn công nghiệp thông thường như bao bì đựng 

nguyên liệu tro xỉ từ quá trình hoạt động lò hơi, tạp chất từ quá trình làm sạch nguyên liệu,…. 

Tổng hợp các loại chất thải công nghiệp thông thường phát sinh được liệt kê ở bảng 

sau: 

Bảng 22: Tổng hợp chất thải rắn thông thường phát sinh tại cơ sở 

STT Tên chất thải 
Mã chất 

thải 

Ký hiệu 

phân loại 

Trạng 

thái 

tồn tại 

Khối 

lượng 

năm 2025 

(tấn/năm) 

Khối 

lượng cấp 

phép 

(tấn/năm) 

1 

Tạp chất từ quá 

trình làm sạch 

nguyên liệu 

12 06 09 TT-R Rắn 49,797 116,375 

2 

Bao bì, thùng 

phuy bằng nhựa, 

nhựa phế liệu 

18 01 06 TT-R Rắn 91,2 446,6 

3 

Bao bì nguyên 

liệu rách, nẹp bao, 

dây đai 

18 01 06 TT-R Rắn 159,47 372,68 

4 
Thùng phuy bằng 

sắt, sắt phế liệu 
18 01 08 TT-R Rắn 35,14 82,12 

5 Tro xỉ từ lò hơi  04 02 06 TT Rắn 716,416 1.050,55 

6 
Phế liệu giấy, giấy 

carton, bao bì giấy 
18 01 05 TT-R Rắn 237,01 553,89 

7 Dăm gỗ thông 11 02 02 TT-R Rắn 0 15 
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STT Tên chất thải 
Mã chất 

thải 

Ký hiệu 

phân loại 

Trạng 

thái 

tồn tại 

Khối 

lượng 

năm 2025 

(tấn/năm) 

Khối 

lượng cấp 

phép 

(tấn/năm) 

8 
Bùn thải từ bể tự 

hoại 
12 06 13 TT Bùn 0 4 

Tổng khối lượng  1.289,033 2.641,215 

(Nguồn: Công ty TNHH Grobest Industrial (Việt Nam)) 

Chất thải rắn công nghiệp thông thường được Công ty thu gom, phân loại và lưu giữ 

tại kho riêng có diện tích 120 m2. Kho lưu giữ được bố trí có mái che và mái tôn bao quanh, 

được phân chia khu vực hợp lý, tương ứng với từng loại chất thải . 

Lượng bùn phát sinh từ bể tự hoại (không đưa về khu vực lưu giữ chất thải) được 

Công ty thuê xe hút hầm cầu đến thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định. 

Tro xỉ phát sinh từ quá trình vận hành lò hơi được đơn vị vận hành lò hơi thu gom, 

quản lý và chuyển giao cho các đơn vị có nhu cầu tái sử dụng hoặc đơn vị có chức năng 

thu gom, xử lý theo quy định. Cơ sở không thực hiện hoạt động thu gom, lưu giữ và chuyển 

giao đối với loại chất thải này. 

Tần suất và thời gian thu gom phụ thuộc vào khối lượng chất thải trong kho, đơn vị 

thu gom xử lý đến nhà máy thu gom khi Công ty thông báo đến đơn vị hợp đồng yêu cầu 

thu gom, vận chuyển và xử lý. Trường hợp chất thải phát sinh nhiều công ty sẽ tăng tần 

suất thu gom để đảm bảo khả năng lưu chứa tại nhà máy. 

Hiện nay, Công ty đã ký hợp đồng thu mua phế liệu và xử lý chất thải rắn công nghiệp 

thông thường với Công ty TNHH MTV TM DV Xuất nhập khẩu Thanh Yên số GB-

TY/06/2025 ngày 17/06/2025 đến thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định. 

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

Trong quá trình sản xuất của nhà máy sẽ phát sinh các loại chất thải nguy hại như: 

bóng đèn huỳnh quang (từ quá trình hoạt động chiếu sáng hằng ngày), Bao bì cứng thải 

bằng nhựa, Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ lau nhiễm thành phần nguy hại,…. Cụ thể như 

sau:  

Bảng 23: Chất thải nguy hại phát sinh từ quá trình hoạt động sản xuất 
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STT Tên chất thải 

Trạng 

thái tồn 

tại  

Mã 

CTNH 

Khối lượng 

năm 2025 

(kg/năm) 

Khối lượng 

cấp phép 

(kg/năm) 

Ký 

hiệu 

phân 

loại 

1 

Chất thải có các 

thành phần nguy 

hại từ quá trình xử 

lý khí thải 

Rắn/lỏng 04 02 03 20 47 KS 

2 Hộp mực in thải Rắn 08 02 04 17 40 NH 

3 

Bùn thải có các 

thành phần nguy 

hại từ quá trình xử 

lý nước thải công 

nghiệp 

Bùn  12 06 05 4.438 10.371 KS 

4 
Bộ lọc dầu đã qua 

sử dụng 
Rắn 15 01 02 40 94 NH 

5 
Bóng đèn huỳnh 

quang thải 
Rắn 16 01 06 680 800 NH 

6 

Dầu động cơ, hộp 

số và bôi trơn tổng 

hợp thải 

Lỏng 17 02 03 1.930 4.510 NH 

7 
Dầu nhiên liệu và 

dầu diesel thải 
Lỏng 17 06 01 2.390 5.585 NH 

8 
Bao bì cứng thải 

bằng kim loại thải 
Rắn 18 01 02 360 841 KS 

9 
Bao bì cứng thải 

bằng nhựa 
Rắn 18 01 03 214 500 KS 

10 

Bao bì cứng thải 

bằng các vật liệu 

khác 

Rắn 18 01 04 450 1.052 KS 
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STT Tên chất thải 

Trạng 

thái tồn 

tại  

Mã 

CTNH 

Khối lượng 

năm 2025 

(kg/năm) 

Khối lượng 

cấp phép 

(kg/năm) 

Ký 

hiệu 

phân 

loại 

11 

Chất hấp thụ, Vật 

liệu lọc, giẻ lau, 

vải bảo vệ thải 

nhiễm thành phần 

nguy hại 

Rắn 18 02 01 1.290 3.015 KS 

12 

Hóa chất và hỗn 

hợp hóa chất 

phòng thí nghiệm 

thải 

Rắn/lỏng 19 05 02 540 1.262 KS 

13 Ắc quy chì thải Rắn 19 06 01 
1 

1 NH 

14 Pin Ni-Cd thải Rắn 19 06 02 1 NH 

 Tổng  khối lượng 12.370 28.119  

(Nguồn: Công ty TNHH Grobest Industrial (Việt Nam)) 

Chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình sản xuất được phân loại, bảo quản chất 

thải nguy hại (CTNH) theo chủng loại trong các bồn chứa, thùng chứa, bao bì chuyên dụng 

đáp ứng các yêu cầu về an toàn, kỹ thuật, đảm bảo không rò rỉ, rơi vãi hoặc phát tán ra 

môi trường, có dán nhãn tên chất thải nguy hại, mã CTNH theo danh mục CTNH, dấu hiệu 

cảnh báo, phòng ngừa. 

Sau khi phân loại tại nguồn, phân loại theo từng loại CTNH theo từng mã CTNH đã 

được xác định, chất thải được chứa trong các thùng chứa chuyên dụng đối với từng loại 

chất thải và được tập trung chứa trong kho chất thải nguy hại của công ty, có diện tích 

khoảng 96 m2. Kho lưu giữ được bố trí có mái che và tường bao quanh, được phân chia 

khu vực hợp lý, tương ứng với từng loại chất thải. 

Công ty đã ban hành nội quy kho chứa CTNH và tiếp tục thực hiện trong suốt quá trình 

hoạt động của nhà máy như sau: 

- Quản lý, xuất nhập kho chứa CTNH theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quy trình. 

- Không tháo gỡ, di chuyển hoặc làm giảm hiệu quả của các biển báo, các thiết bị 

chống đổ tràn hóa chất, thiết bị thu gom trong tình huống đổ tràn. 
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- Không để dầu mỡ, hóa chất rơi vãi ra ngoài phạm vi khu vực kho hoặc đổ vào môi 

trường đất, môi trường nước. 

- Mang đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động theo đúng quy định khi tiếp xúc với 

CTNH. 

- Không sử dụng chất kích thích như rượu, bia hay các chất tương tự khi làm việc trong 

kho CTNH. 

- Không hút thuốc hoặc mang vật và chất nổ vào khu vực kho CTNH. 

- Thường xuyên kiểm tra các bình cứu hỏa, các hệ thống PCCC và các trang thiết bị 

hiện hữu trong kho CTNH. 

- Các nhân viên và lái xe giao nhận CTNH có trách nhiệm phối hợp với các cán bộ 

quản lý kho CTNH để thực hiện đúng hướng dẫn, quy định trong quá trình thu gom, vận 

chuyển CTNH. 

- Tuân thủ quy trình ứng phó sự cố đã được ban hành trong các tình huống khẩn cấp 

(nếu có xảy ra). 

- Tất cả nhân viên có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ các quy định này và báo cáo các trường 

hợp vi phạm cho cán bộ phụ trách An toàn – Môi trường của Nhà máy. 

Hiện nay, Công ty đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi số 

04/2026/HĐNT.XLCT ngày 05/01/2026 để thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy 

hại theo đúng quy định.  

Một số hình ảnh khu lưu giữ chất thải tại nhà máy: 
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Hình 16: Hình ảnh khu lưu giữ chất thải rắn tại Nhà máy 

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

Tiếng ồn, độ rung phát sinh trong quá trình hoạt động của nhà máy chủ yếu từ các thiết 

bị, máy móc phục vụ sản xuất như máy nghiền, máy trộn, quạt hút, máy nén khí, bơm, máy 

phát điện dự phòng, hệ thống xử lý khí thải và hoạt động của các phương tiện vận chuyển 

nguyên liệu, hàng hóa ra vào nhà máy. Đây là các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung không 

thể tránh khỏi trong quá trình sản xuất. Một số hình ảnh tại các khu vực phát sinh tiếng ồn, 

độ rung tại nhà máy: 

 

 

 

 

 

 



Công ty TNHH Grobest Industrial (Việt Nam)  – Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép Môi trường  

 

  
 

97 

 

 

  

Hình 17: Một số hình ảnh khu vực phát sinh tiếng ồn, rung tại nhà máy 

Để giảm thiểu tiếng ồn phát sinh công ty đã và đang áp dụng các biện pháp sau: 

- Các phương tiện vận chuyển ra vào Nhà máy được bảo dưỡng định kỳ, kiểm tra độ 

mòn chi tiết, bổ sung dầu bôi trơn và thay thế các bộ phận hư hỏng nhằm hạn chế tiếng ồn 

phát sinh; 

- Quy định tốc độ xe ra vào nhà máy; bố trí khu vực để xe hợp lý; 

- Đối với khu vực sản xuất thực hiện bố trí các máy móc hợp lý, tránh tập trung các 

thiết bị có khả năng gây ồn trong khu vực hẹp; thiết kế nhà xưởng cao, thông thoáng; tuân 

thủ các quy định kỹ thuật khi vận hành thiết bị;  

- Tiến hành theo dõi, kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ đối với tất cả máy móc thiết bị; 

- Các thiết bị có độ rung lớn được lắp đặt đệm cao su hoặc các vật liệu giảm rung 

phù hợp nhằm hạn chế rung động lan truyền; 

- Tự động hóa một số quá trình sản xuất, hạn chế tối đa làm việc ở những nơi có độ 

ồn cao; 

- Công nhân làm việc tại khu vực có tiếng ồn được trang bị đầy đủ phương tiện bảo 

hộ lao động như nút bịt tai, mũ bảo hộ, quần áo bảo hộ và các trang bị cần thiết khác. 
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- Trồng cây xanh trong khuôn viên nhà máy nhằm góp phần hấp thụ, phân tán tiếng 

ồn, cải thiện vi khí hậu và tạo cảnh quan môi trường. 

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải 

6.1. Phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với nước thải 

❖ Bể tự hoại 

- Thường xuyên kiểm tra tình trạng hoạt động của bể tự hoại, hệ thống đường ống thu 

gom nhằm kịp thời phát hiện các sự cố như rò rỉ, nứt vỡ, tắc nghẽn. 

- Định kỳ hút bùn, nạo vét bể tự hoại theo quy định nhằm đảm bảo khả năng xử lý và 

tránh tình trạng quá tải, tràn nước thải. 

- Trường hợp xảy ra sự cố rò rỉ hoặc tràn nước thải, Nhà máy sẽ tiến hành cô lập khu 

vực, thu gom lượng nước thải phát sinh và khắc phục sự cố trước khi đưa công trình hoạt 

động trở lại. 

❖ Hệ thống xử lý nước thải 

- Chủ cơ sở đã tính toán và thiết kế công suất hệ thống xử lý nước thải ứng với trường 

hợp lưu lượng nước thải cao nhất. 

- Thực hiện vận hành hệ thống xử lý nước thải theo đúng quy trình kỹ thuật; bố trí 

nhân sự theo dõi thường xuyên tình trạng hoạt động của hệ thống. 

- Những người vận hành hệ thống xử lý nước thải phải được đào tạo các kiến thức về: 

+ Hướng dẫn lý thuyết vận hành hệ thống xử lý nước thải. 

+ Hướng dẫn bảo trì bảo dưỡng thiết bị: cách xử lý các sự cố đơn giản và bảo trì, bảo 

dưỡng thiết bị. 

+ Hướng dẫn an toàn vận hành hệ thống xử lý: trong giai đoạn này, những người tham 

dự khóa huấn luyện sẽ được đào tạo các kiến thức về an toàn khi vận hành hệ thống xử lý 

nước thải. Đây là một trong những bài học quan trọng không thể thiếu đối với người trực 

tiếp vận hành hệ thống xử lý nước thải. 

+ Hướng dẫn thực hành vận hành hệ thống: thực hành các thao tác vận hành hệ thống 

xử lý nước thải và thực hành xử lý các tình huống sự cố. 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo trì và bảo dưỡng định kỳ các thiết bị như bơm, đường 

ống, tủ điện và các thiết bị liên quan nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định. 

- Theo dõi chất lượng nước thải đầu ra để kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường 

và có biện pháp xử lý phù hợp. 

- Trang bị các vật tư, thiết bị phục vụ công tác ứng phó sự cố như bơm dự phòng, bao 

cát, vật liệu thấm hút và các dụng cụ thu gom cần thiết khác. 

- Trường hợp hệ thống xử lý nước thải gặp sự cố, nhà máy sẽ tạm ngưng xả thải, tiến 

hành kiểm tra, sửa chữa hệ thống; đồng thời nước thải phát sinh được lưu chứa tạm thời tại 

bể chứa trong thời gian > 24 giờ để chờ khắc phục sự cố và tiếp tục đưa vào xử lý, không 

để nước thải chưa xử lý đạt quy chuẩn thoát ra môi trường. 
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6.2. Phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với khí thải 

Nhà máy đã, đang và sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố 

đối với hệ thống xử lý khí thải nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và hạn chế phát 

sinh khí thải chưa qua xử lý ra môi trường, cụ thể như sau: 

- Bố trí nhân sự vận hành, theo dõi hệ thống xử lý khí thải trong suốt quá trình hoạt 

động; thường xuyên kiểm tra tình trạng vận hành của hệ thống và ghi chép đầy đủ vào 

nhật ký vận hành để kịp thời phát hiện, xử lý các sự cố phát sinh. 

- Những người vận hành hệ thống xử lý khí thải được đào tạo các kiến thức về:  

+ Hướng dẫn lý thuyết vận hành hệ thống xử lý khí thải 

+ Hướng dẫn bảo trì bảo dưỡng thiết bị: cách xử lý các sự cố đơn giản và bảo trì, bảo 

dưỡng thiết bị. 

+ Hướng dẫn an toàn vận hành hệ thống xử lý: những người tham dự khóa huấn luyện 

sẽ được đào tạo các kiến thức về an toàn khi vận hành hệ thống xử lý. Đây là một trong 

những bài học quan trọng không thể thiếu đối với người trực tiếp vận hành hệ thống xử lý.  

+ Hướng dẫn thực hành vận hành hệ thống: thực hành các thao tác vận hành hệ thống 

xử lý và thực hành xử lý các tình huống sự cố. 

- Định kỳ vệ sinh đường ống thu gom bụi, khí thải nhằm hạn chế tình trạng bám dính 

bụi làm giảm hiệu suất thu gom và xử lý; tần suất vệ sinh tối thiểu 06 tháng/lần, riêng các 

vị trí phát sinh nhiều bụi thực hiện vệ sinh khoảng 03 tháng/lần hoặc khi cần thiết.  

- Thực hiện kiểm tra, thay thế túi lọc bụi và các vật tư tiêu hao theo kế hoạch bảo trì 

hoặc khi phát hiện hư hỏng nhằm đảm bảo hiệu quả xử lý khí thải. 

- Trang bị các thiết bị, vật tư dự phòng như quạt hút, đường ống, phụ kiện kết nối và 

các thiết bị cần thiết khác để kịp thời thay thế khi xảy ra sự cố. 

Trường hợp hệ thống xử lý khí thải xảy ra sự cố: 

- Nhà máy sẽ ngừng vận hành ngay các dây chuyền sản xuất liên quan đến hệ thống 

xử lý khí thải gặp sự cố để kiểm tra, khắc phục. 

- Tiến hành kiểm tra nguyên nhân sự cố, sửa chữa hoặc thay thế các thiết bị hư hỏng 

trước khi đưa hệ thống hoạt động trở lại. 

- Chỉ vận hành lại dây chuyền sản xuất sau khi hệ thống xử lý khí thải đã được khắc 

phục hoàn toàn và đảm bảo hoạt động ổn định. 

- Trường hợp sự cố vượt quá khả năng xử lý, Nhà máy sẽ phối hợp với các đơn vị có 

chức năng, chuyên môn phù hợp để hỗ trợ khắc phục sự cố. 

6.3. Phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với khu chứa chất thải  

Nhằm phòng ngừa và giảm thiểu nguy cơ xảy ra sự cố trong quá trình lưu giữ chất 

thải, đặc biệt là chất thải nguy hại, nhà máy thực hiện các biện pháp quản lý, phòng ngừa 

và ứng phó sự cố tại khu lưu giữ chất thải như sau: 
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+  Khu lưu giữ chất thải được phân chia thành nhiều khu vực lưu giữ khác nhau. Các 

khu vực này được thiết kế với khoảng cách phù hợp theo quy định lưu giữ chất thải nguy 

hại, hạn chế khả năng tương tác giữa các loại chất thải và xảy ra sự cố cháy nổ. Mỗi khu 

vực lưu giữ được trang bị các biển cảnh báo và thiết bị PCCC, dụng cụ bảo hộ lao động, 

các vật liệu ứng phó khắc phục nếu có sự cố xảy ra. 

+ Khu lưu giữ chất thải được xây dựng nền bê tông chống thấm, có mái che, đảm bảo 

không để nước mưa chảy tràn và hạn chế phát tán chất thải ra môi trường xung quanh. 

+ Chất thải được lưu chứa trong các thiết bị, thùng chứa phù hợp theo tính chất từng 

loại chất thải; các thùng chứa được dán nhãn, bố trí gọn gàng và thường xuyên kiểm tra 

tình trạng lưu chứa. 

+ Đối với các chất thải dạng lỏng hoặc có khả năng rò rỉ, đặc biệt là CTNH, khu vực 

lưu chứa được bố trí mâm chống tràn hoặc vật liệu thấm hút phù hợp nhằm hạn chế phát 

sinh sự cố tràn đổ. 

+ Trang bị đầy đủ các thiết bị, dụng cụ phục vụ công tác ứng phó sự cố như bình chữa 

cháy, cát, giẻ lau, vật liệu thấm hút, dụng cụ thu gom và các phương tiện bảo hộ lao động 

cần thiết. 

+ Thường xuyên kiểm tra tình trạng khu lưu giữ chất thải và các thiết bị lưu chứa; kịp 

thời sửa chữa, thay thế các thùng chứa bị hư hỏng, nứt vỡ hoặc rò rỉ. 

+ Định kỳ hướng dẫn, phổ biến cho nhân sự phụ trách về quy trình thu gom, lưu giữ và 

ứng phó sự cố chất thải nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình quản lý chất thải. 

+ Trường hợp khối lượng chất thải phát sinh vượt khả năng lưu chứa của khu lưu giữ, 

Nhà máy sẽ liên hệ đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định; 

đồng thời xem xét phương án mở rộng khu lưu giữ phù hợp với nhu cầu thực tế. 

 Khi xảy ra sự cố: 

+ Khi phát hiện xảy ra sự cố rơi vãi, rò rỉ, tràn đổ chất thải hoặc sự cố cháy tại khu lưu 

giữ, nhân sự phụ trách báo cáo ngay cho bộ phận quản lý để kịp thời triển khai các biện 

pháp ứng phó, đồng thời tiến hành cô lập khu vực xảy ra sự cố nhằm hạn chế chất thải 

phát tán ra môi trường xung quanh. 

+ Người tham gia xử lý sự cố phải được trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động 

phù hợp với tính chất của từng loại chất thải phát sinh nhằm đảm bảo an toàn trong quá 

trình xử lý. 

+ Đối với sự cố rơi vãi, rò rỉ hoặc tràn đổ chất thải, nhà máy sử dụng cát, giẻ lau, vật 

liệu thấm hút hoặc các dụng cụ phù hợp để thu gom lượng chất thải rơi vãi, rò rỉ hoặc tràn 

đổ; vệ sinh khu vực bị ảnh hưởng và lưu chứa lượng chất thải phát sinh theo đúng quy 

định. 
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+ Đối với sự cố cháy, nhà máy sử dụng các thiết bị chữa cháy tại chỗ như bình chữa 

cháy, cát và các phương tiện chữa cháy phù hợp để xử lý kịp thời; đồng thời phối hợp với 

lực lượng chức năng trong trường hợp sự cố vượt quá khả năng ứng phó của Nhà máy. 

+  Sau khi xử lý sự cố, nhà máy tiến hành kiểm tra, xác định nguyên nhân, khắc phục 

các vị trí hư hỏng, rò rỉ và rà soát lại công tác quản lý, lưu giữ chất thải nhằm hạn chế tái 

diễn sự cố. 

7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác:  

a) Phòng ngừa và ứng phó sự cố tai nạn lao động 

Trong quá trình hoạt động, Công ty thực hiện các biện pháp sau đây để phòng ngừa sự 

cố tai nạn lao động: 

- Xây dựng chi tiết các bảng nội quy về an toàn lao động cho từng khâu và từng công 

đoạn sản xuất tại xưởng sản xuất. 

- Tất cả các công nhân viên được định kỳ tập huấn an toàn lao động. 

- Thường xuyên hướng dẫn và giám sát chặt chẽ việc tuân thủ an toàn lao động của 

công nhân viên. 

- Trang bị đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân: mũ, giày, găng 

tay, khẩu trang, kính mắt bảo hộ. 

- Trang bị các trang thiết bị và dụng cụ y tế và thuốc men cần thiết để kịp thời ứng 

cứu sơ bộ trước khi chuyển nạn nhân đến bệnh viện. 

- Trang bị các biển báo tại các khu vực nguy hiểm. 

- Lên kế hoạch ứng cứu sự cố trong đó xác định những vị trí có khả năng xảy ra sự 

cố, bố trí nhân sự và trang thiết bị thông tin để đảm bảo thông tin khi có xảy ra sự cố. 

- Thành lập đội an toàn lao động HSE trong nhà máy. 

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức các buổi huấn luyện về thao tác ứng 

cứu khẩn cấp, thực hành cấp cứu y tế, sử dụng thành thạo các phương tiện thông tin, địa 

chỉ liên lạc khi có sự cố. 

- Người lao động (kể cả học nghề) trước khi vào làm việc phải được khám sức khoẻ; 

chủ dự án phải căn cứ vào sức khoẻ của người lao động để bố trí việc làm và nghề nghiệp 

cho phù hợp với sức khỏe của người lao động. 

- Có kế hoạch khám sức khỏe định kỳ cho công nhân viên ít nhất 1 lần/năm, việc 

khám sức khỏe được các đơn vị chuyên môn thực hiện và tuân thủ theo quy định tại Thông 

tư 19/2016/TT-BYT ngày 30/06/2016 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn quản lý vệ sinh lao 

động và sức khỏe người lao động. 
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b) Phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ 

Công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) được thực hiện nghiêm túc theo đúng Luật 

PCCC.  

Công ty đã được Cảnh sát PC&CC Đồng Nai - Công an tỉnh Đồng Nai cấp các giấy 

chứng nhận thẩm duyệt thiết kế và nghiệm thu phòng cháy và chữa cháy như sau: 

STT 
Loại giấy phép/ 

văn bản 

Số văn bản, 

ngày ban hành 
Nội dung 

1 

 
Thẩm duyệt thiết kế 

Số 230/PC23 ngày 

27/10/2003 của 

Công an tỉnh Đồng 

Nai 

Thẩm định thiết kế và thiết bị phòng 

cháy chữa cháy công trình Feed 

Milk Factory của Công ty TNHH 

Grobest Industrial (Việt Nam) 

2 Nghiệm thu PCCC 

Số 87/PC23 ngày 

27/09/2004 của 

Công an tỉnh Đồng 

Nai 

Nghiệm thu hệ thống PCCC: Hệ 

thống cấp nước chữa cháy; Báo 

cháy tự động + phương tiện chữa 

cháy tại chỗ; Giao thông nội bộ + 

thoát nạn của Công ty TNHH 

Grobest Industrial (Việt Nam) 

3 Nghiệm thu PCCC 

Số 14/PC23 ngày 

16/01/2006 của 

Công an tỉnh Đồng 

Nai 

Nghiệm thu hệ thống PCCC: Hệ 

thống chống sét đánh thẳng của 

Công ty TNHH Grobest Industrial 

(Việt Nam) 

4 Thẩm duyệt thiết kế 

Số 309/PC23 ngày 

30/07/2006 của 

Công an tỉnh Đồng 

Nai 

Thẩm định thiết kế và thiết bị phòng 

cháy chữa cháy Hạng mục: Đường 

ống cấp nước chữa cháy (Thay đổi 

thiết kế) của Công ty TNHH 

Grobest Industrial (Việt Nam) 

5 Nghiệm thu PCCC 

Số 20/PCCC/NT 

ngày 30/08/2006 

của Phòng Cảnh 

sát PCCC – Công 

an tỉnh Đồng Nai 

Nghiệm thu hệ thống PCCC: Đường 

ống cấp nước chữa cháy của Công 

ty TNHH Grobest Industrial (Việt 

Nam) 

6 Thẩm duyệt thiết kế 

Số 152/TD-PCCC 

ngày 09/03/2009 

của Phòng Cảnh 

sát PCCC – Công 

an tỉnh Đồng Nai 

Thẩm định thiết kế và thiết bị phòng 

cháy chữa cháy Hạng mục: Nhà lò 

hơi của Công ty TNHH Grobest 

Industrial (Việt Nam) 
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7 Nghiệm thu PCCC 

Số 213/PCCC-NT 

ngày 22/05/2009 

của Công an tỉnh 

Đồng Nai 

Nghiệm thu hệ thống PCCC: Nồi 

hơi và hệ thống công nghệ; Phương 

tiện, hệ thống PCCC các loại của 

Công ty TNHH Grobest Industrial 

(Việt Nam) 

8 Thẩm duyệt thiết kế 

Số 211/TD-PC23 

ngày 13/05/2010 

của Phòng Cảnh 

sát PCCC – Công 

an tỉnh Đồng Nai 

Thẩm duyệt về phòng cháy và chữa 

cháy Hạng mục: Nâng tầng nhà thí 

nghiệm của Công ty TNHH Grobest 

Industrial (Việt Nam) 

9 Nghiệm thu PCCC 

Số 307/PCCC/NT 

ngày 27/07/2011 

của Phòng Cảnh 

sát PCCC – Công 

an tỉnh Đồng Nai 

Nghiệm thu hệ thống PCCC công 

trình Nhà kho và nhà xưởng của 

Công ty TNHH Grobest Industrial 

(Việt Nam) 

10 Nghiệm thu PCCC 

Số 239/SPCCC-

PC ngày 

23/08/2012 của Sở 

Cảnh sát PCCC – 

Công an tỉnh Đồng 

Nai 

Nghiệm thu hệ thống PCCC công 

trình Nâng tầng nhà thí nghiệm của 

Công ty TNHH Grobest Industrial 

(Việt Nam) 

 Công ty TNHH Grobest Industrial (Việt Nam) đã, đang và sẽ tiếp tục áp dụng các 

biện pháp giảm thiểu sự cố cho toàn nhà máy, cụ thể gồm: 

- Trang bị các thiết bị chống cháy nổ, nhằm chữa cháy kịp thời khi sự cố xảy ra. Bảng 

hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy, sơ đồ thoát hiểm được bố trí tại các vị trí phù hợp. 

- Hệ thống điện được thiết kế, và lắp đặt các thiết bị bảo vệ an toàn, thường xuyên 

kiểm tra, chống trường hợp đoản mạch và chập mạch. 

- Đã trang bị hệ thống cấp nước, chữa cháy và báo cháy tự động và được Cảnh sát 

PCCC tỉnh Đồng Nai thẩm duyệt. 

- Định kỳ thuê đơn vị có chức năng kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ. 

- Toàn bộ cán bộ công nhân viên làm việc tại nhà máy được tập huấn, hướng dẫn về 

PCCC. 

- Thành lập đội PCCC cơ sở, phối hợp với cảnh sát PCCC đào tạo nhận thức về 

PCCC và thực tập phương án PCCC. 

- Các máy móc thiết bị làm việc ở nhiệt độ, áp suất cao có hồ sơ lý lịch được kiểm 

tra, đăng kiểm định kỳ tại các cơ quan chức năng, và đã được lắp đồng hồ đo nhiệt độ, áp 
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suất, mức dung dịch trong thiết bị… nhằm giám sát các thông số kỹ thuật trong giới hạn 

cho phép. 

- Hệ thống cứu hỏa đảm bảo khoảng cách an toàn cho người và phương tiện di chuyển 

khi có cháy, giữa khoảng rộng cần thiết ngăn cách đám cháy lan rộng. Các họng lấy nước 

cứu hỏa được bố trí đều trong phạm vi nhà máy, kết hợp các dụng cụ chữa cháy như bình 

CO2, bình bột… trong từng bộ phận sản xuất, và đặt ở những địa điểm thao tác thuận tiện. 

- Các loại nhiên liệu được lưu giữ trong kho cách ly, tránh xa nguồn có khả năng phát 

lửa và tia lửa điện. Giữ khoảng cách an toàn giữa các công trình để ô tô cứu hỏa có thể 

tiếp cận dễ dàng. 

- Sửa chữa kịp thời các thiết bị khi phát hiện hư hỏng. 

- Cán bộ công nhân viên thực hiện theo đúng nội quy của nhà máy đề ra. Nghiêm 

cấm công nhân hút thuốc hoặc tự ý sử dụng các thiết bị dễ cháy khu vực xưởng sản xuất. 

- Lắp đặt camera quan sát tại khu vực nhà xưởng để trích xuất hình ảnh tại camera 

trong trường hợp xảy ra sự cố. 

- Công ty đã mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc. 

- Hệ thống phòng chống sét được thiết kế theo các công nghệ mới nhằm đạt độ an 

toàn cao cho các hoạt động của Công ty. Hệ thống chống sét gồm kim thu sét tích cực 

được lắp đặt tại điểm cao nhất của công trình, hộp kiểm tra điện trở đất và hệ tiếp đất được 

thiết kế, lắp đặt tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn. 

- Ngoài ra, hệ thống phòng cháy chữa cháy được lắp đặt tại tất cả các phòng, khu vực 

trong toàn dự án. Các thiết bị báo cháy như: tủ điều khiển báo cháy, tủ hiển thị báo cháy, 

hệ thống đèn thoát hiểm, …Hệ thống chữa cháy gồm bể nước ngầm, bơm nước chữa cháy, 

hộp chữa cháy, họng tiếp nước chữa cháy, trụ nước chữa cháy ngoài trời, …. 

Biện pháp ứng phó sự cố cháy nổ 

Khi sự cố cháy nổ xảy ra, thực hiện xử lý theo các bước cơ bản sau: 

- Xác định nhanh điểm cháy. 

- Báo động để mọi người biết và nhanh chóng di chuyển đến khu vực an toàn. 

- Ngắt điện khu vực bị cháy. 

- Trường hợp đám cháy nhỏ, mới phát sinh: lực lượng PCCC cơ sở sử dụng các phương 

tiện chữa cháy tại chỗ như bình chữa cháy, cát, nước, họng chữa cháy vách tường… để 

khống chế và dập tắt đám cháy. 

- Trường hợp đám cháy lớn hoặc có nguy cơ cháy lan: nhanh chóng thông báo cho lực 

lượng Cảnh sát PCCC và CNCH để phối hợp xử lý. 

- Tổ chức cứu người bị nạn (nếu có). 
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- Di chuyển hàng hóa, tài sản và các chất cháy ra nơi an toàn: bảo vệ và tạo khoảng 

cách chống cháy lan. 

- Phối hợp với lực lượng chức năng xử lý sự cố, vệ sinh hiện trường, khắc phục hậu 

quả và ổn định hoạt động sản xuất trở lại. 

Tính khả thi: Các biện pháp đề xuất có tính khả thi cao, phù hợp thực tế. 

Không gian áp dụng: khu vực xưởng sản xuất và các kho lưu chứa nhiên liệu, hóa chất 

và các khu vực có nguy cơ cháy nổ. 

Thời gian áp dụng: thời gian vận hành nhà máy 

Xây dựng giải pháp phòng ngừa 

Giải pháp phòng ngừa sự cố được xây dựng dựa trên các nguyên nhân có thể gây cháy 

nổ tại nhà máy. Do các sự cố có thể liên quan và tác động lẫn nhau, Công ty áp dụng đồng 

thời các biện pháp quản lý, kiểm tra, giám sát và trang bị phương tiện PCCC phù hợp cho 

từng khu vực nhằm hạn chế tối đa nguy cơ phát sinh và lan rộng sự cố. 

Một số hình ảnh phương tiện PCCC tại cơ sở: 
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c) Phòng ngừa và ứng phó sự cố rò rỉ nguyên nhiên liệu, hóa chất 

Để phòng chống và ứng cứu sự cố rò rỉ, rơi vãi, tràn đổ nguyên nhiên liệu, hóa chất 

tại nhà máy, Công ty hiện quy trình quản lý và phòng ngừa, ứng phó sự cố như sau: 

- Nguyên liệu, nhiên liệu và hóa chất được lưu chứa tại các khu vực riêng phù hợp 

với tính chất của từng loại, có biển cảnh báo, nội quy an toàn và thông tin nhận diện. 

- Lưu trữ nguyên nhiên liệu, hóa chất với khối lượng ít, vừa đủ dùng. 

- Trang bị đầy đủ phiếu an toàn hóa chất (MSDS) đối với các loại hóa chất sử dụng 

tại nhà máy. 

- Trang bị đầy đủ phương tiện phòng cháy chữa cháy, bình chữa cháy và các thiết bị 

ứng phó sự cố theo quy định hiện hành. 

- Trang bị bảo hộ lao động phù hợp cho công nhân trực tiếp vận hành, tiếp xúc với 

nguyên liệu, nhiên liệu và hóa chất. 

- Định kỳ tổ chức huấn luyện an toàn lao động, an toàn hóa chất và hướng dẫn thao 

tác vận hành cho công nhân. 

- Các loại hóa chất được bố trí, sắp xếp theo nhóm, theo tính chất và đặc tính riêng; 

không lưu chứa các hóa chất có khả năng phản ứng gần nhau. 

- Thường xuyên kiểm tra tình trạng bao bì, bồn chứa, đường ống, van khóa, vị trí đấu 

nối, thiết bị pha trộn, bơm cấp và hệ thống điện nhằm hạn chế nguy cơ rò rỉ, chập điện hoặc 

phát sinh sự cố. 

- Vận chuyển bình chứa, thùng chứa đúng cách (di chuyển bình ở tư thế đứng, không 

lăn tròn, hạn chế rung động mạnh), tuyệt đối không được dùng bình chứa, thùng chứa vào 

các mục đích khác. 

- Khu vực lưu chứa đảm bảo thông thoáng, phù hợp điều kiện nhiệt độ, độ ẩm và có 

biện pháp hạn chế phát tán nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất ra môi trường khi xảy ra sự cố. 

- Bố trí vật liệu, dụng cụ thấm hút, thu gom tại khu vực lưu chứa và sản xuất để kịp 

thời ứng phó khi xảy ra sự cố rò rỉ, tràn đổ hoặc rơi vãi. 

- Thiết bị ứng phó sự cố, phương tiện bảo hộ lao động và các phương tiện ứng cứu 

luôn được kiểm tra, bảo trì định kỳ nhằm đảm bảo sẵn sàng sử dụng khi có sự cố xảy ra.  

Kịch bản ứng phó sự cố tràn đổ hóa chất  

Sơ đồ ứng phó sự cố tràn đổ hóa chất như sau: 
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Hình 18: Sơ đồ ứng phó sự cố tràn đổ hóa chất 

Khi xảy ra sự cố tràn đổ hóa chất trong quá trình lưu chứa, vận chuyển hoặc sử dụng 

hóa chất tại nhà máy, Công ty thực hiện các biện pháp ứng phó như sau: 

- Ngay khi phát hiện sự cố, nhân viên vận hành nhanh chóng báo cho người phụ trách 

và cảnh báo mọi người xung quanh biết để hạn chế tiếp cận khu vực xảy ra sự cố. 

- Tiến hành cô lập khu vực xảy ra sự cố, ngừng hoạt động thiết bị liên quan, ngắt 

nguồn điện (nếu cần thiết) nhằm hạn chế nguy cơ cháy nổ và phát tán hóa chất. 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho nhân viên tham gia ứng phó sự cố như găng 

tay, khẩu trang, kính bảo hộ, quần áo bảo hộ… 

- Xác định vị trí rò rỉ, tràn đổ và nhanh chóng thực hiện biện pháp khống chế nguồn 

phát sinh sự cố. 

Sau khi khắc phục 
xong sự cố 

THÔNG BÁO 
- Cho mọi người 
gần khu vực xảy ra 
sự cố 
- Thông báo cho 
Đội trưởng 
- Thông báo ngừng 
hoạt động khu vực 
xảy ra sự cố. 

PHÁT HIỆN SỰ 
CỐ 

- Vị trí? 
- Mức độ rò rỉ? 
- Nguyên nhân? 
- Người bị 
thương? 
- … 

ĐỘI TRƯỞNG 
 

Điều hành Đội ứng 
phó sự cố, tiến hành 
cấc biện pháp cấn 
thiết để ứng phó sự 
cố 

ĐỘI ỨNG PHÓ 
SỰ CỐ 

 

- Trang bị các trang 
thiết bị BHLĐ ứng 
phó sự cố hóa chất. 
- Sơ tán con người, 
tài sản cần thiết. 
Cấp cứu nạn nhân 
do sự cố hóa chất 
gây ra.  
- Cô lập hiện trường 
xảy ra sự cố hóa 
chất 
- Khắc phục tại 
nguồn sự cố rò rỉ  
- Tùy vào sự cố và 
đặc tính của hóa 
chất gây ra sự cố mà 
sử dụng các thiết bị 
ứng phó sự cố phù 
hợp  
- Có biện pháp thu 
gom chất thải nguy 
hại và khắc phục 
hậu quả sau sự cố 
thích hợp.  

KIỂM TRA, 
ĐÁNH GIÁ 

Công ty kiểm tra 
đánh giá mức độ ô 
nhiễm khu vực xảy 
ra sự cố. 

BÁO CÁO 
 

Báo cáo lãnh đạo 
về tình hình sự cố  

BAN CHỈ HUY 

CƠ QUAN CHỨC NĂNG 
 

- Sở Công thương (SĐT: 0251 3823 317) 
- Sở Nông nghiệp và Môi trường (SĐT: 

0251.3828.680; 0251.3822.933) 
- Ban quản lý các KCN, KKT thành phố  Đồng 

Nai (SĐT:  0251 3892 378) 
- Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH-CAT Đồng 

Nai (SĐT: 0251.8872.338 hoặc 114) 
- Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình  
-  UBND phường Long Hưng  
- Bệnh viện (SĐT: 115 hay Bệnh viện Đa khoa 

Đồng Nai 0967901717) 
- Các lực lượng tiếp ứng khác. 

 
 

 
 

ỨNG PHÓ SỰ 
CỐ HÓA CHẤT 

Sự cố ngoài tầm 
kiểm soát 

https://www.google.com/search?q=s%E1%BB%91%20%C4%91i%E1%BB%87n%20tho%E1%BA%A1i%20li%C3%AAn%20h%E1%BB%87%20c%C3%B4ng%20th%C6%B0%C6%A1ng&oq=s%E1%BB%91+%C4%91i%E1%BB%87n+tho%E1%BA%A1i+li%C3%AAn+h%E1%BB%87+c%C3%B4ng+th%C6%B0%C6%A1ng+&aqs=chrome..69i57j33l7.7607j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8&sxsrf=ALeKk03tWikLT8OpXB35crW6vM0EdMpYYQ:1595849509598&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=10886727,106794878,6944&tbm=lcl&rldimm=10424010144836556547&lqi=Ci5z4buRIMSRaeG7h24gdGhv4bqhaSBsacOqbiBo4buHIGPDtG5nIHRoxrDGoW5nIgUQAYgBAQ&ved=2ahUKEwjAr4nZqu3qAhUUa94KHTT9DtcQvS4wAHoECAwQFg&rldoc=1&tbs=lrf:!1m4!1u3!2m2!3m1!1e1!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:4&rlst=f
https://www.google.com/search?tbm=lcl&sxsrf=ALeKk01IP9DgX46SRj4Xhax3wBJIlryhDw%3A1595849979920&ei=-7weX7fpN8CTr7wPw62xiAw&q=BAN+QU%E1%BA%A2N+L%C3%9D+C%C3%81C+kcn+%C4%91%E1%BB%92NG+NAI&oq=BAN+QU%E1%BA%A2N+L%C3%9D+C%C3%81C+kcn+%C4%91%E1%BB%92NG+NAI&gs_l=psy-ab.3...309655.315101.0.316127.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.0.0....0.OIoNe8Pv3KU
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- Sử dụng cát, vật liệu thấm hút hoặc dụng cụ phù hợp để khoanh vùng, thấm hút và 

thu gom lượng hóa chất bị tràn đổ. 

- Trường hợp hóa chất tràn đổ với khối lượng lớn hoặc có nguy cơ cháy nổ, Công ty 

nhanh chóng thông báo cho lực lượng chức năng để phối hợp xử lý. 

- Chất thải phát sinh từ quá trình ứng phó sự cố như giẻ lau, vật liệu thấm hút, hóa 

chất thu gom… được thu gom, lưu chứa và quản lý theo quy định. 

- Sau khi xử lý xong sự cố, tiến hành vệ sinh khu vực bị ảnh hưởng, kiểm tra thiết bị, 

xác định nguyên nhân và thực hiện các biện pháp khắc phục nhằm hạn chế sự cố tái diễn. 

Một số hình ảnh tại khu hóa chất của cơ sở: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường  

Không có. 
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CHƯƠNG IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải  

Không thuộc đối tượng phải cấp phép môi trường đối với nước thải theo quy định tại 

Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường (do nước thải sau xử lý được đấu nối vào hệ thống thu 

gom, xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Biên Hoà II, không xả ra môi trường). 

Việc quản lý và đấu nối hệ thống nước thải được thoả thuận theo Hợp đồng xử lý nước 

thải số 80/HĐNT-SDV ngày 01/08/2007 giữa Công ty TNHH Grobest Industrial (Việt Nam) 

và Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi. 

- Nguồn phát sinh nước thải: 

+ Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt của công nhân viên phát sinh khoảng 36 

m3/ngày.đêm. 

+ Nguồn số 02: Nước thải từ nấu ăn phát sinh khoảng 12 m3/ngày.đêm. 

+ Nguồn số 03: Nước thải từ xả đáy lò hơi phát sinh khoảng 4 m3/ngày.đêm. 

+ Nguồn số 04: Nước thải hoàn nguyên hệ thống làm mềm nước cấp lò hơi phát sinh 

khoảng 30 m3/ngày.đêm. 

+ Nguồn số 05: Nước thải từ hoạt động ngâm khuôn ép viên phát sinh khoảng 0,5 

m3/ngày.đêm. 

+ Nguồn số 06: Nước thải từ hệ thống xử lý khí thải lò hơi phát sinh khoảng 2 

m3/ngày.đêm. 

+ Nguồn số 07: Nước thải từ hệ thống xử lý mùi phát sinh khoảng 72 m3/ngày.đêm. 

+ Nguồn số 08: Nước thải từ hệ thống xử lý bụi phát sinh khoảng 96 m3/ngày.đêm. 

+ Nguồn số 09: Nước thải từ phòng thí nghiệm phát sinh khoảng 0,5 m3/ngày.đêm, thu 

gom giao chất thải nguy hại. 

- Lưu lượng xả thải tối đa: 252,5 m3/ngày.đêm. 

- Dòng nước thải: 01 dòng nước thải từ hoạt động sinh hoạt của công nhân viên được 

xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 3 ngăn cùng với nước thải nấu ăn xử lý sơ bộ qua bể tách dầu và 

nước thải từ quá trình xả đáy lò hơi, nước thải hoàn nguyên hệ thống làm mềm nước cấp lò 

hơi, nước thải từ hoạt động ngâm khuôn ép viên, nước thải từ các HTXL khí thải được dẫn 

về HTXLNT của nhà máy công suất 300 m3/ ngày.đêm và đấu nối vào hệ thống thu gom 

nước thải của  KCN Biên Hoà II tại 01 điểm trên đường 4A. 

- Chất lượng nước thải trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập 

trung của Khu công nghiệp phải đạt Giới hạn tiếp nhận nước thải của KCN Biên Hoà II 

gồm: 
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STT Chất ô nhiễm Đơn vị 
Giới hạn tiếp nhận nước thải 

KCN Biên Hoà II 

1 pH - 5-10 

2 TSS  mg/l 300 

3 BOD5 mg/l 500 

4 COD  mg/l 800 

5 Tổng N mg/l 40 

6 Tổng P mg/l 12 

7 Amoni mg/l 20 

8 
Tổng dầu mỡ 

khoáng 
mg/l 20 

- Vị trí, phương thức xả thải và nguồn tiếp nhận nước thải: 

+ Vị trí xả thải:  01 điểm tại vị trí hố ga trên đường 4A trước khi đấu nối vào HTXLNT 

của KCN Biên Hoà II, có tọa độ X = 1207216; Y = 402992 (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh 

tuyến trục 107045, múi chiếu 30). 

+ Phương thức xả thải: tự chảy. 

+ Chế độ xả thải: liên tục 24 giờ. 

+ Nguồn tiếp nhận nước thải: nước thải được dẫn về hệ thống thu gom nước thải tập 

trung của KCN Biên Hoà II. 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải  

- Nguồn phát sinh khí thải:  

+ Nguồn số 01: bụi từ khu vực nạp liệu 

+ Nguồn số 02: bụi, mùi phát sinh từ công đoạn nghiền và làm nguội số 1 

+ Nguồn số 03: bụi, mùi phát sinh từ công đoạn nghiền và làm nguội số 2 

+ Nguồn số 04: bụi, mùi phát sinh từ công đoạn nén viên và sấy số 1 

+ Nguồn số 05: bụi, mùi phát sinh từ công đoạn nén viên và sấy số 2 

+ Nguồn số 06: khí thải phát sinh từ lò hơi 

+ Nguồn số 07: hơi hóa chất phát sinh từ phòng thí nghiệm 

- Dòng khí thải, vị trí xả khí thải: 

+ Dòng khí thải số 01 - Tương ứng với 01 ống thoát khí của hệ thống xử lý bụi, mùi từ 

công đoạn nghiền và làm nguội số 1, công suất 49.000 m3/giờ (nguồn số 02). Tọa độ vị trí 

xả khí thải: X = 1207278; Y = 403087. 
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+ Dòng khí thải số 02 - Tương ứng với 01 ống thoát khí của hệ thống xử lý bụi, mùi từ 

công đoạn nghiền và làm nguội số 2, công suất 49.000 m3/giờ (nguồn số 03). Tọa độ vị trí 

xả khí thải: X = 1207212; Y = 403226.  

+ Dòng khí thải số 03 - Tương ứng với 01 ống thoát khí của hệ thống xử lý bụi, mùi từ 

công đoạn nén viên và sấy số 1, công suất 77.000 m3/giờ (nguồn số 04). Tọa độ vị trí xả khí 

thải: X = 1207242; Y = 403109. 

+ Dòng khí thải số 04 - Tương ứng với 01 ống thoát khí của hệ thống xử lý bụi, mùi từ 

công đoạn nén viên và sấy số 2, công suất 77.000 m3/giờ (nguồn số 05). Tọa độ vị trí xả khí 

thải: X = 1207243; Y = 403132. 

+ Dòng khí thải số 05 -  Tương ứng với 01 ống thoát khí của hệ thống xử lý khí thải lò 

hơi, công suất 20.000 m3/giờ (nguồn số 06). Tọa độ vị trí xả khí thải: X = 1207220; Y = 

403241. 

(theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 107045, múi chiếu 30). 

- Lưu lượng xả khí thải tối đa: 272.000 m3/giờ, trong đó: 

+ Dòng khí số 01: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 49.000 m3/giờ. 

+ Dòng khí số 02: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 49.000 m3/giờ. 

+ Dòng khí số 03: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 77.000 m3/giờ. 

+ Dòng khí số 04: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 77.000 m3/giờ. 

+ Dòng khí số 05: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 20.000 m3/giờ. 

- Phương thức xả khí thải: Xả liên tục 24/24 giờ khi phát sinh. 

- Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về 

bảo vệ môi trường, QCVN 19:2009/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (cột B, Kp= 0,8; Kv= 0,6) và QCVN 19:2024/BTNMT-

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp (cột B); cụ thể như sau: 

TT 
Chất ô 

nhiễm 

Đơn vị 

tính 

Giá trị giới hạn  cho phép 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Quan 

trắc tự 

động, 

liên tục 

Áp dụng đến 

hết ngày 

31/12/2031 

Áp dụng từ 

ngày 

01/01/2032 

I Dòng thải số 01, 02, 03, 04 

1 Lưu lượng m3/giờ - - 

06 

tháng/lần 

Không 

thuộc đối 

tượng 

2 Bụi mg/Nm3 120 ≤ 80 

3 H2S mg/Nm3 3,6 ≤ 7 

4 NH3 mg/Nm3 24 ≤ 20 
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TT 
Chất ô 

nhiễm 

Đơn vị 

tính 

Giá trị giới hạn  cho phép 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Quan 

trắc tự 

động, 

liên tục 

Áp dụng đến 

hết ngày 

31/12/2031 

Áp dụng từ 

ngày 

01/01/2032 

II Dòng thải số 05 

1 Lưu lượng m3/giờ - - 

06tháng/lần 

Không 

thuộc đối 

tượng 

2 Bụi mg/Nm3 96 ≤ 50 

3 CO mg/Nm3 480 ≤ 300 

4 NOx mg/Nm3 408 ≤ 250 

5 SO2 mg/Nm3 240 ≤ 200 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung: 

 Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

- Nguồn số 01: Từ khu vực nghiền nguyên liệu 

- Nguồn số 02: Từ khu vực nén viên 

- Nguồn số 03: Từ khu vực sàng 

- Nguồn số 04: Từ khu vực lò hơi và hệ thống xử lý khí thải lò hơi 

- Nguồn số 05: Từ khu vực đóng gói 

- Nguồn số 06: Từ khu vực hệ thống xử lý bụi, mùi công đoạn nghiền và làm nguội 

số 1 

- Nguồn số 07: Từ khu vực hệ thống xử lý bụi, mùi công đoạn nghiền và làm nguội 

số 2 

- Nguồn số 08: Từ khu vực hệ thống xử lý bụi, mùi công đoạn nén viên và sấy số 1 

- Nguồn số 09: Từ khu vực hệ thống xử lý bụi, mùi công đoạn nén viên và sấy số 2 

- Nguồn số 10: Từ khu vực máy nén khí 

Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung (theo Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 107045, 

múi chiếu 30) 

+ Nguồn số 01: Từ khu vực nghiền nguyên liệu. Tọa độ: X = 1207166; Y = 403125 

+ Nguồn số 02: Từ khu vực nén viên. Tọa độ: X = 1207222; Y = 403080 

+ Nguồn số 03: Từ khu vực sàng. Tọa độ: X = 1207199; Y = 403161 

+ Nguồn số 04: Từ khu vực lò hơi và hệ thống xử lý khí thải lò hơi. Tọa độ: X = 

1207225; Y = 403243 

+ Nguồn số 05: Từ khu vực đóng gói. Tọa độ: X = 1207286; Y = 403135 
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+ Nguồn số 06: Từ khu vực hệ thống xử lý bụi, mùi công đoạn nghiền và làm nguội 

số 1. Tọa độ: X = 1207285; Y = 403079 

+ Nguồn số 07: Từ khu vực hệ thống xử lý bụi, mùi công đoạn nghiền và làm nguội 

số 2. Tọa độ: X = 1207242; Y = 403158 

+ Nguồn số 08: Từ khu vực hệ thống xử lý bụi, mùi công đoạn nén viên và sấy số 1. 

Tọa độ: X = 1207215; Y = 403218 

+ Nguồn số 09: Từ khu vực hệ thống xử lý bụi, mùi công đoạn nén viên và sấy số 2. 

Tọa độ: X = 1207246; Y = 403204 

+ Nguồn số 10: Từ khu vực máy nén khí. Tọa độ: X = 1207168; Y = 403175 

Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 

26:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 24:2016/BYT- Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn- mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc; QCVN 

27:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 

+ Tiếng ồn: 

TT 

QCVN 26:2026/BTNMT QCVN 24:2016/BYT 

Tần 

suất 

quan 

trắc 

định 

kỳ 

Ghi chú 
Từ 6 giờ 

đến trước 

18 giờ 

(dBA) 

Tối (18 giờ 

đến 22 giờ) 

(dBA) 

Đêm 

(22 giờ 

đến 

trước 

06 giờ) 

(dBA) 

Thời 

gian 

tiếp 

xúc với 

tiếng 

ồn 

(giờ) 

Giới hạn 

cho phép 

mức áp suất 

âm tương 

đương 

(Laeq)-dBA 

1 70 65 60 8 85 - Khu vực E 

+ Độ rung: 

 QCVN 27:2025/BNNMT 
Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

 

Ghi chú 

 TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia 

tốc rung cho phép (dB) 

Từ 6 giờ đến 22 giờ 
Từ 22 giờ đến trước 

6 giờ 

1 75 70 - Khu vực D 

4. Nội dung cấp phép đối với chất thải rắn 

a)  Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên:  
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TT Tên chất thải 

Trạng thái  

tồn tại 

(rắn/lỏng/bùn) 

Mã 

CTNH 

Ký hiệu 

kiểm 

soát 

Khối lượng 

(kg/năm) 

 

 Chất thải nguy hại 

1.  Hộp mực in thải Rắn 08 02 04 NH 40 

2.  
Bộ lọc dầu đã qua 

sử dụng 
Rắn 15 01 02 NH 94 

3.  
Bóng đèn huỳnh 

quang thải 
Rắn 16 01 06 NH 800 

4.  

Dầu động cơ, hộp 

số và bôi trơn tổng 

hợp thải 

Lỏng 17 02 03 NH 4.510 

5.  
Dầu nhiên liệu và 

dầu diesel thải 
Lỏng 17 06 01 NH 5.585 

6.  Ắc quy chì thải Rắn 19 06 01 NH 1 

7.  Pin Ni-Cd thải Rắn 19 06 02 NH 1 

 Tổng khối lượng chất thải nguy hại (1) 11.031 

 Chất thải cần kiểm soát 

8.  

Chất thải có các 

thành phần nguy hại 

từ quá trình xử lý 

khí thải 

Rắn/lỏng 04 02 03 KS 47 

9.  

Bùn thải có các 

thành phần nguy hại 

từ quá trình xử lý 

nước thải công 

nghiệp 

Bùn  12 06 05 KS 10.371 

10.  
Bao bì cứng thải 

bằng kim loại thải 
Rắn 18 01 02 KS 841 

11.  
Bao bì cứng thải 

bằng nhựa 
Rắn 18 01 03 KS 500 

12.  

Bao bì cứng thải 

bằng các vật liệu 

khác 

Rắn 18 01 04 KS 1.052 
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TT Tên chất thải 

Trạng thái  

tồn tại 

(rắn/lỏng/bùn) 

Mã 

CTNH 

Ký hiệu 

kiểm 

soát 

Khối lượng 

(kg/năm) 

 

13.  

Chất hấp thụ, Vật 

liệu lọc, giẻ lau, vải 

bảo vệ thải nhiễm 

thành phần nguy hại 

Rắn 18 02 01 KS 3.015 

14.  

Hóa chất và hỗn 

hợp hóa chất phòng 

thí nghiệm thải 

Rắn/lỏng 19 05 02 KS 1.262 

 Tổng khối lượng chất thải cần kiểm soát (2) 17.088 

Tổng khối lượng (1) + (2) 28.119 

- Thiết bị lưu chứa: Thùng nhựa, phuy, can có nắp đậy, có nhãn dán mã, nhãn phân loại. 

- Diện tích khu vực lưu chứa: 96 m2. 

- Thiết kế, cấu tạo của khu vực lưu chứa: mái che bằng tôn, tường bao xung quanh, nền 

bê tông. Khu vực chứa chất thải có trang bị bình chữa cháy, vật liệu hấp thụ (cát khô, 

xẻng), chất thải lỏng được chứa trong các thiết bị kín đặt trong thùng nhựa để tránh rò rỉ, 

tràn đổ. Bố trí rãnh, gờ thu gom chất thải lỏng trường hợp có tràn đổ. 

b) Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh: 

STT Tên chất thải  
Mã chất 

thải 

Ký hiệu 

phân loại 

Khối lượng phát 

sinh (tấn/năm) 

1.  
Tạp chất từ quá trình làm 

sạch nguyên liệu 
12 06 09 TT-R 116,375 

2.  
Bao bì, thùng phuy bằng 

nhựa, nhựa phế liệu 
18 01 06 TT-R 446,6 

3.  
Bao bì nguyên liệu rách, 

nẹp bao, dây đai 
18 01 06 TT-R 372,68 

4.  
Thùng phuy bằng sắt, sắt 

phế liệu 
18 01 08 TT-R 82,12 

5.  Tro xỉ từ lò hơi  04 02 06 TT 1.050,55 

6.  
Phế liệu giấy, giấy carton, 

bao bì giấy 
18 01 05 TT-R 553,89 

7.  Dăm gỗ thông 11 02 02 TT-R 15 
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STT Tên chất thải  
Mã chất 

thải 

Ký hiệu 

phân loại 

Khối lượng phát 

sinh (tấn/năm) 

8.  Bùn thải từ bể tự hoại 12 06 13 TT 4 

Tổng khối lượng 2.641,215 

- Diện tích khu vực lưu chứa: 120 m2. 

- Thiết bị lưu chứa: Thùng nhựa, phuy, bao chứa. 

- Thiết kế, cấu tạo của khu vực lưu chứa: mái che bằng tôn, tường bao xung quanh, 

nền bê tông. Kho có lắp đặt biển cảnh báo theo tiêu chuẩn. 

Công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường đáp ứng theo hướng dẫn tại 

Điều 33, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường và thông tư 07/2025/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 28/02/2025 

sửa đổi bổ sung môt số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 

2022 của Bộ trường Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

c) Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh: 

STT Tên chất thải Khối lượng (kg/năm) 

1 Chất thải vô cơ có khả năng tái sử dụng, tái chế 14.040 

2 Chất thải thực phẩm 30.888 

3 Chất thải sinh hoạt khác 11.232 

Tổng cộng 56.160 

Thiết bị lưu chứa: thùng chứa chuyên dụng có nắp đậy, dung tích chứa 20 lít và 120 lít 

đặt tại các khu vực nhà ăn, nhà vệ sinh, văn phòng làm việc; thùng 240 lít khu vực đường 

nội bộ xung quanh nhà máy và thùng 660 lít tại khu vực tập kết rác sinh hoạt của cơ sở. 
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CHƯƠNG V 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO VỆ 

MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Thông tin chung về tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường: 
Chương trình quan trắc môi trường định kỳ được thực hiện theo Quyết định phê duyệt 

báo cáo đánh giá tác động môi trường số 72/QĐ-KCNĐN ngày 30/03/2020 của Ban Quản 

lý các KCN Đồng Nai. Hằng năm công ty đã thực hiện quan trắc và lập Báo cáo công tác 

bảo vệ môi trường nộp về các cơ quan nhà nước theo đúng quy định. 

2. Kết quả hoạt động của công trình xử lý nước thải 

2.1. Kết quả quan trắc nước thải trong năm 2024: 

- Thời gian quan trắc:   + Quý 1: Ngày 20/03/2024;  + Quý 2: Ngày 11/06/2024; 

                                          + Quý 3: Ngày 01/10/2024;  + Quý 4: Ngày 26/11/2024. 

- Tần suất quan trắc: định kỳ 3 tháng/lần. 

- Vị trí các điểm quan trắc: Hố ga đấu nối với hệ thống thu gom nước thải của KCN Biên 

Hòa II. Tọa độ: X = 1207214; Y = 402990. 

Bảng 24: Kết quả quan trắc nước thải năm 2024 

STT 
Chỉ tiêu 

phân tích 

Đơn 

vị 

Kết quả  Giới hạn 

tiếp 

nhận 

KCN 

Biên 

Hoà II 

Quý 1 Quý 2 Quý 3 Quý 4 

1.  Lưu lượng - 7,46 7,58 7,44 5,83 - 

2.  pH - 7,63 7,55 7,47 7 5-9 

3.  TSS mg/L 46 44 40 33 300 

4.  COD  mg/L 83 81 77 68 800 

5.  BOD5 mg/L 31 30 28 25 500 

6.  Tổng Nitơ mg/L 9,75 9,6 10,6 8,9 40 

7.  
Tổng 

Photpho 
mg/L 1,54 1,2 

1,33 
1,14 12 

8.  
Tổng dầu 

mỡ  
mg/L 

KPH 

(LOD=0,3) 

KPH 

(LOD=0,3) 

KPH 

(LOD=0,3) 

KPH 

(LOD=0,3) 
20 

9.  Amoni mg/L 2,77 2,4 3,2 4,5 20 

(Nguồn: Công ty TNHH Grobest Industrial (Việt Nam)) 
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Kết luận: Kết quả quan trắc môi trường đạt so với giới hạn tiếp nhận của KCN Biên 

Hoà II. Từ đó cho thấy các công trình, thiết bị xử lý nước thải của Công ty hoạt động hiệu 

quả, ổn định. Do đó nước thải đầu ra tại Công ty có thể đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải 

chung của KCN Biên Hoà II. 

2.2. Kết quả quan trắc nước thải trong năm 2025: 

Thời gian quan trắc:   + Quý 1: Ngày 05/03/2025;  + Quý 2: Ngày 04/06/2025; 

                                          + Quý 3: Ngày 20/08/2025;  + Quý 4: Ngày 05/11/2025. 

- Tần suất quan trắc: định kỳ 3 tháng/lần. 

- Vị trí các điểm quan trắc: Hố ga đấu nối với hệ thống thu gom nước thải của KCN Biên 

Hòa II. Tọa độ: X = 1207216; Y = 402992. 

Bảng 25: Kết quả quan trắc nước thải năm 2025 

 

STT 
Chỉ tiêu 

phân tích 

Đơn 

vị 

Kết quả  Giới hạn 

tiếp 

nhận 

KCN 

Biên 

Hoà II 

Quý 1 Quý 2 Quý 3 Quý 4 

1.  Lưu lượng - 5,97 6,11 6,31 6,12 - 

2.  pH - 7,18 6,44 6,76 7,13 5-9 

3.  TSS mg/L 7 9 11 12 300 

4.  COD  mg/L 14 15 17 17 800 

5.  BOD5 mg/L 4 4 5 6 500 

6.  Tổng Nitơ mg/L 10,6 7,9 9,1 12,2 40 

7.  
Tổng 

Photpho 
mg/L 0,64 0,45 0,51 0,39 12 

8.  
Tổng dầu 

mỡ  
mg/L 

KPH 

(LOD=0,3) 

KPH 

(LOD=0,3) 

KPH 

(LOD=0,3) 

KPH 

(LOD=0,3) 
20 

9.  Amoni mg/L 7,3 6,3 6,6 5,1 20 

(Nguồn: Công ty TNHH Grobest Industrial (Việt Nam)) 

Kết luận: Kết quả quan trắc môi trường đạt so với giới hạn tiếp nhận của KCN Biên 

Hoà II. Từ đó cho thấy các công trình, thiết bị xử lý nước thải của Công ty hoạt động hiệu 

quả, ổn định. Do đó nước thải đầu ra tại Công ty có thể đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải 

chung của KCN Biên Hoà II.
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3. Kết quả hoạt động của công trình xử lý khí thải 

3.1. Kết quả quan trắc khí thải trong năm 2024: 

- Thời gian quan trắc: + Quý 1: Ngày 20/03/2024;  + Quý 2: Ngày 11/06/2024; 

                                          + Quý 3: Ngày 01/10/2024;  + Quý 4: Ngày 26/11/2024. 

- Tần suất quan trắc: định kỳ 3 tháng/lần. 

- Vị trí các điểm quan trắc: 

STT Tên điểm quan trắc 
Ký hiệu điểm 

quan trắc 

1.  Khí thải sau hệ thống xử lý mùi từ công đoạn nghiền và 

làm nguội số 1 
KT1 

2.  Khí thải sau hệ thống xử lý mùi từ công đoạn nghiền và 

làm nguội số 2 
KT2 

3.  Khí thải sau hệ thống xử lý mùi từ công đoạn nén viên và 

sấy số 1 
KT3 

4.  Khí thải sau hệ thống xử lý mùi từ công đoạn nén viên và 

sấy số 2 
KT4 

5.  Khí thải sau hệ thống xử lý khí thải lò hơi KT5 

 

Bảng 26: Kết quả quan trắc khí thải KT1-KT4 năm 2024 

 

Điểm 

QT 

Chỉ tiêu 

phân tích 

Đơn 

vị 

Kết quả QCVN 

19:2009/BTNMT 

Cột B, Kp=0,8; 

Kv=0,6 

Quý 1 Quý 2 Quý 3 Quý 4 

KT1 

Lưu 

lượng 
- 21.478 26.044 20.754 22.537 - 

Bụi mg/L 36,3 37,5 29,6 28,7 96 

NH3 mg/L 2,1 2,2 3,7 
KPH 

(LOD=1) 
24 

H2S mg/L 1,9 1,6 1,7 1,3 3,6 

KT2 

Lưu 

lượng 
- 22.910 26.267 23.495 38.051 - 

Bụi mg/L 31,7 32,4 27,7 28,3 96 

NH3 mg/L 1,3 1,4 1,58 
KPH 

(LOD=1) 
24 
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Điểm 

QT 

Chỉ tiêu 

phân tích 

Đơn 

vị 

Kết quả QCVN 

19:2009/BTNMT 

Cột B, Kp=0,8; 

Kv=0,6 

Quý 1 Quý 2 Quý 3 Quý 4 

H2S mg/L 2,4 2,9 2,2 1,6 3,6 

KT3 

Lưu 

lượng 
- 47.252 45.371 35.492 14.061 - 

Bụi mg/L 42,8 44,7 36,2 31,5 96 

NH3 mg/L 2,5 2,3 3,84 
KPH 

(LOD=1) 
24 

H2S mg/L 1,9 1,7 1,6 1,1 3,6 

KT4 

Lưu 

lượng 
- 49.640 46.362 40.491 30.870 - 

Bụi mg/L 33,6 32,1 34,3 33,9 96 

NH3 mg/L 1,3 1,4 1,31 
KPH 

(LOD=1) 
24 

H2S mg/L 2,8 2,2 2,6 2,3 3,6 

(Nguồn: Công ty TNHH Grobest Industrial (Việt Nam)) 

Bảng 27: Kết quả quan trắc khí thải KT5 năm 2024 

Điểm 

QT 

Chỉ tiêu 

phân tích 

Đơn 

vị 
Kết quả 

QCVN 

19:2009/BTNMT 

Cột B, Kp=0,8; 

Kv=0,6 
   Quý 1 Quý 2 Quý 3 Quý 4 

KT5 

Lưu lượng - 19.710 19.499 18.151 16.601 - 

Bụi mg/L 86,7 85,3 79,8 75,4 96 

CO mg/L 249 400 232 212 480 

NOx mg/L 91,2 3,94 153,9 145,3 408 

SO2 mg/L 56,8 85,7 68,1 107,4 240 

(Nguồn: Công ty TNHH Grobest Industrial (Việt Nam)) 

Kết luận: Kết quả quan trắc môi trường đạt so với QCVN 19:2009/BTNMT, Cột B. 

Từ đó cho thấy các hệ thống xử lý khí thải của công ty hoạt động hiệu quả, ổn định. 

3.2. Kết quả quan trắc khí thải trong năm 2025: 

- Thời gian quan trắc: + Quý 1: Ngày 05/03/2025;  + Quý 2: Ngày 04/06/2025; 

                                          + Quý 3: Ngày 20/08/2025;  + Quý 4: Ngày 05/11/2025. 

- Tần suất quan trắc: định kỳ 3 tháng/lần. 
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- Vị trí các điểm quan trắc: 

STT Tên điểm quan trắc 
Ký hiệu điểm 

quan trắc 

1.  Khí thải sau hệ thống xử lý mùi từ công đoạn nghiền và 

làm nguội số 1 
KT1 

2.  Khí thải sau hệ thống xử lý mùi từ công đoạn nghiền và 

làm nguội số 2 
KT2 

3.  Khí thải sau hệ thống xử lý mùi từ công đoạn nén viên và 

sấy số 1 
KT3 

4.  Khí thải sau hệ thống xử lý mùi từ công đoạn nén viên và 

sấy số 2 
KT4 

5.  Khí thải sau hệ thống xử lý khí thải lò hơi KT5 

 

Bảng 28: Kết quả quan trắc khí thải KT1-KT4 năm 2025 

Điểm 

QT 

Chỉ 

tiêu 

phân 

tích 

Đơn 

vị 

Kết quả 

QCVN 

19:2009/BTNMT 

Cột B, Kp=0,8; 

Kv=0,6 

Quý 1 Quý 2 Quý 3 Quý 4  

KT1 

Lưu 

lượng 
- 24.529 22.285 22.750 23.644 - 

Bụi mg/L 21,3 22,3 19,7 17,4 96 

NH3 mg/L 
KPH 

(LOD=1) 

KPH 

(LOD=1) 

KPH 

(LOD=1) 
1,98 24 

H2S mg/L 1,2 1,1 1,22 1,3 3,6 

KT2 

Lưu 

lượng 
- 26.507 23.400 37.588 25.724 - 

Bụi mg/L 20,6 24,6 23,1 18,5 96 

NH3 mg/L 
KPH 

(LOD=1) 

KPH 

(LOD=1) 

KPH 

(LOD=1) 
1,15 24 

H2S mg/L 1,5 1,33 1,08 
KPH 

(LOD=0,14) 
3,6 

KT3 

Lưu 

lượng 
- 16.433 16.684 15.097 17.210 - 

Bụi mg/L 24,2 19,8 15,9 15,1 96 

NH3 mg/L 
KPH 

(LOD=1) 

KPH 

(LOD=1) 

KPH 

(LOD=1) 
2,27 24 
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Điểm 

QT 

Chỉ 

tiêu 

phân 

tích 

Đơn 

vị 

Kết quả 

QCVN 

19:2009/BTNMT 

Cột B, Kp=0,8; 

Kv=0,6 

Quý 1 Quý 2 Quý 3 Quý 4  

H2S mg/L 1,03 2,87 3,13 1,5 3,6 

KT4 

Lưu 

lượng 
- 28.572 34.294 24.944 34.302 - 

Bụi mg/L 23,8 28,9 18,1 13,2 96 

NH3 mg/L 
KPH 

(LOD=1) 

KPH 

(LOD=1) 

KPH 

(LOD=1) 
1,96 24 

H2S mg/L 2,1 2,45 2,84 
KPH 

(LOD=0,14) 
3,6 

(Nguồn: Công ty TNHH Grobest Industrial (Việt Nam)) 

Bảng 29: Kết quả quan trắc khí thải KT5 năm 2025 

Điểm 

QT 

Chỉ tiêu 

phân 

tích 

Đơn 

vị 

Kết quả QCVN 

19:2009/BTNMT 

Cột B, Kp=0,8; 

Kv=0,6 

Quý 1 Quý 2 Quý 3 Quý 4 

KT5 

Lưu 

lượng 
- 9.722 18.515 12.816 12.224 - 

Bụi mg/L 95,4 88,9 79,4 76,5 96 

CO mg/L 66,9 18,6 47,1 66,9 480 

NOx mg/L 283,4 266,3 153,7 154,2 408 

SO2 mg/L 206,1 41 42,8 KPH 240 

 

(Nguồn: Công ty TNHH Grobest Industrial (Việt Nam)) 

Kết luận: Kết quả quan trắc môi trường đạt so với QCVN 19:2009/BTNMT, Cột 

B. Từ đó cho thấy các hệ thống xử lý khí thải của công ty hoạt động hiệu quả, ổn định. 

4. Tình hình phát sinh, xử lý chất thải 

 Về quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường 

a) Thống kê CTRSH 

Khối lượng rác sinh hoạt phát sinh như sau: 

Bảng 30: Thống kê khối lượng chất thải rắn sinh hoạt 
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TT CTRSH 
Khối lượng năm 

2025 (tấn/năm) 

Tổ chức, cá 

nhân tiếp nhận 

CTRSH 

Khối lượng năm 

2024 (tấn/năm) 

1 

CTRSH bao gồm các 

vỏ giấy, các thực 

phẩm thừa, … 

40,040 

Công ty CP 

Môi trường 

Sonadezi 

38,22 

Tổng cộng 40,040  38,22 

(Nguồn: Công ty TNHH Grobest Industrial (Việt Nam)) 

b) Thống kê CTRCNTT (bao gồm cả phát sinh thường xuyên và không thường xuyên) 

Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh tại công ty như sau: 

Bảng 31: Thống kê CTRCNTT (bao gồm cả phát sinh thường xuyên và không thường 

xuyên) 

 

TT Nhóm CTRCNTT 

Khối 

lượng 

năm 2025 

(tấn/ngày) 

Khối 

lượng 

năm 2025 

(tấn/năm) 

Tổ chức, cá 

nhân tiếp 

nhận 

CTRCNTT 

Khối 

lượng 

năm 2024 

(tấn/năm) 

1 
Sử dụng trực tiếp làm 

nguyên liệu, nhiên liệu cho 

quá trình sản xuất 

Không có Không có  0 

2 

Tái sử dụng, tái chế làm 

nguyên liệu, nhiên liệu cho 

ngành sản xuất khác 

(chuyển giao cho tổ chức, 

cá nhân tiếp nhận) 

1,165 363,35 

Công ty 

TNHH 

MTV TM 

DV xuất 

nhập khẩu 

Thanh Yên 

1.230,21 

3 Chất thải phải xử lý 0,671 209,267 252,64 

Tổng cộng 1,836 572,617  1.482,85 

(Nguồn: Công ty TNHH Grobest Industrial (Việt Nam)) 

Ngoài ra, tro xỉ phát sinh từ quá trình vận hành lò hơi được đơn vị vận hành lò hơi thu 

gom, quản lý và chuyển giao cho các đơn vị có nhu cầu tái sử dụng hoặc đơn vị có chức 

năng thu gom, xử lý theo quy định. Cơ sở không thực hiện hoạt động thu gom, lưu giữ và 

chuyển giao đối với loại chất thải này. 
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 Về quản lý chất thải nguy hại 

Trong quá trình sản xuất và hoạt động của nhà máy sẽ phát sinh các loại chất thải nguy 

hại. Chi tiết các loại chất thải nguy hại được liệt kê ở bảng sau: 

Bảng 32: Thống kê CTNH (bao gồm cả phát sinh thường xuyên và không thường xuyên) 

 

STT 
Tên chất 

thải 

Mã 

CTNH 

Khối 

lượng 

năm 

2025 

(kg/ngày) 

Khối 

lượng 

năm 

2025 

(kg/năm) 

Phương 

pháp 

xử lý 

Tổ chức, 

cá nhân 

tiếp 

nhận 

CTNH 

Khối 

lượng 

năm 

2024 

(kg/năm) 

1 

Chất thải có 

các thành 

phần nguy 

hại từ quá 

trình xử lý 

khí thải 

04 02 03 0,06 20 C 

Công ty 

Cổ phần 

dịch vụ 

Sonadezi 

210 

2 
Hộp mực in 

thải 
08 02 04 0,05 17 TĐ 20 

3 

Bùn thải có 

các thành 

phần nguy 

hại từ quá 

trình xử lý 

sinh học 

nước thải 

công 

nghiệp 

12 06 05 14,2 4.438 C 500 

4 

Bộ lọc dầu 

đã qua sử 

dụng 

15 01 02 0,13 40 TĐ 60 

5 

Bóng đèn 

huỳnh 

quang thải 

16 01 06 2,2 680 

Nghiền 

- Thu 

hồi kim 

Công ty 

Cổ phần 
200 



Công ty TNHH Grobest Industrial (Việt Nam)  – Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép Môi trường  

 

  
 

125 

STT 
Tên chất 

thải 

Mã 

CTNH 

Khối 

lượng 

năm 

2025 

(kg/ngày) 

Khối 

lượng 

năm 

2025 

(kg/năm) 

Phương 

pháp 

xử lý 

Tổ chức, 

cá nhân 

tiếp 

nhận 

CTNH 

Khối 

lượng 

năm 

2024 

(kg/năm) 

loại - 

HR - C 

dịch vụ 

Sonadezi 

6 

Dầu động 

cơ, hộp số 

và bôi trơn 

tổng hợp 

thải 

17 02 03 6,2 1.930 TĐ 2.870 

7 

Dầu nhiên 

liệu và dầu 

diesel thải 

17 06 01 8 2.390 TĐ - 

8 

Bao bì 

cứng thải 

bằng kim 

loại thải 

18 01 02 1,15 360 Súc rửa 210 

9 

Bao bì 

cứng thải 

bằng nhựa 

18 01 03 0,7 214 TĐ 130 

10 

Bao bì 

cứng thải 

bằng các 

vật liệu 

khác 

18 01 04 1,44 450 Súc rửa 310 

11 

Chất hấp 

thụ, Vật 

liệu lọc, giẻ 

lau, vải bảo 

vệ thải 

nhiễm 

18 02 01 4,13 1.290 TĐ 870 
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STT 
Tên chất 

thải 

Mã 

CTNH 

Khối 

lượng 

năm 

2025 

(kg/ngày) 

Khối 

lượng 

năm 

2025 

(kg/năm) 

Phương 

pháp 

xử lý 

Tổ chức, 

cá nhân 

tiếp 

nhận 

CTNH 

Khối 

lượng 

năm 

2024 

(kg/năm) 

thành phần 

nguy hại 

12 

Hóa chất và 

hồn hợp 

hóa chất 

phòng thí 

nghiệm thải 

19 05 02 1,73 540 TĐ 720 

13 
Pin, Ắc quy 

chì thải 
19 06 01 0,003 1 TC - 

 Tổng khối lượng 39,993 12.370  
 6.100 

(Nguồn: Công ty TNHH Grobest Industrial (Việt Nam)) 

5. Kết quả kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường đối với cơ sở: Không có 
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CHƯƠNG VI 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC 

MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải: 

Các công trình xử lý chất thải của Công ty đã được xác nhận hoàn thành theo Giấy 

xác nhận hoàn thành số 2819/GXN-UBND ngày 15/09/2014 do UBND tỉnh Đồng Nai cấp 

và Giấy xác nhận hoàn thành số 09/XN-KCNĐN ngày 28/01/2022 do Ban quản lý các Khu 

công nghiệp Đồng Nai cấp. Vì vậy, tại hồ sơ này Công ty không thực hiện Vận hành thử 

nghiệm. 

2.  Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định 

của pháp luật 

2.1 Chương trình quan trắc môi trường định kỳ: 

Công ty đề xuất chương trình quan trắc định kỳ hằng năm nhằm kiểm soát, đảm bảo 

hoạt động đúng quy định trong quá trình vận hành tại nhà máy: 

Bảng 33: Chương trình quan trắc môi trường định kỳ của cơ sở 

Nội 

dung 

giám sát 

Vị trí giám sát/lấy mẫu 

giám sát 

Tần suất 

giám sát 

Thông số giám 

sát 

Tiêu chuẩn so 

sánh/Quy định 

áp dụng 

Khí thải 

02 Ống thải sau 02 hệ 

thống xử lý bụi, mùi từ 

công đoạn nghiền và làm 

nguội 1 và 2. 

6 tháng/lần 

KT1, KT2: Lưu 

lượng, bụi, H2S, 

NH3 

QCVN 

19:2009/BTNMT 

Cột B  

 

02 Ống thải sau 02 hệ 

thống xử lý bụi, mùi từ 

công đoạn nén viên và 

sấy 1 và 2 

KT3, KT4: Lưu 

lượng, bụi, H2S, 

NH3 

01 Ống thải sau HTXL 

khí thải lò hơi 

KT5: Lưu lượng, 

bụi, CO, SO2, 

NOx  

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải: Không thuộc đối tượng. 

2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên tục, 

khác theo quy định pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ cơ sở:  
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Để kiểm soát tốt hơn chất lượng nước thải sau xử lý. Công ty xin giám sát định kỳ nước 
thải sau xử lý theo kế hoạch như sau: 

- Vị trí giám sát: 01vị trí tại hố ga đấu nối vào KCN Biên Hòa 2. 
- Thông số giám sát: pH, TSS, BOD5, COD, Tổng N, Tổng P, Tổng dầu mỡ khoáng, 

Amoni. 
- Tần suất giám sát: 1 năm/1 lần. 
- Quy chuẩn áp dụng: Tiêu chuẩn tiếp nhận của KCN Biên Hòa 2 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm 

Bảng 34: Bảng tổng hợp chi phí cho quan trắc 

STT Hạng mục Tổng vốn (VNĐ) 

1 Quan trắc môi trường định kỳ 200.000.000 

 Tổng 200.000.000 
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CHƯƠNG VII 

NỘI DUNG THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐÁP ỨNG TIÊU CHÍ MÔI 
TRƯỜNG ĐỂ ĐƯỢC XÁC NHẬN DỰ ÁN ĐẦU TƯ THUỘC DANH MỤC PHÂN 

LOẠI XANH (nếu có) 

Cơ sở không thuộc dự án đầu tư thuộc danh mục phân loại xanh 
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CHƯƠNG VIII 

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

Công ty TNHH Grobest Industrial (Việt Nam) – Chủ cơ sở xin cam kết: 

- Chúng tôi xin bảo đảm về độ trung thực của các số liệu, tài liệu trong các văn bản 

nêu trên. Nếu có gì sai phạm chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của 

Việt Nam. 

- Nghiêm túc thực hiện các biện pháp khống chế nguồn ô nhiễm phát sinh từ hoạt 

động của dự án theo đúng phương án kỹ thuật đã nêu trong báo cáo đề xuất cấp giấy phép 

môi trường này và những yêu cầu theo giấy phép môi trường.  

- Đảm bảo kinh phí đầu tư các công trình xử lý môi trường cũng như kinh phí thực 

hiện chương trình giám sát môi trường.  

- Đảm bảo các nguồn phát sinh chất thải do hoạt động của dự án nằm trong giới hạn 

cho phép của Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường: 

- Tiêu chuẩn vệ sinh lao động theo Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT; QCVN 

21:2016/BYT; QCVN 22:2016/BYT, QCVN 24:2016/BYT; QCVN 26:2016/BYT, QCVN 

02:2019/BYT, QCVN 03: 2019/BYT. 

▪ QCVN 07:2025/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy 

hại; 

▪ QCVN 26:2025/BNNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; 

▪ QCVN 27:2025/BNNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung; 

▪ QCVN 19:2024/BNNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp. 

▪ Giới hạn tiếp nhận nước thải của  KCN Biên Hoà II. 

- Đảm bảo việc quản lý chất thải rắn,  phế liệu, quy định về quản lý chất thải nguy 

hại, giám sát chất thải rắn và chất thải nguy hại phát sinh tuân thủ Nghị định 08/2022/NĐ-

CP ngày 10/01/2022,  Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 6/1/2025, Nghị định 48/2026/NĐ-

CP ngày 29/1/2026 của Chính Phủ và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022, 

Thông tư 07/2025/TT-BTNMT ngày 29/2/2025, Thông tư 09/2026/TT-BNNMT ngày 

29/1/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

- Thực hiện đầy đủ, đúng các nội dung của báo cáo giấy phép môi trường của Dự án 

đã được phê duyệt. 

- Có bộ phận chuyên môn đủ năng lực để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường. 

- Công khai thông tin, lưu giữ, cập nhật số liệu môi trường và báo cáo về việc thực 

hiện nội dung của giấy phép môi trường đã được phê duyệt của dự án. 

- Thực hiện chương trình giám sát môi trường định kỳ và nộp Báo cáo công tác bảo 

vệ môi trường định kỳ 01 lần/năm đến cơ quan nhà nước. 

- Trong quá trình hoạt động có yếu tố môi trường nào phát sinh chúng tôi sẽ trình 

báo ngay với các cơ quan quản lý môi trường địa phương và các cơ quan có chuyên môn để 

xử lý ngay nguồn ô nhiễm này./. 
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UBND TIN}-I DONG NAT CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
BAN QUAN LY Bc lap - Tir do  - Hnh phüc 

CAC KIIU CONG NGHIEP 
S:  Oq  /XN-KCNDN DngNai, ngày 2A tháng Oinàm 2022 

GIAY XAC NH4N 
HOAN THANH CONG TRINH BAO V MO! TRUNG 

ella dir an "Nhà may san xut thfrc an thlly hal san vói quy mô 230.000 
tn/näm" dlla Cong ty TNHH Grobest Industrial (Vit Nam) ti so 9, thrô'ng 

3A, KCN Biên Hôa II, thành ph Biên Hôa, tinh Bing Nai 

TRIYNG BAN BAN QUAN LY CAC KCN BONG NA! XAC NHAN: 

I. THONG TIN CHUNG YE DIf AN: 

1. Ten chü d an: Cong ty TNHH Grobest Industrial (Vit Nam). 

2. Dia chi: s 9, duèng 3A, KCN Biên Hôa II, thành ph Biên Hôa, tinh 
Dông Nai. 

3. Da dim hot dng d an: sê 9, duè'ng 3A, KCN Biên Hôa II, thành ph 
Biên Hôa, tinh Dong Nai. 

4.Diênthoai: 02513.993511; Fax: 02513.892210 

5. Giây ching nhn däng k doanh nghip, Ma s doanh nghip 3600456424 
do Si Kê hoçtch và Dâu tiz tinh Dông Nai cap lan dâu ngày 12/04/2000, cht'rng 
nhn thay dôi lan th.r tu ngày 02/01/2020. 

6. Giy chüng nh.n d.0 tu, Ma s dr an 7625236129, do Ban Quàn 1 các 
KCN Dông Nai cap, chüng nhn lan dâu ngày 12/04/2000, chüng nhn thay dôi 
ln thir mi.rii ngày 20/04/2020. 

7. Quyt djnh phê duyt báo cáo dánh giá tác dng môi trumg s 72/QD-
KCN ngày 30/03/2020 cho dr an "Nba may san xuât thic an thüy hãi san vâi quy 
mo 230.000 tânlnAm" tai so 9, duô'ng 3A, KCN Biên Hôa II, thãnh phô Biên Hôa, 
tinh Dông Nai. 

II. NO! DUNG XAC NHN: 

Xác nhn hoàn thành cong trInh bâo v môi trueing ph1ic vii giai don vn 
hành cüa dir an "Nhá may san xuât thirc an thüy hái san vó'i quy mô 230.000 
tânlnàm" cüa Cong ty TNHH Grobest Industrial (Vit Nam) ti so 9, dithng 3A, 
KCN Biên Hôa II, thành ph Biên Hôa, tinh Dông Nai. (Chi tiêt tai Phy lyc kern 

theo). 

III. TRACH NHIEM CUA CHU DIX AN: 

Tuân thu các quy djnh cña pháp luat  v báo v môi trung; thung xuyên 
vn hành và 1p nh.t k vn hành các cong trInh bâo v môi trithng dã nêu ti Phi 

Sc 26, Dithng 2A, KCN Biên HOa II, Thành phé Biên Hôa, tinh Dng Nai 
DT: (0251) 3893378-234 Fax: (0251) 3892379 
Email: bqIkcndongnai.gov.vn; diza@diza.vn Website: http://diza.dongnai.gov.vn  
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• A • A A A V A 7 A A 

1ic kern theo Giay xac nhan nay; thrc hin che d9 bao cao ye bao vç moi tnxong 
và chrong trInh giãm sat môi trithng theo quy djnh cüa pháp 1u.t. 

IV. TO CH1C THUC fflEN: 
Chü dir an dâ hoãn thãnh cong trInh báo v rnôi truông theo quy dnh cüa 

V A A • • P .# P A A 

phap luat. Giay xac nh?n nay la can cu de Ca quan co tham quyen hem tra, thanh 

tra ye báo v môi truông trong qua trinh hoat dng; duqc diu chinh cac cong 
trmnh báo v môi truàng theo quy djnh cüa pháp 1ut./. 
Noi nhn: KT. TRUNG BAN 
- UBND tinh (d báo cáo); PHO TR NG BAN 
- Sâ Tài nguyen và Môi trumg; 
- UBND thành phó Biên Hóa; 
- Cong ty TNHH Grobest Industrial 
(Vit Nam); 
- Luu VT, MT (NT). 
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PHU LVC 
(Kern theo Giá'y xác nhan s:  05  /XN-KC'NDN ngày/i"thángPlnam 2022 

cüa Ban Quán lj các KCN Dông Nai) 

1. Cong trInh thu gom và xtr 1 nu&c thai: 

1.1. H thng thu gom nu'&c thai, ntrfrc mu'a: 

H thng thu gom, thoát nuâc mua cüa dir an diã duçic xây dirng tách riêng 
v&i h thông thu gom, thoát rnrOc thai (nucc mua tir mái nhà các khu virc van 
phông, nhà xithng, khuôn viên,... duc thu gom theo dung ng Pvc 090 dn 
ye muong thoát ni.râc misa duqc xay drng bang be tong và có tm dan che d.y có 
be rng 600mm, sau do di.ra ye cong be tong 0800mm) và dâ dâu ni vào h thng 
thu gom nuâc mua cüa KCN Biên Hôa II ti 02 v trI trên duOng s 4A cña KCN. 

12. ác cong trInh xtr 1 ntthc thai: 

- 01 he thng xü l nuc thai vOi cOng sut 300 m3/ngày.dem d thu gom, 
xr l nuâc thai phát sinh tr sinh hot, san xuât và tü h thông xr l khI thai cüa 
là hai và h thông xir 1 khI thai cong doan  nghiên, ngui và cOng doan nén viên, 
say. Nuâc thai sau xir 1 du?c  dâu nôi vao h thông thu gom nuóc thai cüa KCN 
Biên Hàa II ti vj trI ho ga trên diRmg so 4A. 

Quy trInh xl lj nhu' sau: Nithc thai 9 B cha 9 Bé lang 9 B lQC 9 Be 
kht'r trüng 9 Dá'u ni vài h tho'ng thu gom nu&c thai cia KC'NBiên Hda II. 

- Cong trInh xü 1 nuàc thai cia duçc Si Tài nguyen và Môi tnthng tinh Dng 
Nai kiêm tra vâ thông báo kêt qua kiêm tra vic vn hành thi:r nghim các cOng 
trInh xü 1 chat thai cüa dir an theo vn bàn so 9785/STNMT-CCBVMT ngày 
29/12/2021 (kát qua quan träc châtthâi cüa chii dir an và kêt qua quan träc chat 
thai dôi chüng cho thây các thông so ô nhiêm phân tIch dt gii hn tiêp nhn cüa 
KcN). 

2. Cong trInh xtr I khI thai: 

- 08 h thng thu gom biii tr qua trInh ntp 1iu, cong sut quat hut 500 
m3/gRi. Quy trinh xz lj. nhw sau: Byi —> H thông thu gorn —* Thiêt bj lQC thi vái 
—* thoát ra môi tru&ng san xuát (không có óng thái). 

- 01 h thng xir 1 khI thai là ho'i, cong suit thit k 20.000 rn3/gi?i.Quy 
trInh xit l nhu' sau: KhI thai lô ho'i 9 Ong dan 9 Cyclone khô 9 Ongdan 9 
Tháp hâ'p thy ('ntthc lam lang byi & ngán lang cuói cing sê du'cic barn tuân hoàn 
vao tháp há'p thy dé' tiêp tyc th lj) 9 Ong dan quqt hit 9 Ong thoát thai ra môi 
trwô'ng. 

H thng nay dà ducic UBND tinh Dng Nai xác nhán hoàn thành tgi Giá'y 
xác nhán s 2819/GXN-UBND ngày 15/9/2014. 

- 02 h thng xi'r 1 bui, müi tir cOng dioan nghin, lam ngui, cong suât thiêt 
k 49.000 m3/giè'/h thng (trong do có 01 h thông cia duçic UBND tinh Dông 
Nai xác nhân hoàn thành tai Giy xác nhn s 2819/GXN-UBND ngày 15/9/2014) 
d xir l biii, müi cüa 09 day chuyn hin hu; 01 h thông lap d.t mâi xr 1 bi, 
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müi cho 04 day chuyn di,r phông tam  thai thay th cho 02 day chuyn mói (theo 
DTM). Quy trInh xir 1 nhu sau: 

+ Bii tü cong dogn nghin - Chyp hit - Cym thiê't bj lQC byi cylone + bc 

tzi vái 9 Quat h2t (1) 

+ Miti tit' cong doan lam nguói - Chyp hit 9 Qugt hit (2) 

(1) và (2) 9 H thng xt't l5 miti 9 Thoát thai ra mOi tru'&ng. 

- 02 h thng xr 1 bui, müi tü cong doan nén viên, sy cong suit thit k 
77.000 m3/gia/h thông (trong do có 01 h thông diâ duçic UBND tinh Dông Nai 
xác nh.n tai  Giây xác nhn so 2819/GXN-UBND ngày 15/9/2014) dê xr 1 biii, 
müi cüa 09 day chuyên hin hu; 01 h thông lap dt rnói xü 1 biii, müi cho 04 
day chuyn dr phOng tam  thai thay the cho 02 day chuyên mai (theo DTM). Quy 
trInh xir 1 nhu sau: 

+ Byi và mlii tli cOng dogn nén 9 May ne'n viên 9 C'hyp hit 9 Cyclone 9 
Cyclone 9 Qugt hit (49.000m3/gid) (1) 

+ Byi và mlii tic cOng doçin sc'y 9 May sc'y 9 Chyp hu't 9 Cyclone 9 Qugt 
hu't (28. 000m3/già) (2) 

(1) và (2) 9 H thO'ng xic l mlii 9 Thoát thai ra mOi tru'&ng. 

Cong trInh xir 1 khI thai diã ducic S Tài nguyen và Môi truang tinh Dng 
Nai kiêm tra vâ thông báo kêt qua kiêm tra vic v.n hành thr nghim các cong 
trmnh xir i chat thai cüa dir an theo van bàn so 9785/STNIMT-CCBVMT ngày 
29/12/2021 (kêt qua quan trãc chat thai cña chü dir an và kêt qua quan träc chat 
thai dôi chrng dat  quy chuân môi truang hin hành). 

3. Cong trInh, bin pháp lu'u giü cht thai rn thông thtrông: 

- Ch.t thai rn sinh hoat duçxc b trI, trang bj các thñng chira CO n.p dy d 
km giü. 

- 01 Khu luu gitt ch.t thai thông thu&ng, din tIch 120 m2. 

- Cong ty dã k hcip dng thu gom, vn chuyn và xr l ch.t thai sinh hoat, 
chat thai cong nghip thông thuông vó'i don v có chüc näng. 

4. Cong trInh hru gifr cht thai nguy hii (CTNH): 

- 01 khu 1uu gi CTNH, din tIch 96 m2  dä duçc dan nhãn, d.0 hiu cành 
báo CTNH tai kho chira. 

- Cong ty dâ duçic S& Tài nguyen và Môi tru&ng tinh Dng Nai cp S däng 
k chü nguôn thai chat thai nguy hai so 172/SDK-CCBVMT ngày 05/12/2012 ma 
QLCTNH: 75.00 1538.T (cap lan 2). 

- Cong ty dã k hçip dng thu gom, vn chuyn và xCr l CTNH vOi don v 
có chrc nàng theo quy djnh. 

5. Cong trinh, thih b1 phông ngü'a, frng phó siy c môi tru*ng Va CáC 
cong trInh bão v môi trtr&ng khác: 

- Cay xanh: Da b trI din tIch cay xanh theo báo cáo DTM duçic duyt. 
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- Phông chay chüa cháy: Dã duçc Phông cânh sat phông cháy chfta cháy - 
Cong an tinh Dông Nai có giây chi.rng nhn dü diêu kiin ye phông cháy và cha 
cháy so 307/PCCC/NT ngày 27/7/2011; 

- Cong ty có 1p dt h thng chp hut, thrmg ng d lam thông thoáng nha 
xuàng tr qua trInh in ma san phãm. 

6. Chtrorng trInh quan trãc môi tru*ng: 

6.1. Giám sat chat lu'çrng khI thai: 

- Vj trI: 01 dim tai  ng thai cUa h thng xü 1 khI thai là hGi. 

+ Tn suit giám sat: 03 tháng/1n. 

+ Thông s ô nhim giám sat: Liru hrçing, Bii, CO, SO2, NON. 

+ Quy chun so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT (cot B, Ky = 0,6; Kp theo 
tong luu luçing nguôn thai). 

- Vj trI: 01 dim tai  ng thai cüa h thng xu l mñi tr cong doan nghin và 
làmngui 1. 

+ Tn sut giám sat: 03 tháng/In 

+ Thông s ô nhim giám sat: Luu hrcmg, biii, H2S, NH3. 

+ Quy chun so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT (cOt  B, Ky = 0,6; Kp theo 
tong km krçing ngun thai); QCVN 20: 2009/BTNMT. 

- V trI: 01 dim ti éng thai cüa h thng xr l müi ttr cong doan nghin và 
lam ngui 2. 

+ Tn sut giám sat: 03 tháng/1.n 

+ Thông s: Lru lucing, biii, H2S, NH3. 

+ Quy chun so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT (cOt  B, Ky = 0,6; Kp theo 
tong luu luqng nguOn thai); QCVN 20: 2009/BTNMT. 

- Vj trI: 01 dim t.i ng thai cüa h thng xü 1 müi tr cong don nén viên 
và say 1. 

+ Tn sut giám sat: 03 thang/1.n 

+ Thông s: Urn lucng, biii, H2S, NH3. 

- Quy chun so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT (cOt  B, Ky = 0,6; Kp theo 
tong km lung nguOn thai); QCVN 20: 2009/BTNMT. 

- Vj trI: 01 dim ti ng thai cüa h thng xü l müi ti'r cong doan nén viên 
vàsây2. 

+ Tn sut giám sat: 03 tháng/lân 

+ Thông s: Luu lucmg, bii, H2S, NH3. 

+ Quy chu,n so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT (cOt  B, Ky = 0,6; Kp theo 
tong luu lucing nguOn thai); QCVN 20: 2009/BTNMT. 
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6.2 Giám sat chat krçrng ntro'c thai: 

- Vj trI: 01 dim ti h ga du ni vi h thêng thu gom nrncc thai cüa KCN 
BiênHôall. 

+ Tan sut giám sat: 03 tháng/ln. 

+ Thông s giám sat: Lru lucxng, pH, BUD5, COD, TSS, Amoni, Tng nito, 
Tong photpho, Tong dâu m khoang. 

+ Tiêu chun so sánh: Giói hn tip nhn nuic thai cUa KCN Biên Hôa II 
theo báo cáo DTM cüa KCN dã duyt. 

6.3 Giám sat cht thai rn, chat thai nguy hi: 

Giám sat khi luçmg cht thai rn phát sinh, phân djnh, phân 1oi cac 1oi 
chat thai ran phát sinh dé bào quãn theo quy djnh. 

7. H so' kern theo Giy xác nhn: 

H so d nghj xac nhn hoàn thành cong trInh bào v rnOi trtr&ng cüa Cong 
ty kern theo duçc Ban Quán 1 các KCN Dông Nai dóng dâu xác nhn trang bla 
và dâu giáp lai là b phQin không tách thi kern theo Giây xác nhn nay. 

8. Yêu cu khác: 

8.1. Trong qua trInh hoat dng, nu có sr c bt thu?mg xáy ra di vOi cong 
trInh báo v môi tru&ng hoc có sir thay dOi ni dung trong Giây xác nhn nay, 
chü dr an phài báo cáo bang van bàn dn co quan xác nh.n dê kjp thai xCr l ho.c 
diêu chinh cho phü hçip vâi thirc tiên. 

8.2. Chü dr an phâi thirc hin d.y dü các bin pháp phông ngi'ra sir c môi 
tr1xng va irng phó sr cô môi tnthng theo quy dnh tai  Diêu 108 và Diêu 109 cüa 
Lut Bâo v môi tru?Yng näm 2014. 

9. Lien quan diu khoãn chuyn tip: 

H so cüa Cong ty np tmc ngày 0 1/01/2022 nén ducic xir l theo quy djnh 
tai Khoân 1 Diêu 171 LuQtt Bào v môi trtthng 2020 vá Diêu 168 Nghj djnh so 
08/2022/ND-CP ngày 10/01/2022 cUa ChInh phü quy djnh ye chi tit mt so diu 
cüa Lu.t Bão v môi tru&ng. 

BAN QUAN L' CAC IUJU CONG NGHIP 



UBND TỈNH ĐỒNG NAI 
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

––––––––––––––– 

Số:            /STNMT-CCBVMT 

V/v thông báo kết quả kiểm tra việc  
VHTN các công trình xử lý chất thải 

của Công ty TNHH Grobest Industrial 
(Việt Nam) (hồ sơ 01 cửa) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

–––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Đồng Nai, ngày 29 tháng 12 năm 2021 

Kính gửi: Công ty TNHH Grobest Industrial (Việt Nam) 
(KCN Biên Hòa 2, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) 

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Văn bản số 01-BCQT/GROBEST 
(không có ngày tháng) của Công ty TNHH Grobest Industrial (Việt Nam) về 
việc thông báo kết quả quan trắc chất thải theo Kế hoạch vận hành thử nghiệm 
các công trình xử lý chất thải của Dự án “Nhà máy sản xuất thức ăn thủy hải sản 
với quy mô 230.000 tấn/năm”; 

Căn cứ quy định tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, 
hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường; kết quả kiểm tra việc vận hành thử 
nghiệm các công trình bảo vệ môi trường đối với Dự án “Nhà máy sản xuất thức 
ăn thủy hải sản với quy mô 230.000 tấn/năm” của Đoàn công tác được thành lập 
theo Quyết định số 318/QĐ-STNMT ngày 03/3/2021  của Sở Tài nguyên và Môi 
trường,  

Công ty TNHH Grobest Industrial (Việt Nam) (sau đây gọi tắt là Công ty) 
được Ban quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai phê duyệt Báo cáo đánh giá 
tác động môi trường tại Quyết định số 72/QĐ-KCNĐN ngày 30/3/2020; Công 
ty đã được Ban Quản lý các KCN Đồng Nai cấp Giấy phép xây dựng số 
18/GPXD ngày 14/5/2009. 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo kết quả kiểm tra việc vận hành thử 
nghiệm các công trình xử lý chất thải giai đoạn 1 của Dự án như sau: 

Công ty hiện đang hoạt động với 09 dây chuyền hiện hữu và dự kiến đưa 
vào sử dựng 04 dây chuyền dự phòng thay thế tạm thời cho 02 dây chuyền 
mới đã được Ban quản lý các KCN Đồng Nai chấp thuận tại văn bản số 
3212/KCNĐN-MT ngày 20/10/2020 và Ban Quản lý các KCN Đồng Nai ý 
kiến đối với đề nghị điều chỉnh nội dung báo cáo đánh giá tác động môi 
trường đã được phê duyệt của Công ty (Văn bản số 1066/KCNĐN-MT ngày 
14/4/2021). 

1. Hệ thống xử lý nước thải: 
1.1. Mạng lưới thu gom, thoát nước mưa 

Đã thực hiện tách riêng hệ thống thu gom, thoát nước mưa và nước thải. 

Nước mưa từ mái nhà xưởng, văn phòng và khuôn viên nhà máy được thu 
gom vào hệ thống thoát nước nội bộ của Công ty. Nước mưa sau cùng được đấu 
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nối vào hệ thống thoát nước mưa tập trung tại 02 vị trí trên đường 4A của KCN 
Biên Hòa 2 (kèm theo Biên bản đấu nối số 125/BB/PTKCN-KT ngày 
02/12/2004; Bản vẽ hoàn công hệ thống thoát nước mưa, nước thải). 

1.2. Công trình thu gom, xử lý nước thải: 
Nước thải phát sinh tại Công ty bao gồm: 
+ Nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh được xử lý qua bể tự hoại; nước thải 

từ nhà ăn được xử lý sơ bộ qua bể tách dầu (1) 
+ Nước thải từ hệ thống xử lý khí thải lò hơi được xử lý sơ bộ bằng các bể: 

bể lắng 1 (2) 
+ Nước thải từ 02 hệ thống xử lý khí thải bụi mùi (3) 
(1), (2), (3) được đưa về hệ thống xử lý nước thải công suất 300m3/ngày 

của Công ty để xử lý.  
Quy trình xử lý gồm các công đoạn chính như sau: Nước thải  Bể chứa 

 Bể lắng  Bể lọc  Bể khử trùng  đấu nối về hệ thống xử lý nước thải tập 
trung của KCN Biên Hòa 2. Qua đối chiếu, phù hợp với quy trình xử lý nước 
thải được nêu trong báo cáo ĐTM đã được phê duyệt. 

+ Hóa chất sử dụng: Clorine (1 kg/ngày) 

Thời điểm kiểm tra, lưu lượng nước thải đầu vào hệ thống xử lý nước 
thải khoảng 238,98 m3/ngày (đạt 80% công suất xử lý).  

(Hệ thống xử lý nước thải đã được UBND tỉnh Đồng Nai xác nhận hoàn 
thành tại văn bản số 2819/GXN-UBND ngày 15/9/2014; Có Bản vẽ hoàn công 
hệ thống xử lý nước thải, công suất 300m3/ngày, Biên bản tổng nghiệm thu 
hoàn thành xây dựng công trình đưa vào hoạt động). 

Theo Phiếu kết quả thử nghiệm số 977/2DV ngày 24/11/2024 đầu ra hệ 
thống XLKT (sau bể khử trùng, trước khi đưa về hố ga đấu nối nước thải với 
KCN Biên Hòa 2) do Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai 
thực hiện (mã số Vimcerts 003) cho thấy các thông số đo đạc phân tích đạt so 
với giới hạn tiếp nhận nước thải của KCN Biên Hòa 2. 

Công ty đã phối hợp Trung tâm Tư vấn Công nghệ môi trường (mã số 
Vimcerts 026) để thu và phân tích mẫu nước thải trong giai đoạn vận hành ổn 
định 07 ngày (từ ngày 08/11/2021 - 15/11/2021), cho thấy các thông số đo đạc 
phân tích đạt so với giới hạn tiếp nhận nước thải của KCN Biên Hòa 2. 

2. Đối với hệ thống xử lý bụi, khí thải: 
Công ty đã lắp đặt các hệ thống xử lý bụi và khí thải, cụ thể: 
2.1. 01 hệ thống xử lý khí thải lò hơi, công suất thiết kế 20.000 m3/giờ.  
Quy trình xử lý gồm các công đoạn chính như sau: Khí thải lò hơi  Ống 

dẫn  Cyclone khô  Ống dẫn  Tháp hấp thụ (nước làm lắng bụi ở ngăn 
lắng cuối cùng sẽ được bơm tuần hoàn vào tháp hấp thụ để tiếp tục xử lý)  
Ống dẫn quạt hút  Ống thoát thải ra môi trường. Qua đối chiếu, phù hợp với 
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quy trình xử lý nước thải được nêu trong báo cáo ĐTM đã được phê duyệt và đã 
được UBND tỉnh Đồng Nai xác nhận hoàn thành tại văn bản số 2819/GXN-
UBND ngày 15/9/2014. 

2.2. Hệ thống xử lý bụi, mùi từ công đoạn nghiền, làm nguội, công suất 
thiết kế 49.000 m3/giờ: 

- Tại thời điểm kiểm tra, Công ty có 02 hệ thống xử lý bụi, mùi từ công 
đoạn nghiền, làm nguội, công suất thiết kế 49.000 m3/giờ/hệ thống (trong đó có 
01 hệ thống hiện hữu đã được UBND tỉnh Đồng Nai xác nhận hoàn thành tại 
văn bản số 2819/GXN-UBND ngày 15/9/2014 để xử lý bụi, mùi của 09 dây 
chuyền hiện hữu; 01 hệ thống lắp đặt mới xử lý bụi, mùi cho 04 dây chuyền dự 
phòng tạm thời thay thế cho 02 dây chuyền mới. Quy trình xử lý gồm các công 
đoạn chính như sau: 

+ Bụi từ công đoạn nghiền  Chụp hút  Cụm thiết bị lọc bụi cylone + 
lọc túi vải  Quạt hút (1) 

+ Mùi từ công đoạn làm nguội  Chụp hút  Quạt hút (2) 

(1) và (2)  Hệ thống xử lý mùi  Thoát thải ra môi trường. Có phù hợp 
với quy trình xử lý bụi mùi được nêu trong báo cáo ĐTM đã được phê duyệt. 

Hệ thống sử dụng vi sinh EM bao gồm vi khuẩn cố định Nitơ, xạ khuẩn, 
Rhodo Bacterria, Nấm nem, Bacillus, vi khuẩn lactic và vi khuẩn tổng hợp (5,6 
m3/tháng). 

2.3. Hệ thống xử lý bụi, mùi từ công đoạn nén viên, sấy công suất thiết 
kế 77.000 m3/giờ: 

- Tại thời điểm kiểm tra 02 hệ thống xử lý bụi, mùi từ công đoạn nén viên, 
sấy công suất thiết kế 77.000 m3/giờ/hệ thống (trong đó có 01 hệ thống đã được 
UBND tỉnh Đồng Nai xác nhận hoàn thành tại văn bản số 2819/GXN-UBND 
ngày 15/9/2014 để xử lý bụi, mùi của 09 dây chuyền hiện hữu; 01 hệ thống lắp 
đặt mới xử lý bụi, mùi cho 04 dây chuyền dự phòng tạm thời thay thế cho 02 
dây chuyền mới (theo ĐTM)). Quy trình xử lý gồm các công đoạn chính như 
sau:  

+ Bụi và mùi từ công đoạn nén  Máy nén viên  Chụp hút  Cyclone 
 Cyclone  Quạt hút (1) 

+ Bụi và mùi từ công đoạn sấy  Máy sấy  Chụp hút  Cyclone  
Quạt hút (2) 

(1) và (2)  Hệ thống xử lý mùi  Thoát thải ra môi trường. Qua đối 
chiếu, phù hợp với quy trình xử lý bụi, mùi được nêu trong báo cáo ĐTM đã 
được phê duyệt. 

Hệ thống sử dụng vi sinh EM bao gồm vi khuẩn cố định Nitơ, xạ khuẩn, 
Rhodo Bacterria, Nấm nem, Bacillus, vi khuẩn lactic và vi khuẩn tổng hợp (5,8 
m3/tháng). 
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Theo Phiếu kết quả thử nghiệm số 959/3DV, 959/4DV và 960/6DV ngày 
24/11/2021 đối với 03 mẫu khí thải đầu ra của hệ thống xử lý bụi, mùi từ công 
đoạn nghiền, làm nguội, công suất 49.000 m3/giờ (hệ thống 5) (hệ thống mới), 
hệ thống xử lý bụi, mùi từ công đoạn nén viên, sấy, công suất 77.000 m3/giờ (hệ 
thống 6) (hệ thống mới) và Hệ thống xử lý khí thải lò hơi công suất 
20.000m3/giờ do Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai thực 
hiện (mã số Vimcerts 003) cho thấy các thông số đo đạc phân tích đạt so với 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ 
QCVN 20:2009/BTNMT và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 
nghiệp đối với một số chất vô cơ QCVN19:2009/BTNMT Cột B, Kv=0.6, 
Kp=0.8. 

Công ty đã phối hợp Trung tâm Tư vấn Công nghệ môi trường (mã số 
Vimcerts 026) để thu và phân tích mẫu khí thải trong giai đoạn vận hành ổn định 
07 ngày (từ ngày 08/11/2021 - 15/11/2021), cho thấy các thông số đo đạc phân 
tích đạt so với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một 
số chất hữu cơ QCVN 20:2009/BTNMT và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí 
thải công nghiệp đối với một số chất vô cơ QCVN19:2009/BTNMT Cột B, 
Kv=0.6, Kp=0.8. 

3. Công trình xử lý, lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường. 

Có bố trí khu lưu chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường có mái che, 
tường bao xung quanh, nền bê tông, diện tích khoảng 120m2 đảm bảo theo quy 
định tại điểm A, Phụ lục III, Mục III Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 
13/5/2019 của Chính phủ. 

4. Công trình xử lý, lưu giữ chất thải nguy hại 
Có bố trí khu vực lưu giữ chất thải nguy hại, diện tích khoảng 96 m2, có 

thực hiện phân loại, có thực hiện dán nhãn, mã CTNH, thiết bị chuyên dụng để 
lưu chứa CTNH, có bố trí gờ rãnh thu gom, vật liệu hấp phụ trong trường hợp 
tràn đổ, có bố trí thiết bị phòng cháy chữa cháy đáp ứng theo hướng dẫn tại phụ 
lục 2A thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường. 

5. Công trình xử lý, lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt 

Công ty sử dụng thùng chứa 20 lít, 120 lít và 02 thùng chứa 660 lít có nắp 
đậy để lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt đảm bảo theo quy định tại điểm A, Phụ 
lục III, Mục III Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ. 

6. Công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường: 
Hạng mục công trình Phòng cháy chữa cháy: hệ thống PCCC của Công ty đã 

được Công an tỉnh Đồng Nai thẩm duyệt theo văn bản chấp thuận số 309/PC23 
ngày 30/7/2006; văn bản nghiệm thu hệ thống PCCC số 307/PCCC/NT ngày 
27/7/2011; văn bản nghiệm thu hệ thống PCCC số 239/SPCCC-PC ngày 
23/8/2012. 
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Căn cứ kết quả kiểm tra việc vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ 
môi trường như nêu trên, cho thấy Dự án đã đủ điều kiện để được kiểm tra, xác 
nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường. 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo để Công ty TNHH Grobest 
Industrial (Việt Nam) được biết, làm căn cứ triển khai các bước tiếp theo, đảm 
bảo tuân thủ đúng các quy định về bảo vệ môi trường./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Ban Quản lý các khu công nghiệp;  
- Lưu: VT, CCBVMT (05b). 
D:HaiYen\PNV\VHTN\2021.Grobest.M11 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
Trần Trọng Toàn 

 

























































































































































































 

Đơn vị cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử: Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông - VNPT Vinaphone, MST:0106869738, Điện thoại:18001260

11.500 90.735.000

90.735.000

Thuế suất GTGT: 5% 4.536.750

95.271.750

Số tiền viết bằng chữ: Chín mươi lăm triệu, hai trăm bảy mươi mốt nghìn, bảy trăm năm mươi đồng

STT Tên hàng hóa, dịch vụ 
Đơn 
vị 

tính
Số lượng Đơn giá Thành tiền 

1 2 3 4 5 6=4x5
1 Tiền nước từ ngày 25/12/2025 đến ngày 26/01/2026 m3 7.890

Cộng tiền hàng:

Tiền thuế GTGT:

Tổng cộng tiền thanh toán:

(Cần kiểm tra đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)
Hóa đơn điện tử được tra cứu tại https://sonadezilongbinh-tt78.vnpt-invoice.com.vn Mã tra cứu : 161571001C26TLB171809858

Địa chỉ : Số 1, Đường 3A, KCN Biên Hòa 2, Phường Long Hưng, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Mã số thuế : 3 6 0 1 8 6 7 6 9 9
Số tài khoản : 111 0000 13150 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh KCN Biên Hòa

6720295716 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Nam Đồng Nai
Điện thoại : 0251. 3834700  Email: info@szb.com.vn      Website: www.szb.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH 

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Ngày 27   tháng 01   năm 2026

Mã của cơ quan thuế:0046EF9839690448D9A7C1484F4C794D13

Ký hiệu : 1C26TLB

Số : 171

:Họ tên người mua hàng  

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH GROBEST INDUSTRIAL VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 9, đường 3A, KCN Biên Hoà 2, Phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai

Mã số thuế: 3600456424 Hình thức thanh toán: Chuyển khoản

 
Signature Valid
Ký bởi: CN=CỤC THUẾ,O=BỘ TÀI CHÍNH,L=Hà
Nội,C=VN
Ký ngày: 27/ 01/ 202615:35:03

Signature Valid
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI
LONG BÌNH
Ký ngày: 27/ 01/ 202615:35:00

Người mua hàng Cơ quan thuế Người bán hàng
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

https://sonadezilongbinh-tt78.vnpt-invoice.com.vn


 

Đơn vị cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử: Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông - VNPT Vinaphone, MST:0106869738, Điện thoại:18001260

11.500 83.973.000

83.973.000

Thuế suất GTGT: 5% 4.198.650

88.171.650

Số tiền viết bằng chữ: Tám mươi tám triệu, một trăm bảy mươi mốt nghìn, sáu trăm năm mươi đồng

STT Tên hàng hóa, dịch vụ 
Đơn 
vị 

tính
Số lượng Đơn giá Thành tiền 

1 2 3 4 5 6=4x5
1 Tiền nước từ ngày 26/01/2026 đến ngày 25/02/2026 m3 7.302

Cộng tiền hàng:

Tiền thuế GTGT:

Tổng cộng tiền thanh toán:

(Cần kiểm tra đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)
Hóa đơn điện tử được tra cứu tại https://sonadezilongbinh-tt78.vnpt-invoice.com.vn Mã tra cứu : 161571001C26TLB405984945

Địa chỉ : Số 1, Đường 3A, KCN Biên Hòa 2, Phường Long Hưng, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Mã số thuế : 3 6 0 1 8 6 7 6 9 9
Số tài khoản : 111 0000 13150 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh KCN Biên Hòa

6720295716 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Nam Đồng Nai
Điện thoại : 0251. 3834700  Email: info@szb.com.vn      Website: www.szb.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH 

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Ngày 26   tháng 02   năm 2026

Mã của cơ quan thuế:00AF5AB32E94A54FABA54276DFEFE7D0C4

Ký hiệu : 1C26TLB

Số : 405

:Họ tên người mua hàng  

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH GROBEST INDUSTRIAL VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 9, đường 3A, KCN Biên Hoà 2, Phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai

Mã số thuế: 3600456424 Hình thức thanh toán: Chuyển khoản

 
Signature Valid
Ký bởi: CN=CỤC THUẾ,O=BỘ TÀI CHÍNH,L=Hà
Nội,C=VN
Ký ngày: 26/ 02/ 202615:20:35

Signature Valid
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI
LONG BÌNH
Ký ngày: 26/ 02/ 202615:20:32

Người mua hàng Cơ quan thuế Người bán hàng
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

https://sonadezilongbinh-tt78.vnpt-invoice.com.vn


 

Đơn vị cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử: Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông - VNPT Vinaphone, MST:0106869738, Điện thoại:18001260

11.500 80.983.000

80.983.000

Thuế suất GTGT: 5% 4.049.150

85.032.150

Số tiền viết bằng chữ: Tám mươi lăm triệu, không trăm ba mươi hai nghìn, một trăm năm mươi đồng

STT Tên hàng hóa, dịch vụ 
Đơn 
vị 

tính
Số lượng Đơn giá Thành tiền 

1 2 3 4 5 6=4x5
1 Tiền nước từ ngày 25/02/2026 đến ngày 25/03/2026 m3 7.042

Cộng tiền hàng:

Tiền thuế GTGT:

Tổng cộng tiền thanh toán:

(Cần kiểm tra đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)
Hóa đơn điện tử được tra cứu tại https://sonadezilongbinh-tt78.vnpt-invoice.com.vn Mã tra cứu : 161571001C26TLB618527490

Địa chỉ : Số 1, Đường 3A, KCN Biên Hòa 2, Phường Long Hưng, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Mã số thuế : 3 6 0 1 8 6 7 6 9 9
Số tài khoản : 111 0000 13150 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh KCN Biên Hòa

6720295716 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Nam Đồng Nai
Điện thoại : 0251. 3834700  Email: info@szb.com.vn      Website: www.szb.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH 

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Ngày 25   tháng 03   năm 2026

Mã của cơ quan thuế:00275B9EDB57E949909A89DC48B0C71694

Ký hiệu : 1C26TLB

Số : 618

:Họ tên người mua hàng  

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH GROBEST INDUSTRIAL VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 9, đường 3A, KCN Biên Hoà 2, Phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai

Mã số thuế: 3600456424 Hình thức thanh toán: Chuyển khoản

 
Signature Valid
Ký bởi: CN=CỤC THUẾ,O=BỘ TÀI CHÍNH,L=Hà
Nội,C=VN
Ký ngày: 25/ 03/ 202616:04:55

Signature Valid
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI
LONG BÌNH
Ký ngày: 25/ 03/ 202616:04:51

Người mua hàng Cơ quan thuế Người bán hàng
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

https://sonadezilongbinh-tt78.vnpt-invoice.com.vn


 

Đơn vị cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử: Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông - VNPT Vinaphone, MST:0106869738, Điện thoại:18001260

11.500 104.765.000

104.765.000
Thuế suất GTGT: 5% 5.238.250

110.003.250

Số tiền viết bằng chữ: Một trăm mười triệu, không trăm linh ba nghìn, hai trăm năm mươi đồng

STT Tên hàng hóa, dịch vụ 
Đơn 
vị 

tính
Số lượng Đơn giá Thành tiền 

1 2 3 4 5 6=4x5
1 Tiền nước từ ngày 25/03/2026 đến ngày 28/04/2026 m3 9.110

Cộng tiền hàng:
Tiền thuế GTGT:
Tổng cộng tiền thanh toán:

(Cần kiểm tra đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)
Hóa đơn điện tử được tra cứu tại https://sonadezilongbinh-tt78.vnpt-invoice.com.vn Mã tra cứu : 161571001C26TLB849578350

Địa chỉ : Số 1, Đường 3A, KCN Biên Hòa 2, Phường Long Hưng, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Mã số thuế : 3 6 0 1 8 6 7 6 9 9
Số tài khoản : 111 0000 13150 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh KCN Biên Hòa

6720295716 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Nam Đồng Nai
Điện thoại : 0251. 3834700  Email: info@szb.com.vn      Website: www.szb.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH 

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Ngày 29   tháng 04   năm 2026

Mã của cơ quan thuế:00221005558CE94581815731FD6A02B255

Ký hiệu : 1C26TLB

Số : 849

:Họ tên người mua hàng  

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH GROBEST INDUSTRIAL VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 9, đường 3A, KCN Biên Hoà 2, Phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai

Mã số thuế: 3600456424 Hình thức thanh toán: Chuyển khoản

Mã ĐVQHNS :  

 
Signature Valid
Ký bởi: CN=CỤC THUẾ,O=BỘ TÀI CHÍNH,L=Hà
Nội,C=VN
Ký ngày: 29/ 04/ 202614:55:59

Signature Valid
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI
LONG BÌNH
Ký ngày: 29/ 04/ 202614:55:41

Người mua hàng Cơ quan thuế Người bán hàng
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

https://sonadezilongbinh-tt78.vnpt-invoice.com.vn


 

Đơn vị cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử: Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông - VNPT Vinaphone, MST:0106869738, Điện thoại:18001260

11.500 72.174.000

72.174.000
Thuế suất GTGT: 5% 3.608.700

75.782.700

Số tiền viết bằng chữ: Bảy mươi lăm triệu, bảy trăm tám mươi hai nghìn, bảy trăm đồng

STT Tên hàng hóa, dịch vụ 
Đơn 
vị 

tính
Số lượng Đơn giá Thành tiền 

1 2 3 4 5 6=4x5
1 Tiền nước từ ngày 28/04/2026 đến ngày 25/05/2026 m3 6.276

Cộng tiền hàng:
Tiền thuế GTGT:
Tổng cộng tiền thanh toán:

(Cần kiểm tra đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)
Hóa đơn điện tử được tra cứu tại https://sonadezilongbinh-tt78.vnpt-invoice.com.vn Mã tra cứu : 161571001C26TLB1063352041

Địa chỉ : Số 1, Đường 3A, KCN Biên Hòa 2, Phường Long Hưng, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
Mã số thuế : 3 6 0 1 8 6 7 6 9 9
Số tài khoản : 111 0000 13150 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh KCN Biên Hòa

6720295716 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Nam Đồng Nai
Điện thoại : 0251. 3834700  Email: info@szb.com.vn      Website: www.szb.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH 

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Ngày 26   tháng 05   năm 2026

Mã của cơ quan thuế:003F84F0ED22CE4476899C445F0A75DA46

Ký hiệu : 1C26TLB

Số : 1063

:Họ tên người mua hàng  

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH GROBEST INDUSTRIAL (VIỆT NAM)

Địa chỉ: Số 9, đường 3A, KCN Biên Hoà 2, Phường Long Hưng, TP. Đồng Nai, Việt Nam

Mã số thuế: 3600456424 Hình thức thanh toán: Chuyển khoản

Mã ĐVQHNS :  

 
Signature Valid
Ký bởi: CN=CỤC THUẾ,O=BỘ TÀI CHÍNH,L=Hà
Nội,C=VN
Ký ngày: 26/ 05/ 202615:59:08

Signature Valid
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI
LONG BÌNH
Ký ngày: 26/ 05/ 202615:59:05

Người mua hàng Cơ quan thuế Người bán hàng
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

https://sonadezilongbinh-tt78.vnpt-invoice.com.vn


HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K26TBA

Số (No): 75804

Ngày (Date) 11 tháng (month) 01 năm (year) 2026

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC
MIỀN NAM TNHH
Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-067

Địa chỉ (Address): Số 01, Khu phố 1, đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Tam Hiệp, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001006-19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY

ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH - Số TK: 1301000525007 - Tại NH: Ngân hàng TMCP An Bình

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Grobest Industrial (Việt Nam)

Mã số thuế (Tax code): 3600456424 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Số 9, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, Phường Long Hưng, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PK11000012193

Số tài khoản(Account No):907.13.000165.8.00 Tại NH TMCP Ngoại thương Việt Nam

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 1 năm 2026 từ ngày 01/01/2026 đến

ngày 10/01/2026
kWh 278.471 - 561.264.216

 (kèm theo bảng kê số 1610454525 ngày 11 tháng 01 năm

2026 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 561.264.216

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 44.901.137

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
606.165.353

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Sáu trăm linh sáu triệu một trăm sáu mươi lăm nghìn ba trăm năm mươi ba đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI -
CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN
NAM TNHH
Ngày ký: 11/ 01/ 2026   10:04:18

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K26TBA

Số (No): 222118

Ngày (Date) 11 tháng (month) 02 năm (year) 2026

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC
MIỀN NAM TNHH
Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-067

Địa chỉ (Address): Số 01, Khu phố 1, đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Tam Hiệp, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001006-19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY

ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH - Số TK: 1301000525007 - Tại NH: Ngân hàng TMCP An Bình

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Grobest Industrial (Việt Nam)

Mã số thuế (Tax code): 3600456424 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Số 9, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, Phường Long Hưng, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PK11000012193

Số tài khoản(Account No):907.13.000165.8.00 Tại NH TMCP Ngoại thương Việt Nam

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 2 năm 2026 từ ngày 01/02/2026 đến

ngày 10/02/2026
kWh 437.933 - 870.389.190

 (kèm theo bảng kê số 1620465889 ngày 11 tháng 02 năm

2026 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 870.389.190

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 69.631.135

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
940.020.325

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Chín trăm bốn mươi triệu không trăm hai mươi nghìn ba trăm hai mươi lăm đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI -
CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN
NAM TNHH
Ngày ký: 11/ 02/ 2026   08:27:50

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K26TBA

Số (No): 368148

Ngày (Date) 11 tháng (month) 03 năm (year) 2026

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC
MIỀN NAM TNHH
Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-067

Địa chỉ (Address): Số 01, Khu phố 1, đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Tam Hiệp, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001006-19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY

ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH - Số TK: 1301000525007 - Tại NH: Ngân hàng TMCP An Bình

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Grobest Industrial (Việt Nam)

Mã số thuế (Tax code): 3600456424 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Số 9, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, Phường Long Hưng, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PK11000012193

Số tài khoản(Account No):907.13.000165.8.00 Tại NH TMCP Ngoại thương Việt Nam

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 3 năm 2026 từ ngày 01/03/2026 đến

ngày 10/03/2026
kWh 289.539 - 587.735.237

 (kèm theo bảng kê số 1630215888 ngày 11 tháng 03 năm

2026 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 587.735.237

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 47.018.819

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
634.754.056

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Sáu trăm ba mươi bốn triệu bảy trăm năm mươi bốn nghìn không trăm năm mươi sáu đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI -
CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN
NAM TNHH
Ngày ký: 11/ 03/ 2026   08:48:28

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K26TBA

Số (No): 514631

Ngày (Date) 11 tháng (month) 04 năm (year) 2026

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC
MIỀN NAM TNHH
Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-067

Địa chỉ (Address): Số 01, Khu phố 1, đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Tam Hiệp, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001006-19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY

ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH - Số TK: 1301000525007 - Tại NH: Ngân hàng TMCP An Bình

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Grobest Industrial (Việt Nam)

Mã số thuế (Tax code): 3600456424 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Số 9, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, Phường Long Hưng, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PK11000012193

Số tài khoản(Account No):907.13.000165.8.00 Tại NH TMCP Ngoại thương Việt Nam

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 4 năm 2026 từ ngày 01/04/2026 đến

ngày 10/04/2026
kWh 446.215 - 906.207.411

 (kèm theo bảng kê số 1639928273 ngày 11 tháng 04 năm

2026 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 906.207.411

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 72.496.593

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
978.704.004

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Chín trăm bảy mươi tám triệu bảy trăm linh bốn nghìn không trăm linh bốn đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI -
CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN
NAM TNHH
Ngày ký: 11/ 04/ 2026   10:42:10

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K26TBA

Số (No): 76085

Ngày (Date) 21 tháng (month) 01 năm (year) 2026

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC
MIỀN NAM TNHH
Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-067

Địa chỉ (Address): Số 01, Khu phố 1, đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Tam Hiệp, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001006-19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY

ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH - Số TK: 1301000525007 - Tại NH: Ngân hàng TMCP An Bình

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Grobest Industrial (Việt Nam)

Mã số thuế (Tax code): 3600456424 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Số 9, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, Phường Long Hưng, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PK11000012193

Số tài khoản(Account No):907.13.000165.8.00 Tại NH TMCP Ngoại thương Việt Nam

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 1 năm 2026 từ ngày 11/01/2026 đến

ngày 20/01/2026
kWh 275.298 - 567.318.117

 (kèm theo bảng kê số 1610576242 ngày 21 tháng 01 năm

2026 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 567.318.117

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 45.385.449

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
612.703.566

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Sáu trăm mười hai triệu bảy trăm linh ba nghìn năm trăm sáu mươi sáu đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI -
CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN
NAM TNHH
Ngày ký: 21/ 01/ 2026   10:38:33

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K26TBA

Số (No): 222381

Ngày (Date) 21 tháng (month) 02 năm (year) 2026

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC
MIỀN NAM TNHH
Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-067

Địa chỉ (Address): Số 01, Khu phố 1, đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Tam Hiệp, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001006-19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY

ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH - Số TK: 1301000525007 - Tại NH: Ngân hàng TMCP An Bình

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Grobest Industrial (Việt Nam)

Mã số thuế (Tax code): 3600456424 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Số 9, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, Phường Long Hưng, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PK11000012193

Số tài khoản(Account No):907.13.000165.8.00 Tại NH TMCP Ngoại thương Việt Nam

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 2 năm 2026 từ ngày 11/02/2026 đến

ngày 20/02/2026
kWh 203.918 - 401.824.653

 (kèm theo bảng kê số 1620594182 ngày 21 tháng 02 năm

2026 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 401.824.653

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 32.145.972

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
433.970.625

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bốn trăm ba mươi ba triệu chín trăm bảy mươi nghìn sáu trăm hai mươi lăm đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI -
CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN
NAM TNHH
Ngày ký: 21/ 02/ 2026   09:54:13

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K26TBA

Số (No): 368426

Ngày (Date) 21 tháng (month) 03 năm (year) 2026

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC
MIỀN NAM TNHH
Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-067

Địa chỉ (Address): Số 01, Khu phố 1, đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Tam Hiệp, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001006-19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY

ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH - Số TK: 1301000525007 - Tại NH: Ngân hàng TMCP An Bình

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Grobest Industrial (Việt Nam)

Mã số thuế (Tax code): 3600456424 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Số 9, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, Phường Long Hưng, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PK11000012193

Số tài khoản(Account No):907.13.000165.8.00 Tại NH TMCP Ngoại thương Việt Nam

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 3 năm 2026 từ ngày 11/03/2026 đến

ngày 20/03/2026
kWh 385.551 - 778.747.534

 (kèm theo bảng kê số 1630353169 ngày 21 tháng 03 năm

2026 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 778.747.534

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 62.299.803

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
841.047.337

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Tám trăm bốn mươi mốt triệu không trăm bốn mươi bảy nghìn ba trăm ba mươi bảy đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI -
CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN
NAM TNHH
Ngày ký: 21/ 03/ 2026   09:28:31

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K26TBA

Số (No): 139005

Ngày (Date) 01 tháng (month) 02 năm (year) 2026

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC
MIỀN NAM TNHH
Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-067

Địa chỉ (Address): Số 01, Khu phố 1, đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Tam Hiệp, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001006-19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY

ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH - Số TK: 1301000525007 - Tại NH: Ngân hàng TMCP An Bình

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Grobest Industrial (Việt Nam)

Mã số thuế (Tax code): 3600456424 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Số 9, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, Phường Long Hưng, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PK11000012193

Số tài khoản(Account No):907.13.000165.8.00 Tại NH TMCP Ngoại thương Việt Nam

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 3 tháng 1 năm 2026 từ ngày 21/01/2026 đến

ngày 31/01/2026
kWh 493.543 - 983.266.736

 (kèm theo bảng kê số 1617644229 ngày 01 tháng 02 năm

2026 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 983.266.736

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 78.661.339

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
1.061.928.075

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Một tỷ không trăm sáu mươi mốt triệu chín trăm hai mươi tám nghìn không trăm bảy mươi lăm đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI -
CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN
NAM TNHH
Ngày ký: 01/ 02/ 2026   14:23:33

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K26TBA

Số (No): 285212

Ngày (Date) 01 tháng (month) 03 năm (year) 2026

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC
MIỀN NAM TNHH
Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-067

Địa chỉ (Address): Số 01, Khu phố 1, đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Tam Hiệp, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001006-19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY

ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH - Số TK: 1301000525007 - Tại NH: Ngân hàng TMCP An Bình

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Grobest Industrial (Việt Nam)

Mã số thuế (Tax code): 3600456424 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Số 9, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, Phường Long Hưng, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PK11000012193

Số tài khoản(Account No):907.13.000165.8.00 Tại NH TMCP Ngoại thương Việt Nam

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 3 tháng 2 năm 2026 từ ngày 21/02/2026 đến

ngày 28/02/2026
kWh 281.796 - 553.403.088

 (kèm theo bảng kê số 1626727987 ngày 01 tháng 03 năm

2026 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 553.403.088

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 44.272.247

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
597.675.335

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Năm trăm chín mươi bảy triệu sáu trăm bảy mươi lăm nghìn ba trăm ba mươi lăm đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI -
CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN
NAM TNHH
Ngày ký: 01/ 03/ 2026   16:36:38

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K26TBA

Số (No): 431411

Ngày (Date) 01 tháng (month) 04 năm (year) 2026

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC
MIỀN NAM TNHH
Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-067

Địa chỉ (Address): Số 01, Khu phố 1, đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Tam Hiệp, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001006-19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY

ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH - Số TK: 1301000525007 - Tại NH: Ngân hàng TMCP An Bình

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Grobest Industrial (Việt Nam)

Mã số thuế (Tax code): 3600456424 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Số 9, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, Phường Long Hưng, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PK11000012193

Số tài khoản(Account No):907.13.000165.8.00 Tại NH TMCP Ngoại thương Việt Nam

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 3 tháng 3 năm 2026 từ ngày 21/03/2026 đến

ngày 31/03/2026
kWh 460.087 - 917.806.739

 (kèm theo bảng kê số 1636806162 ngày 01 tháng 04 năm

2026 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 917.806.739

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 73.424.539

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
991.231.278

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Chín trăm chín mươi mốt triệu hai trăm ba mươi mốt nghìn hai trăm bảy mươi tám đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI -
CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN
NAM TNHH
Ngày ký: 01/ 04/ 2026   13:37:13

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010

































































































































































































































































































SÔ PKQ:

07690/2025/PKQ

VIỆN MÔI TRƯỜNG & TẢI NGUYÊN

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG
PTN PHÂN TÍCH & KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

(VIMCERTS 077)

Tên khách hàng :

Địa chỉ :

Vị trí lấy mẫu :

Trụ sở chính: 142 Tô Hiển Thành, P. Diên Hồng, Tp.HCM

Địa chỉ PTN: Khu đô thị Đại Học Quốc Gia,

P. Đông Hòa, Tр. HCM

Tel: 028.2252.4567 - Hotline: 0799435426

Email: ketquacefinea@gmail.com

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

CÔNG TY TNHH GROBEST INDUSTRIAL (VIỆT NAM)

Số 9, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, phường Long Hưng,
tỉnh Đông Nai

Kí hiệu mâu:

25.2920.KT1-3

Ngày lấy mẫu: 20/08/2025

Loại mẫu : Khí thải

25.2920.KT1: tại ống thải của hệ thống xử lý mùi từ công đoạn nghiền và làm nguội 1

25.2920.KT2: tại ổng thải của hệ thống xử lý mùi từ công đoạn nghiền và làm nguội 2

25.2920.KT3: tại ống thải của hệ thống xử lý mùi từ công đoạn nén viên và sây 1

TT Chỉ tiêu Phương Kêt quả
Đơn vị

QCVN
19:2009/BTNMT

pháp thử
25.2920.KT1 25.2920.KT2 25.2920.KT3 Cmax

Lưu
Nm³/h US EPA 02 22.750

lượng(6)

Bụi tông
2

(PM)(b)
mg/Nm³ US EPA 05 19,7

37.588

23,1

15.097

15,9 96

3 NH3(6) mg/Nm³
JIS K

0099:2020

KPH KPH KPH
24

(LOD=1) (LOD=1) (LOD=1)

4 H2S(b) mg/Nm³
JIS K

1,22 1,08
0108:2010

3,13 3,6

Ghi chú:

1. (b)- Thông số đã được Bộ Nông nghiệp và Môi trường công nhận (Số hiệu VIMCERTS 077);
2. QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuânchuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ
3. Cmax: Cột B: Kp=0,8 và Kv=0,6
4. Thông tin tên khách hàng và mẫu thử được ghi trên phiều kết quả này theo yêu cầu khách hàng;i

5. Các kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mầu thử/tại thời điêm đo;
6 Thi cio7 k te ấ
6. Thời gian lưu mẫu: 7 ngày kể từ ngày trả kết quả đổi với mẫu đất, nước, bùn, chất thải, không lưu đổi với mẫu khí, vi sinh;
7. Không được trích sao một phần hoặc toàn bô phiếu kết quả thử nghiêm nếu không có sư đồi7. Không được trích sao một phân hoặc toàn bộ phiều kêt quả thử nghiệm nêu không có sự đông ý của Trung tâm Công nghệ Môi trường.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 08 năm 2025

Phụ trách kỹ thuật Trưởng phòng PTN

KS. Trần Thị Phương Linh ThS. Phan Thị Hoài Trinh

BM 19.02/01

Giám đốc

KỐC GIA TP.HО
TР.НА

C

TRLING TÀM

LCÔNG NGHE
MOITRUONG

TS. Nguyền Như Hiền

Ngày ban hành: 01/06/2012 Trang: 1/1



SÔ PKQ:

07691/2025/PKQ

VIỆN MÔI TRƯỜNG & TẢI NGUYÊN
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG
PTN PHÂN TÍCH & KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

(VIMCERTS 077)

Trụ sở chính: 142 Tô Hiến Thành, P. Diên Hồng, Tp.HCM
Địa chỉ PTN: Khu đô thị Đại Học Quốc Gia,

P. Đông Hòa, Tр. HCM

Tel: 028.2252.4567 - Hotline: 0799435426

Email: ketquacefinea@gmail.com

PHIẾU KÉT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Kí hiệu mẩu:

25.2920.KТ4-5

Tên khách hàng Π CÔNG TY TNHH GROBEST INDUSTRIAL (VIỆT NAM) Ngày lấy mẫu: 20/08/2025

Địa chỉ

Vị trí lấy mẫu

Số 9, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, phường Long Hưng,

tỉnh Đồng Nai

: 25.2920.KT4: tại ống thải của hệ thống xử lý mùi từ công đoạn nén viên và sây 2

25.2920.KT5: Tại ống thoát khí thải lò hơi (Kim Trường Phúc)

Loại mẫu : Khí thải

TT Chỉ tiêu Đơn vị Phương pháp thử
Kêt quả

QCVN

19:2009/BTNMT

25.2920.KT4 25.2920.KT5 Cmax

1 Lưu lượng) Nm³/h US EPA 02 24.944 12.816

Bụi tông
2

(PM)(6)
mg/Nm³ US EPA 05 18,1 79,4 96

KPH
3 NH3(b) mg/Nm³ JIS K 0099:2020 24

(LOD=1)

4 H2S(b) mg/Nm³ JIS K 0108:2010 2,84 3,6

5 CO() mg/Nm³ QTKT.02/LAET 47,1 480

6 SO₂(b) mg/Nm³ QTKT.02/LAET 42,8 240

NOx

7 (tính theo mg/Nm³ QTKT.02/LAET 153,7 408

NO2)(b)

Ghi chú:

2.

1. (b)- Thông số đã được Bộ Nông nghiệp và Môi trường công nhận (Số hiệu VIMCERTS 077);
QCVN 19:2009/BTNMT: Quy ychuẩnchuẩn kỹkỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ

3. Cmax: Cột B: Kp=0,8 và Kv=0,6
4. Thông tin tên khách hàng và mẫu thử được ghi trên phiều kết quả này theo yêu câu khách hàng;

5. Các kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử/tại thời điểm đo;

6. Thời gian hnlưu mẫu: 7 ngày kể từ ngày trả kết quả đối với mẫu đất, nước, bùn, chất thải, không lưu đối với mẫu khí, vi sinh;

7. Không được trích sao một phần hoặc toàn bộ phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý của Trung tâm Công nghệ Môi trường.
soo

Phụ trách kỹ thuật

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 08 năm 2025

Trưởng phòng PTN Giám đốc

DƯỘC GIA TP.HỒT

TRUNG TAME

CONO NCHE

MOI TRUUHETinh

KS. Trần Thị Phương Linh ThS. Phan Thị Hoài Trinh TS. Nguyễn Như Hiến

BM 19.02/01 Ngày ban hành: 01/06/2012 Trang: 1/1



SỐ PKQ:

VIỆN MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYEN

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG
PTN PHÂN TÍCH & KỲ THUẬT CÔNG NGHỆ

(VIMCERTS 077)

07692/2025/PKQ

Trụ sở chính: 142 Tô Hiến Thành, P. Diên Hồng, Tp.HCM

Địa chỉ PTN: Khu đô thị Đại Học Quốc Gia,

P. Đông Hòа, Tp. HCM

Tel: 028.2252.4567 - Hotline: 0799435426

Email: ketquacefinea@gmail.com

PHIẾU KÉT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Kí hiệu mâu:

25.2920.NT1

Tên khách hàng : CÔNG TY TNHH GROBEST INDUSTRIAL (VIỆT NAM)

Địa chỉ Số 9, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, phường Long Hưng,

tỉnh Đồng Nai

Loại mẫu

Ngày lấy mẫu: 20/08/2025

: Nước thải

Vị trí lấy mẫu : 25.2920.NT1: tại vị trí đầu nổi nước thải

TT Chỉ tiêu
Kêt quả

Đơn vị Phương pháp thử
Giới hạn tiệp nhận

25.2920.NT1 KCN Biên Hòa II

Lưu lượng nước
1 m³/h QTN.03/LAET

thải(b)
6,31

2 рH) TCVN 6492:2011 6,76 5+9

Tổng chất răn lơ
3 mg/L SMEWW 2540D:2023

lửng (TSS)(b)
11 300

Nhu cầu oxi hóa
4 mg/L SMEWW 5220C:2023 17 800

học (COD)(6)

5 BODs (20°C)b) mg/L TCVN 6001-1:2021 5 500

6 Tổng Nito (b) mg/L TCVN 6638:2000 9,1 40

7 Tổng Photpho(6) mg/L TCVN 6202:2008 0,51 12

Tổng dầu, mỡ KPH
8 mg/L SMEWW 5520B&F:2023

khoáng(6)
20

(LOD=1)

Amoni (NH4) SMEWW 4500-
9 mg/L 6,6 20

(tính theo N)(b) NH3.B&C:2023

Ghi chú:

1. (b)- Thông sỗ đã được Bộ Nông nghiệp và Môi trường công nhận (Sô hiệu VIMCERTS 077);
2. Giới hạn tiệp nhận KCN Biên Hòa II;
1 Thông tin tến khách hằngrợc chị trên nhiến3. Thông tin tên khách hàng và mẫu thử được ghi trên phiều kết quả này theo yêu cầu khách hàng;
4. Các kêt quả phân tích chỉ có giá trị trên mâu thử/tại thời điêm đo
4 Các kếtauả nhận tích chỉ có giá tri trên mẫu th/tại thởi đim do

5. Thời gian lưu mẫu: 7 ngày kể từ ngày trả kết quả đối với mẫu đất, nước, bùn, chất thải, không lưu đối với mẫu khí, vi sinh;
6. Không được trích sao một phần hoặc toàn bộ phiếu kết tquảquả thửthử nghiệm nếu không có sự đồng ý của Trung tâm Công nghệ Môi trường.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 08 năm 2025

Phụ trách kỹ thuật Trưởng phòng PTN Giám đốc

Tinh

GIA TP.

TRIUNG TAM

CÔNG NGHE

MOTTRUONG

KS. Trần Thị Phương Linh ThS. Phan Thị Hoài Trinh TS. Nguyễn Như Hiển

BM 19.02/01 Ngày ban hành: 01/06/2012 Trang: 1/1



















VIỆN MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

PTN PHÂN TÍCH & KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

(VIMCERTS 077)

Trụ sở chính: 142 Tô Hiến Thành, P. Diên Hồng, Tp.HCM

Địa chỉ PTN: Khu đô thị Đại Học Quốc Gia,

P. Đông Hòа, Тр. НСМ

Tel: 028.2252.4567 - Hotline: 0799435426

Email: ketquacefinea@gmail.com

SỐ PKQ:

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
Kí hiệu mẫu:

08190/2026/PKQ 26.3728.KT1-3

TEST REPORT

Tên khách hàng : CÔNG TY TNHH GROBEST INDUSTRIAL (VIỆT NAM)

Địa chỉ

Vị trí lấy mẫu :

: số 9, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, phường Long Hưng,

thành phô Đông Nai

Ngày lấy mẫu : 10/06/2026

Loại mẫu : Khí thải

26.3728.KT1: Tại ống thải của hệ thống xử lý mùi từ công đoạn nghiền và làm nguội 1.
Tọa độ: X: 1207148; Y: 403083
26.3728.KT2: Tại ống thải của hệ thống xử lý mùi từ công đoạn nghiền và làm nguội 2.

Tọa độ: X: 1207212; Y: 403226

26.3728.KT3: Tại ống thải của hệ thống xử lý mùi từ công đoạn nén viên và sây 1.

Tọa độ: X: 1207242; Y: 403109

Kết quả
TT Chỉ tiêu Phương

Đơn vị
pháp thử

26.3728.KT1 26.3728.KT2 26.3728.KT3

QCVN

19:2009/BTNMT

Cột B

Kp=0,8 và Kv=0,6

Lưu
1 m³/h US EPA 02 23.069 29.027 19.244

lượng)

2 Bụi tổng
(PM)(6)

mg/Nm³ US EPA 05 8,2 7,3 11,5 96

3 NH3(6) mg/Nm³
JIS K

0099:2020

KPH
2,06 2,77 24

(LOD=1)

JIS K KPH
4 H2S(b) mg/Nm³ 0108:2010

1,2 1,3 3,6
(LOD=0,14)

Ghi chú:

1. (b)- Thông số đã được Bộ Nông nghiệp và Môi trường công nhận (Sô hiệu VIMCERTS 077):
2. QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ

3. KPH: Không phát hiện; LOD: Giới hạn phát hiện của phương pháp:
4. Thông tin tên khách hàng vàvà mâu thử được ghi trên phiêu kêtghi trên phiều kết quả này theo yêu cầu khách hàng;

mâu 5. Các kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử/ tại thời điểm do;

6. Thời gian lưu mẫu: 7 ngày kể từ ngày trả kết quả đổi với mẫu đất, nước, bùn, chất thải, không lưu đối với mẫu khí, vi sinh;

7. Không được trích sao một phần hoặc toàn bộ phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý của Trung tâm Công nghệ Môi trường.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 07 năm 2026

Phụ trách kỹ thuật Trưởng phòng PTN Giám đốc

G GIA TP.HO

TRUNG TAM
CONG NOHE

MỖI TRƯỜNG

KS. Trần Thị Phương Linh ThS. Phan Thị Hoài Trinh S.Nguyên Nhu Hiên

BM 19.02/01 Ngày ban hành: 01/06/2012 Trang: 1/1



SỐ PKQ:

08191/2026/PKQ

VIỆN MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

PTN PHÂN TÍCH & KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

(VIMCERTS 077)

Trụ sở chính: 142 Tô Hiến Thành, P. Diên Hồng, Tp.HCM

Địa chỉ PTN: Khu đô thị Đại Học Quốc Gia,

P. Đông Hòa, Tр. HCM

Tel: 028.2252.4567 - Hotline: 0799435426

Email: ketquacefinea@gmail.com

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Tên khách hàng : CÔNG TY TNHH GROBEST INDUSTRIAL (VIỆT NAM)

Địa chỉ

Vị trí lấy mẫu

: số 9, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, phường Long Hưng,
thành phổ Đồng Nai

Kí hiệu mẫu:

26.3728.KТ4-5

Ngày lấy mẫu : 10/06/2026

Loại mẫu: Khí thải

: 26.3728.KT4: Tại ống thải của hệ thống xử lý mùi từ công đoạn nén viên và sấy 2.

Tọa độ: X: 1207243; Y: 403132

26.3728.KT5: Khí thải lò hơi (Kim Trường Phúc). Tọa độ: X: 1207220; Y: 403241

QCVN 19:2009/BTNMT

Cột B

Kp=0,8 và Kv=0,6

TT Chỉ tiêu
Phương pháp

Kêt quả

Đơn vị
thủ 26.3728.KT4 26.3728.KT5

1 Lưu lượng(6) m³/h US EPA 02 17.324 19.080

2 Bụi tông
(PM)(b)

mg/Nm³ US EPA 05 7,7 45,2 99

3 NH3(b) mg/Nm³ JIS K 0099:2020 2,58 24

4 H2S(b) mg/Nm³ JIS K 0108:2010 1,02 3,6

KPH
5 SO2(b) mg/Nm³ QTKT.02/LAET 240

(LOD=2,62)

NOx, (tính theo
6

NO2)(b)
mg/Nm³ QTKT.02/LAET 173,1 408

7 CO(b) mg/Nm³ QTKT.02/LAET 51,7 480

Ghi chú:

1. (b)- Thông số đã được Bộ Nông nghiệp và Môi trường công nhận (Số hiệu VIMCERTS 077);
2. QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ
3 КРН: Кhông phát hiên: LOD: Giới han phát hiển của phương phán
3. KPH: Không phát hiện; LOD: Giới hạn phát hiện của phương pháp;
4. Thông tin tên khách hàng và mẫu thử được ghi trên phiếu kết quả này theo yêu cầu khách hàng;
5. Các kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mầu thử/tại thời điêm đo;

6. Thời gian lưu mẫu: 7 ngày kể từ ngày trả kết quả đối với mẫu đất, nước, bùn, chất thải, khộng lưu đối với mẫu khí, vi sinh;
7. Không được trích sao một phần hoặc toàn bộ phiếu kết quả quả thử thử nghiệm nghic nếu không không có sự đồng ý của Trung tâm Công nghệ Môi trường.

Phụ trách kỹ thuật

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 07 năm 2026

Trưởng phòng PTN

KS. Trần Thị Phương Linh ThS. Phan Thị Hoài Trinh

UỐC GIA TP.H
ảm đốc

HOUNG TÂM

DẠ
I 

CÔNG NGHE
*

MOI TRUONG

Ư BƠI TRƯỜMO và TÀI

TS. Nguyễn Như Hiển

BM 19.02/01 Ngày ban hành: 01/06/2012 Trang: 1/1



SÔ PKQ:

08189/2026/PKQ

VIỆN MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

PTN PHÂN TÍCH & KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

(VIMCERTS 077)

Trụ sở chính: 142 Tô Hiến Thành, P. Diên Hồng, Tp.HCM

Địa chỉ PTN: Khu đô thị Đại Học Quốc Gia,

P. Đông Hòa, Tр. HCM

Tel: 028.2252.4567 - Hotline: 0799435426

Email: ketquacefinea@gmail.com

PHIỂU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
Kí hiệu mâu:

26.3728.NT1

TEST REPORT

Tên khách hàng : CÔNG TY TNHH GROBEST INDUSTRIAL (VIỆT NAM) Ngày lấy mẫu : 10/06/2026

Địa chỉ : số 9, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, phường Long Hưng, Loại mẫu : Nước thải

thành phố Đồng Nai

Vị trí lấy mẫu : 26.3728.NT1: Tại vị trí đầu nổi nước thải. Tọa độ: X: 1207216; Y: 402992

Kêt quả Giới hạn tiêp
TT Chỉ tiêu Đơn vị Phương pháp thử nhận KCN

26.3728.NT1 Biên Hòa II

1 Lưu lượng() m³/h QTN.03/LAET 6,03

2 pH) TCVN 6492:2011 7,14 5+9

Tông chất răn lơ
3 mg/L SMEWW 2540D:2023 4 300

lửng (TSS)
Nhu cầu oxi hóa

4 mg/L SMEWW 5220C:2023 15 800
học (COD)(b)

5 BOD5 (20°C)) mg/L TCVN 6001-1:2021 4 500

6 Tổng Nitotb) mg/L TCVN 6638:2000 5,3 40

7 Tổng Photpho(b) mg/L TCVN 6202:2008 0,09 12

Tông dâu, mỡ KPH
४ mg/L SMEWW 5520B&F:2023

khoáng(6)
20

(LOD=1)

Amoni (NH4+) SMEWW 4500-
9 mg/L 1,7 20

(tính theo N)(b) NH3.B&C:2023

Ghì chú:

1. (b)- Thông số đã được Bộ Nông nghiệp và Môi trường công nhận (Số hiệu VIMCERTS 077);
2. KPH: Không phát hiện; LOD: Giới hạn phát hiện của phương pháp;
3. Thông tin tên khách hàng và mẫu thử được ghi trên phiếu kết quả này theo yêu cầu khách hàng;
4. Các kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử/tại thời điêm đọ;
5. Thời gian lưu mẫu: 7 ngày kể từ ngày trả kết quả đối với mẫu đất, nước, bùn, chất thải, không lưu đối với mẫu khí, vi sinh;
6. Không được trích sao một phần hoặc toàn bộ phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý của Trung tâm Công nghệ Môi trường.

Phụ trách kỹ thuật

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 07 năm 2026

Trưởng phòng PTN

KS. Trần Thị Phương Linh ThS. Phan Thị Hoài Trinh

BM 19.02/01 Ngày ban hành: 01/06/2012

Giám đốc

QUQC GIA Т9.НО

TRUNG TÂM
CÔNG NGHỆ
MỚI  MỘI TRƯƠNGTRƯỜNG

TRLLING VA TH

CH

TS. Nguyễn Như Hiến

Trang: 1/1
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